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Hoạt động giáo dục (HĐGD) là một bộ phận quan trọng của chương trình giáo dục trong 
Mô hình Trường học mới Việt Nam, đó là con đường để gắn học với hành, lí thuyết với 
thực tiễn, giáo dục nhà trường gắn với gia đình và xã hội, hình thành những phẩm chất 
và năng lực cần thiết cho học sinh (HS).

HĐGD có tác dụng quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện, 
hài hoà cho HS.

Mỗi nội dung, hình thức HĐGD đều tiềm tàng trong đó những khả năng giáo dục nhất 
định. Thông qua các HĐGD phong phú, đa dạng, việc giáo dục HS được thực hiện một 
cách tự nhiên, nhẹ nhàng, sinh động và hấp dẫn, không áp đặt, khô khan, sách vở.

HĐGD tạo cơ hội cho HS phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác trong học tập.

Các lĩnh vực HĐGD lớp 7 bao gồm :
– Âm nhạc
– Mĩ thuật 
– Thể dục
– Hoạt động theo chủ đề (trước đây gọi là Hoạt động ngoài giờ lên lớp)

Trong phạm vi tài liệu này chúng ta chỉ tập trung vào các lĩnh vực Âm nhạc, Mĩ thuật 
và Thể dục.

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC

HĐGD Âm nhạc nhằm thực hiện mục tiêu môn Âm nhạc lớp 7, bao gồm các 
nội dung Học hát, Nhạc lí, Tập đọc nhạc và Âm nhạc thường thức dựa trên cơ 
sở chương trình và sách giáo khoa (SGK) môn Âm nhạc lớp 7 hiện hành. Theo đó, 
tài liệu được biên soạn lại thành 8 chủ đề chính, mỗi chủ đề có 4 bài (mỗi bài học 
trong 1 tiết). Cuối mỗi học kì dành một số tiết để ôn tập, kiểm tra, tập biểu diễn. 
Tổng cộng có 35 tiết.

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MĨ THUẬT

HĐGD Mĩ thuật nhằm thực hiện mục tiêu môn Mĩ thuật lớp 7, trên cơ sở 
của chương trình và SGK môn Mĩ thuật lớp 7 hiện hành với các phân môn : 
Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh và Thường thức mĩ thuật. 

HĐGD Mĩ thuật lớp 7 được biên soạn lại thành 8 chủ đề, gồm các nội dung 
gần nhau mang tính tích hợp. Mỗi chủ đề có 4 tiết, trong đó có 3 tiết trong 
chương trình – SGK hiện hành ; mục V của chủ đề : Hoạt động ôn tập, đánh giá và 
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phát triển năng lực mĩ thuật của chủ đề nằm ở tiết 4, quỹ thời gian cụ thể do giáo 
viên (GV) quyết định. Ngoài ra còn có 1 tiết để trưng bày, báo cáo kết quả học tập 
và một số tiết ôn tập, kiểm tra. Tổng cộng có 35 tiết. 

Các chủ đề trong HĐGD Mĩ thuật lớp 7 được tổ chức xen kẽ giữa lí thuyết và 
thực hành, tạo cho dạy và học không bị tách rời, HS có thể vận dụng ngay kiến 
thức, kĩ năng vào bài học theo đặc thù môn Mĩ thuật ở tất cả các hoạt động.

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC

HĐGD Thể dục nhằm thực hiện mục tiêu môn Thể dục lớp 7 hiện hành, bao gồm 
các nội dung : Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động 
thể dục thể thao, Đội hình đội ngũ, Bài thể dục phát triển chung, Một số môn điền kinh 
(chạy ngắn, chạy bền, nhảy xa, nhảy cao), Các môn thể thao (đá cầu, bóng chuyền, 
bóng đá mi ni,...). 

Theo đó, dựa trên sách giáo viên (SGV) Thể dục 7, tài liệu biên soạn theo các 
chủ đề, mỗi chủ đề có thời lượng tối thiểu là 2 tiết. Tổng cộng có 70 tiết.

Phương pháp và hình thức tổ chức các HĐGD Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục lớp 7 phải 
phát huy được tính tích cực, chủ động, tự giác của HS trong quá trình hoạt động, tăng 
cường khả năng tự khám phá và tự đánh giá của mỗi HS. Trong việc tổ chức hoạt động, 
tuỳ từng thời điểm, HS có thể làm việc cá nhân, làm việc cặp đôi, làm việc theo nhóm 
hoặc cả lớp. GV đưa ra các câu hỏi, các yêu cầu cho HS tìm hiểu nội dung và đóng vai trò 
cố vấn, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ cho các em thực hiện các hoạt động cụ thể và 
theo dõi sự trực tiếp điều hành của các nhóm trưởng. Từ đó các em có thể tự khám phá 
và chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động.

Thiết kế kế hoạch HĐGD thường cấu trúc như sau :

Tên/Chủ đề hoạt động ........
(Thời lượng...)

I - MỤC TIÊU

Mục tiêu cần xác định cụ thể những kiến thức, kĩ năng, thái độ HS cần đạt được 
sau các hoạt động trong toàn bộ chủ đề.
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II - NỘI DUNG

Ghi những tiêu đề chủ yếu trong chủ đề. 

III - CHUẨN BỊ 

Ghi những tài liệu, phương tiện cần thiết của GV và HS phục vụ cho việc thực hiện 
các nội dung của chủ đề.

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Quy trình này được vận dụng vào mỗi chủ đề hoặc bài học. Nếu chủ đề có nhiều 
bài học nhưng chia ra nhiều thời điểm thực hiện thì vẫn vận dụng quy trình này.

Tiến trình hoạt động theo Mô hình Trường học mới Việt Nam bao gồm các 
bước sau :

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động này nhằm giúp HS huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm 
của bản thân về các vấn đề có nội dung liên quan đến bài học mới. GV nêu các 
câu hỏi gợi mở hoặc yêu cầu HS đưa ra ý kiến nhận xét về các vấn đề liên quan 
đến nội dung kiến thức trong chủ đề.

 Cần hướng dẫn tiến trình hoạt động khởi động của HS thông qua hoạt động cá 
nhân hoặc nhóm được tổ chức linh hoạt sao cho vừa giúp các em huy động kiến 
thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân, vừa xây dựng được ý thức hợp tác, tinh 
thần học tập lẫn nhau trong HS. Việc trao đổi với GV có thể thực hiện sau khi đã 
kết thúc hoạt động nhóm. 

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động này giúp HS tìm hiểu nội dung kiến thức của chủ đề, rèn luyện năng 
lực cảm nhận, cung cấp cho HS cơ sở khoa học của những kiến thức được đề cập 
đến trong chủ đề.

Có thể đặt các loại câu hỏi để HS tìm hiểu kiến thức liên quan trực tiếp đến các 
nội dung trong chủ đề hoặc câu hỏi sáng tạo khuyến khích các em tìm hiểu thêm 
kiến thức liên quan ngoài nội dung trình bày trong chủ đề.

Cần nêu nhiệm vụ cụ thể và hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm để thực hiện 
nhiệm vụ. Kết thúc hoạt động, HS phải trình bày kết quả thảo luận với GV.
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Hoạt động này yêu cầu HS phải vận dụng những kiến thức vừa tiếp thu được 
ở bước 2 (phần B) để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, qua đó GV xem HS đã 
nắm được kiến thức hay chưa và nắm được ở mức độ nào.

Hoạt động này gồm : trình bày, luyện tập, thực hành,... giúp cho các em thực hiện 
tất cả những hiểu biết ở trên lớp và biến những kiến thức thành kĩ năng.

Hoạt động luyện tập có thể thực hiện qua hoạt động cá nhân rồi đến hoạt động 
nhóm để các em học tập lẫn nhau, tự sửa chữa, hỗ trợ cho nhau, giúp cho quá 
trình học tập hiệu quả hơn.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Hoạt động vận dụng nhằm tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng, 
thể nghiệm giá trị đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình, nhà 
trường và cộng đồng. Với hoạt động này, HS có thể thực hiện cá nhân hoặc theo 
nhóm, có thể thực hiện với cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo, ở trong gia đình hoặc 
ngoài xã hội. Có những trường hợp hoạt động vận dụng được thực hiện ngay ở 
lớp học hay trong nhà trường...

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động này khuyến khích HS tiếp tục tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức, 

nhằm giúp HS hiểu rằng ngoài kiến thức đã học trong nhà trường còn rất nhiều 
điều cần phải tiếp tục tìm hiểu, học hỏi, khám phá.

GV giao cho HS những nhiệm vụ nhằm bổ sung kiến thức và hướng dẫn các 
em tìm những nguồn tài liệu khác hoặc cung cấp cho HS nguồn sách tham khảo 
và nguồn tài liệu trên mạng để HS tìm đọc thêm.

Phương thức hoạt động là làm việc cá nhân (hoặc theo nhóm), chủ yếu làm ở nhà, 
đồng thời có thể yêu cầu HS làm các bài tập đánh giá năng lực.
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Lưu ý :

Quy trình 5 bước hoạt động nêu trên không cứng nhắc mà có thể được thiết kế và 
thực hiện linh hoạt, mềm dẻo. Trong một số lĩnh vực / trường hợp, các hoạt động có thể 
kết hợp với nhau hoặc bớt đi một, hai hoạt động tuỳ theo đặc trưng của từng lĩnh vực giáo 
dục, của từng chủ đề / bài học, nhất là đối với một số loại hình mang tính đặc thù như 
Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục. Trong các bài hướng dẫn tổ chức hoạt động theo Mô hình 
Trường học mới Việt Nam ở phần thứ hai của tài liệu này, GV tham khảo nhưng có thể 
vận dụng linh hoạt và sáng tạo thêm.

VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC TẬP

Theo Mô hình Trường học mới Việt Nam, việc tổ chức cho HS tự đánh giá và đánh 
giá lẫn nhau là rất quan trọng để phát huy tính tự trọng, tự tin, kĩ năng tự nhận thức, 
phê phán,… Thường thì sau khi kết thúc mỗi hoạt động có việc đánh giá, các em tự đánh 
giá và đánh giá lẫn nhau, GV sẽ là người đưa ra đánh giá cuối cùng.

Hình thức đánh giá rất phong phú, đa dạng. Tuỳ từng lĩnh vực HĐGD cụ thể mà hình 
thức đánh giá có thể khác nhau song cần hết sức nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng 
của HS lớp 7. Thời điểm tổ chức cho HS đánh giá tốt nhất là sau hoạt động luyện tập 
hoặc sau hoạt động vận dụng.

Như vậy, đánh giá năng lực của HS không chỉ đơn thuần là đánh giá kết quả nhận 
thức mà phải đánh giá dựa trên năng lực đáp ứng các hoạt động học tập trong và ngoài 
lớp học, ở trường và trong cộng đồng của mỗi em, trong đó chú ý phần luyện tập và 
vận dụng.

Mức độ đánh giá có thể xếp thành 2 loại : Đạt – Chưa đạt (tương đương với 2 mức độ  
Hoàn thành – Chưa hoàn thành). 

Vào cuối học kì I và cuối năm học, GV bộ môn đánh giá tổng hợp từng HS theo 
các mức :

– “Hoàn thành” hoặc “Có nội dung chưa hoàn thành”.
– “Đạt” hoặc “Còn hạn chế”.
– “Đạt” hoặc “Cần rèn luyện thêm”. 
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Phần thứ hai

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 7
TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

VIỆT NAM
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HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

ÂM NHẠC LỚP 7

I
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CHỦ ĐỀ 5 : NÚI RỪNG QUÊ HƯƠNG
(4 bài)

I - MỤC TIÊU

– HS hát đúng giai điệu, lời ca bài Đi cắt lúa, tập hát kết hợp gõ đệm, vận động theo 
nhạc, đánh nhịp,... Tập trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

– Đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu bài TĐN số 6, tập đọc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp.

– Nêu được những nét đặc trưng về một số thể loại bài hát.

II - NỘI DUNG

– Học hát : Bài Đi cắt lúa.

– Nhạc lí : Sơ lược về quãng.

– Tập đọc nhạc : TĐN số 6 – Xuân về trên bản.

– Âm nhạc thường thức : Một số thể loại bài hát.

III - CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV

– Hát, đàn thuần thục bài Đi cắt lúa và bài TĐN số 6.

– Tranh ảnh và các tư liệu minh hoạ cho bài hát.
– Nhạc cụ quen dùng, máy nghe và băng / đĩa nhạc.

– Tham khảo thêm một số bài hát về miền núi và các dân tộc ít người để giới thiệu cho 
HS nghe.    

2. Chuẩn bị của HS

– SGK môn Âm nhạc lớp 7, vở ghi bài.

– Nhạc cụ gõ : thanh phách, song loan, trống con,...

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG



12

Bài 1
HỌC HÁT : BÀI ĐI CẮT LÚA

NHẠC LÍ : SƠ LƯỢC VỀ QUÃNG

NỘI DUNG 1. HỌC HÁT : BÀI ĐI CẮT LÚA

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV hỏi :
– Em có biết vùng đất Tây Nguyên gồm những tỉnh nào không ? 
– Tây Nguyên nằm ở vị trí địa lí nào trên đất nước Việt Nam ? 

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

– GV giới thiệu bài hát Đi cắt lúa (tác giả, nội dung). 
– Cho HS nghe 2 lần bài Đi cắt lúa qua băng tiếng, băng hình hoặc GV có thể tự hát 

và đàn.
– Nêu những hình ảnh trong lời ca của bài hát có ấn tượng đối với em.

   (Tiếng chiêng, đàn em vui hát ca, bản làng vui rộn rã khi mùa lúa chín,...)

– HS đọc lời ca, đọc phần giới thiệu bài hát trong SGK.

– HS trả lời câu hỏi : Em thích những hình ảnh nào trong bài hát ? Hình ảnh nào trong 
lời ca em chưa hiểu rõ ?

– Khởi động giọng.

– Chia bài hát thành 4 câu hát : Dạy hát từng câu (hoặc GV đàn giai điệu từng câu 
ngắn cho các em hát lời theo).

– Nối tiếp các câu hát, hát từng đoạn, hát cả bài.
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  

– Luyện tập bài hát (GV đi đến các nhóm giúp các em hát chính xác).

– Một vài nhóm trình bày bài hát trước lớp (các nhóm khác lắng nghe và nhận xét 
đúng / sai).

– GV kết luận, động viên các nhóm.

 

– Tập hát nối tiếp và hoà giọng : 

Chia các câu hát cho 4 nhóm, trong mỗi nhóm có cả nam và nữ.

Người hát Câu hát

Nhóm 1 Đàn em vui hát ca hoà với tiếng chiêng vang lừng.

Nhóm 2 Đón lúa mới về ấm no khắp dân bản làng (ê).

Nhóm 3 Từng đàn em vui hát ca mừng lúa ngát hương ê ê.

Nhóm 4 Đón lúa mới về sướng vui khắp dân bản làng (ê).

Cả lớp Đàn em vui hát ca hoà với tiếng chiêng vang lừng.
Đón lúa mới về ấm no khắp dân bản làng (ê).
Từng đàn em vui hát ca mừng lúa ngát hương ê ê.
Đón lúa mới về ấm no khắp dân bản làng (ê).

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Tập hát và kết hợp gõ đệm nhịp nhàng.
– Tìm động tác vận động phù hợp theo bài hát.

– Hát trong các buổi sinh hoạt ở lớp, ở trường, hát trước khi vào bài học mới, hát cho 
người thân nghe, hát trong sinh hoạt cộng đồng (bài này hợp với đồng ca, tốp ca).
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HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

– Tìm nghe các bài hát về Tây Nguyên. 

– Viết cảm nhận về bài hát.

NỘI DUNG 2. NHẠC LÍ : SƠ LƯỢC VỀ QUÃNG

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV đánh lần lượt 2 âm cách nhau một quãng 3, quãng 5 và quãng 8 cho HS nghe 
(đánh âm thấp trước, âm cao sau).

– GV hỏi HS cảm nhận và phân biệt khi nghe các quãng 3, quãng 5, quãng 8.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

– GV giới thiệu cho HS biết về quãng hoà âm, quãng giai điệu.

– Giới thiệu cho HS biết về cách gọi tên quãng.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  

GV đánh trên đàn quãng giai điệu và quãng hoà âm. HS nghe, phân biệt và trả lời xem 
đâu là quãng hoà âm và đâu là quãng giai điệu.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Các nhóm HS tìm trong bài hát Đi cắt lúa các nốt cách nhau quãng 2, quãng 3, 
quãng 4.



15

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

– HS viết trên khuông nhạc các quãng từ 1 đến 8.
– Xác định các quãng trong bài hát Đi cắt lúa.

Bài 2
ÔN TẬP BÀI HÁT : ĐI CẮT LÚA

TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6

NỘI DUNG 1. ÔN TẬP BÀI HÁT : ĐI CẮT LÚA

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– HS nghe GV đàn giai điệu một câu bất kì trong bài hát Đi cắt lúa và cho biết đó là 
câu hát nào trong bài.

– HS trình bày cảm nhận của mình về bài hát (đã chuẩn bị ở tiết trước).

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

(Nội dung ôn tập, không có hoạt động hình thành kiến thức)

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  

– Trình bày bài Đi cắt lúa, thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát.
– Tập hát đối đáp và hoà giọng.
– Tập hát nối tiếp và hoà giọng.
– Tập hát có lĩnh xướng.
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HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Hát bài Đi cắt lúa, kết hợp vận động theo nhạc, luyện tập và trình bày bài hát trước lớp 
theo nhóm.

– Cá nhân, cặp đôi hoặc một vài nhóm xung phong biểu diễn bài hát trước lớp : 

+ Hát bài Đi cắt lúa, kết hợp các hình thức gõ đệm.
+ Hát bài Đi cắt lúa, kết hợp vận động theo nhạc.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS tập chép các nốt nhạc trong bài Đi cắt lúa ứng với câu hát sau : 

Đàn em vui hát ca hoà với tiếng chiêng vang lừng.

NỘI DUNG 2. TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV đàn giai điệu bài TĐN số 6 – Xuân về trên bản, cả lớp lắng nghe, quan sát bản 
nhạc và nói tên các nốt nhạc trong bài TĐN số 6.

– HS nêu cảm nhận về bài TĐN.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HS tìm hiểu bài TĐN số 6 và trả lời các câu hỏi : 
– Bài TĐN viết ở nhịp nào ? 
– Bài TĐN có những kí hiệu âm nhạc nào ? 
– Bài TĐN có những hình nốt nào ? 
– Trong bài TĐN, những tiếng nào hát có luyến ? 
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  

– Luyện tập cao độ : 

 Nghe GV đàn, đọc đúng tên và cao độ các nốt nhạc.

– Luyện tập tiết tấu : 

 Nghe GV gõ tiết tấu, gõ đúng tiết tấu của bài TĐN.

– Tập đọc từng câu : 

+ Tập đọc câu thứ nhất : Nghe GV đàn giai điệu, tập đọc vài lần hoà với tiếng đàn.
+ Tập đọc câu thứ hai tương tự câu thứ nhất.
+ Đọc nối tiếp câu thứ nhất với câu thứ hai.
+ Tập những câu tiếp theo tương tự.

– Tập đọc cả bài : 

+ Đọc nhạc cả bài TĐN.
+ Luyện tập từng phần trong bài TĐN.
+ Phát hiện những chỗ đọc sai.
+ Sửa những chỗ đọc sai theo hướng dẫn của GV.

– Tập hát lời ca : 

Một nhóm đọc bài TĐN, đồng thời nhóm khác hát lời ca. Sau đó đổi lại phần trình bày.

– Cả lớp cùng hát lời ca.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách, thể hiện rõ phách mạnh và 
phách nhẹ.
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Bài 3
ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6

ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : MỘT SỐ THỂ LOẠI BÀI HÁT

NỘI DUNG 1. ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Cả lớp nghe GV đàn hoặc hát bài TĐN số 6. 

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

(Nội dung ôn tập, không có hoạt động hình thành kiến thức)

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  

– Đọc bài TĐN số 6, đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu bài TĐN.

– Đọc bài TĐN số 6, kết hợp gõ đệm : Đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo 
phách, thể hiện rõ phách mạnh và phách nhẹ.

– Các nhóm tự luyện tập, sau đó trình bày trước lớp : một nhóm đọc nhạc, một nhóm 
vỗ tay theo phách. Sau đó, các nhóm khác tiếp tục thực hiện luân phiên nhau.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

– Em hãy tìm hiểu một số đặc điểm của văn hoá Tây Nguyên (nhạc cụ, trang phục, 
phong tục tập quán, lễ hội,...)

– Sưu tầm một số bài hát về Tây Nguyên hoặc dân ca của các dân tộc ở Tây Nguyên.
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HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Đọc bài TĐN số 6, kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo nhịp.

– Đọc bài TĐN số 6, kết hợp đánh nhịp 2
4

. 

– Các nhóm tự luyện tập, sau đó 2 nhóm trình bày trước lớp : một nhóm đọc nhạc, một 
nhóm dùng thanh phách gõ đệm theo. Tiếp tục thay đổi 2 nhóm khác thực hiện.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

– HS đánh dấu > vào các phách mạnh trong 2 câu nhạc của bài TĐN số 6 – Xuân về 
trên bản :

NỘI DUNG 2. ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : MỘT SỐ THỂ LOẠI BÀI HÁT

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV đàn hoặc cho HS nghe trích đoạn bài hát Ru con (dân ca Nam Bộ), Hành khúc Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (Phong Nhã), Quốc ca (Văn Cao). 
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HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Tìm hiểu về các thể loại bài hát :
– Từng nhóm HS giới thiệu về các thể loại bài hát.
– Kể các thể loại bài hát.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Cả lớp nghe một vài bài hát ở các thể loại khác nhau và xác định bài hát đó thuộc 
thể loại nào.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Cả lớp nghe một vài bài hát ở các thể loại khác nhau. HS nêu cảm nhận về các bài 
hát đó. 

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS về nhà sưu tầm một số bài hát thuộc các thể loại khác nhau.

Bài 4
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 5 : NÚI RỪNG QUÊ HƯƠNG

I - HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP

HS trả lời hoặc thực hiện 1 – 2 câu hỏi và bài tập sau : 

1. Câu hỏi

Câu hỏi 1. Hãy sắp xếp các bài hát sau đây vào cột bên phải cho đúng thể loại của 
bài hát : Hành quân xa, Quốc ca, Ru con, Xỉa cá mè, Hò kéo pháo, Bài ca hi vọng.
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Thể loại Tên bài hát

Hành khúc

Hát ru

Bài hát lao động

Bài hát sinh hoạt, vui chơi

Bài hát trữ tình, tình ca

Bài hát nghi lễ, nghi thức

Hướng dẫn đánh giá :  

Đáp án như sau :

Thể loại Tên bài hát

Hành khúc    Hành quân xa

Hát ru Ru con

Bài hát lao động Hò kéo pháo

Bài hát sinh hoạt, vui chơi Xỉa cá mè

Bài hát trữ tình, tình ca Bài ca hi vọng

Bài hát nghi lễ, nghi thức Quốc ca

Câu hỏi 2. Trong các quãng sau, quãng nào là quãng 4, quãng nào là quãng 5 ?

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án như sau :
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Câu hỏi 3. Hai nốt Mi – Đô (Mi là nốt thấp, Đô là nốt cao) tạo thành quãng mấy ?

  A. Quãng 4                     B. Quãng 5

  C. Quãng 6                     D. Quãng 7

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : C. Quãng 6

Câu hỏi 4. Trong bài Đi cắt lúa, âm hình tiết tấu nào được lặp lại nhiều lần ?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án B.      

Câu hỏi 5. Trong bài Đi cắt lúa, những tiếng nào dưới đây phải hát luyến với 3 nốt nhạc ?

 A. Đàn  B. Hát   C. Từng  D. Ngát

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : B. Hát

Câu hỏi 5. Hãy viết tiết tấu trong bài TĐN số 6 phù hợp với câu hát sau : 

 Nhịp nhàng cành hoa gió đưa bao lời ca.

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án như sau : 

2. Luyện tập

Các nhóm từ 4 – 6 HS trình bày 1 bài thực hành trong số những bài tập sau : 

Bài tập 1. Hát bài Đi cắt lúa, sử dụng cách hát đối đáp và hoà giọng.
Bài tập 2. Hát bài Đi cắt lúa, sử dụng cách hát lĩnh xướng và hoà giọng.

2
4

2
4

2
4

2
4



23

Bài tập 3. Hát bài Đi cắt lúa, vừa hát vừa đánh nhịp 
2
4 .

Bài tập 4. Hát bài Đi cắt lúa, kết hợp vận động theo nhạc.

Bài tập 5. Tập đọc nhạc bài TĐN số 6, kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách.

II - HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. HS tự đánh giá

Các nhóm tự đánh giá kết quả học tập bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 4 mức độ 
dưới đây : 

– Hát :

Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ khá

Hát ở mức độ trung bình Hát ở mức độ yếu

– Tập đọc nhạc :

Tập đọc nhạc ở mức độ tốt Tập đọc nhạc ở mức độ khá

Tập đọc nhạc ở mức độ trung bình Tập đọc nhạc ở mức độ yếu

2. HS đánh giá lẫn nhau

HS xem phần trình bày của các bạn, nhận xét và đánh giá về các yêu cầu : 

– Các bạn hát thuộc lời chưa ? Có thể hiện được tình cảm và sắc thái không ? Hát 

kết hợp với gõ đệm hoặc hát kết hợp vận động đạt được ở mức độ nào ? Đánh nhịp 
2
4

đã đúng chưa ? 

– Các bạn đã đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu bài TĐN chưa ? Tập đọc nhạc kết hợp 
gõ đệm đạt được ở mức độ nào ? 

3. GV đánh giá

– Bài thực hành số 1, 2, 3, 4 : HS hát thuộc lời, hát có tình cảm và sắc thái, thực hiện 
đúng cách hát theo yêu cầu và biết đánh đúng nhịp.

– Bài thực hành số 5 : HS đọc nhạc theo SGK, đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu, biết 
gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách.
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III - HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ÂM NHẠC

1. Nghe nhạc

HS nghe hoặc xem video bài Đi cắt lúa, nghe trích 1 – 2 đoạn nhạc không lời hoặc bài 
hát của các nhạc sĩ khác viết về Tây Nguyên : Em nhớ Tây Nguyên (Nhạc và lời : Văn Tấn – 
Trần Quang Huy), Tiếng chim trong vườn Bác (Hàn Ngọc Bích),…

2. Hát

HS hát bài Đi cắt lúa theo một vài cách hát : đối đáp, nối tiếp, hát có lĩnh xướng, hát 
với số lượng người hát tăng dần,...

3. Biểu diễn

HS biểu diễn trước lớp bài Đi cắt lúa với các hình thức : đơn ca, song ca, tốp ca,...
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 CHỦ ĐỀ 6 : BỐN MÙA
(4 bài)

I - MỤC TIÊU

– HS hát đúng giai điệu, lời ca bài Khúc ca bốn mùa, tập hát kết hợp gõ đệm, vận động 
theo nhạc, đánh nhịp,... Tập trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

– Đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu bài TĐN số 7, tập đọc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp,...

– Nêu được những nét đặc trưng về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam.

II - NỘI DUNG

– Học hát : Bài Khúc ca bốn mùa.

– Tập đọc nhạc : TĐN số 7 – Quê hương.

– Âm nhạc thường thức : Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam.

III - CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV

– Hát, đàn thuần thục bài hát Khúc ca bốn mùa và bài TĐN số 7. 

– Tranh ảnh và các tư liệu minh hoạ cho bài hát.

– Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng / đĩa nhạc.

– Tham khảo thêm một số bài hát về các mùa trong năm để giới thiệu cho HS nghe.

2. Chuẩn bị của HS

– SGK môn Âm nhạc lớp 7, vở ghi bài.

– Nhạc cụ gõ : thanh phách, song loan, trống con,...

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
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Bài 1
HỌC HÁT : BÀI KHÚC CA BỐN MÙA

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV cho HS nghe trích đoạn hoặc 1 – 2 bài hát về chủ đề các mùa trong năm. 
Ví dụ : Bài Mùa xuân tình bạn (Cao Minh Khanh), bài Khát vọng mùa xuân (Nhạc : Mô-da – 
Phỏng dịch lời : Tô Hải), Dàn đồng ca mùa hạ (Nhạc : Lê Minh Châu – Lời : Thơ Nguyễn 
Minh Nguyên), hoặc bài hát khác do GV tự chọn.

 – GV đặt câu hỏi về nội dung các bài hát vừa được nghe. HS trả lời.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

– GV giới thiệu bài Khúc ca bốn mùa (tác giả, nội dung) và cho HS nghe 1 – 2 lần.
– Nêu những hình ảnh hoặc câu hát gây ấn tượng đối với em.

– HS đọc lời ca, đọc phần giới thiệu bài hát trong SGK.
– Trả lời câu hỏi :
+ Nội dung (hay chủ đề) bài hát nói về điều gì ? 
+ Em thích hình ảnh nào trong lời ca ? 

– Khởi động giọng.
– Dạy hát từng câu (hoặc GV đàn giai điệu từng câu ngắn cho các em hát lời theo).
– Nối tiếp các câu hát, hát từng đoạn rồi hát cả bài.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  

– Luyện tập bài hát (GV đi đến các nhóm giúp các em hát chính xác).



27

– 1 – 2 nhóm trình bày bài hát trước lớp (các nhóm khác nhận xét đúng / sai). GV kết luận, 
động viên.

– Tập hát đối đáp và hoà giọng :

Người hát Câu hát

HS nam
Hạt nắng, hạt nắng cho mẹ ra đồng.
Hạt mưa, hạt mưa cho cây lúa trổ bông.

HS nữ
Hạt nắng, hạt nắng trên vai em đến trường.
Hạt mưa, hạt mưa cho cây vườn thêm xanh.

HS nam Khi trời đổ nắng có mưa về dịu lại.

HS nữ Khi trời đầy mưa có nắng về sưởi ấm.

Cả lớp

Bốn mùa có nắng và có mưa.
Bốn mùa cây xanh và cây lớn.
Bốn mùa có nắng và có mưa.
Bốn mùa nhịp đời mãi sinh sôi.

– Tập hát nối tiếp và hoà giọng (cách chia câu hát như trên nhưng phân làm 4 nhóm, 
trong mỗi nhóm có cả nam và nữ, nhóm 1 hát  câu 1, nhóm 2 hát tiếp câu 2,… Sau đó, 
cả 4 nhóm cùng hát từ câu Bốn mùa có nắng và có mưa ... đến hết bài).

– Tập hát và kết hợp gõ đệm.

– Tìm động tác vận động phù hợp theo bài hát.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– HS hát bài Khúc ca bốn mùa trong các buổi sinh hoạt ở lớp, ở trường, hát trước khi 
vào bài học mới, hát cho người thân trong gia đình nghe, hát trong sinh hoạt cộng đồng.
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Bài 2
ÔN TẬP BÀI HÁT : KHÚC CA BỐN MÙA

TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 7

NỘI DUNG 1. ÔN TẬP BÀI HÁT : KHÚC CA BỐN MÙA

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– HS nghe GV đàn giai điệu một đoạn bất kì trong bài hát Khúc ca bốn mùa và cho biết 
đó là đoạn nào trong bài.

– HS giới thiệu một vài bài hát về chủ đề các mùa trong năm (đã chuẩn bị ở tiết trước).

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

(Nội dung ôn tập, không có hoạt động hình thành kiến thức)

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Trình bày bài Khúc ca bốn mùa, thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát.
– Tập hát đối đáp và hoà giọng.
– Tập hát nối tiếp và hoà giọng.
– Tập hát có lĩnh xướng.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS về nhà tự chọn 1 trong 2 việc dưới đây :
– Tìm các bài hát về chủ đề các mùa trong năm.
– Vẽ tranh : Vẽ một bức tranh về thiên nhiên thể hiện các mùa trong năm.
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HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Hát bài Khúc ca bốn mùa, kết hợp vận động theo nhạc, luyện tập và trình bày bài hát 
trước lớp theo nhóm.

– Cá nhân, cặp đôi hoặc một vài nhóm xung phong biểu diễn bài hát trước lớp : 
+ Hát bài Khúc ca bốn mùa, kết hợp các hình thức gõ đệm.
+ Hát bài Khúc ca bốn mùa, kết hợp vận động theo nhạc.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS tập chép các nốt nhạc trong bài Khúc ca bốn mùa ứng với câu hát sau : 

            Hạt nắng, hạt nắng trên vai em đến trường.

NỘI DUNG 2. TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 7

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV đàn giai điệu bài TĐN số 7 – Quê hương, cả lớp lắng nghe, quan sát bản nhạc 

và nói tên các nốt nhạc trong bài TĐN số 7. 

– HS nêu cảm nhận về bài TĐN.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HS tìm hiểu bài TĐN số 7 và trả lời các câu hỏi : 
– Bài TĐN viết ở nhịp nào ? 
– Bài TĐN có những kí hiệu âm nhạc nào ? 
– Bài TĐN có những hình nốt nào ? 
– Trong bài TĐN, những tiếng nào hát có luyến ? 
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Luyện tập cao độ : 

 Nghe GV đàn, đọc đúng tên và cao độ các nốt nhạc.

– Luyện tập tiết tấu : 

 Nghe GV gõ tiết tấu, gõ đúng tiết tấu của bài TĐN.

– Tập đọc từng câu : 

+ Tập đọc câu thứ nhất : Nghe GV đàn giai điệu, tập đọc vài lần hoà với tiếng đàn.

+ Tập đọc câu thứ hai tương tự câu thứ nhất.

+ Đọc nối tiếp câu thứ nhất với câu thứ hai.

+ Tập những câu tiếp theo tương tự.

– Tập đọc cả bài : 

+ Đọc nhạc cả bài TĐN.

+ Luyện tập từng phần trong bài TĐN.

+ Phát hiện những chỗ đọc sai.

+ Sửa những chỗ đọc sai theo hướng dẫn của GV.

– Tập hát lời ca : 

Một nhóm đọc bài TĐN, đồng thời nhóm khác hát lời ca. Sau đó đổi lại phần trình bày.

– Cả lớp cùng hát lời ca.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách, thể hiện rõ phách mạnh và 
phách nhẹ của nhịp 34 .
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– Các nhóm tự luyện tập, sau đó trình bày trước lớp : một nhóm đọc nhạc, một nhóm 
vỗ tay theo phách. Sau đó, các nhóm khác luân phiên nhau thực hiện.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS trả lời câu hỏi : 

– Bài TĐN số 7 – Quê hương có thể chia làm mấy câu ?

Bài TĐN số 7 – Quê hương có thể chia làm 4 câu :  

+ Câu 1 : Từ ô nhịp số 1 đến hết ô nhịp số 5.

+ Câu 2 : Từ ô nhịp số 6 đến hết ô nhịp số 9.

+ Câu 3 : Từ ô nhịp số 10 đến hết ô nhịp số 14.

+ Câu 4 : Từ ô nhịp số 15 đến hết ô nhịp số 18.

– Mỗi câu gồm mấy nhịp ?

Các câu trong bài TĐN không đều nhau : 
Câu 1 : 5 nhịp
Câu 2 : 4 nhịp
Câu 3 :  5 nhịp
Câu 4 : 4 nhịp

– Em hãy tìm hiểu một vài đặc điểm về đất nước U-crai-na.

Bài 3
ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 7

ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : VÀI NÉT VỀ ÂM NHẠC THIẾU NHI VIỆT NAM

NỘI DUNG 1. ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 7

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Cả lớp nghe GV đàn hoặc hát bài TĐN số 7. 
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HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

(Nội dung ôn tập, không có hoạt động hình thành kiến thức)

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Đọc bài TĐN số 7, đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu bài TĐN.

– Đọc bài TĐN số 7, kết hợp gõ đệm : Đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo 
phách, thể hiện rõ phách mạnh và phách nhẹ.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– HS đọc bài TĐN số 7, kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo nhịp.

– Đọc bài TĐN số 7, kết hợp đánh nhịp  34 . 

– Các nhóm tự luyện tập, sau đó 2 nhóm trình bày trước lớp : một nhóm đọc nhạc, một 
nhóm dùng thanh phách gõ đệm theo. Tiếp tục thay đổi 2 nhóm khác thực hiện.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS đánh dấu > vào các phách mạnh trong 2 câu nhạc của bài TĐN số 7 – Quê hương :
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NỘI DUNG 2. ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : VÀI NÉT VỀ ÂM NHẠC THIẾU NHI VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV đàn hoặc cho HS nghe một số bài hát thiếu nhi Việt Nam : Hành khúc Đội Thiếu 
niên Tiền phong Hồ Chí Minh (Phong Nhã), Bác Hồ – Người cho em tất cả (Hoàng Long –
Hoàng Lân – Thơ : Phong Thu), Em đi giữa biển vàng (Nhạc Bùi Đình Thảo – Thơ 
Nguyễn Khoa Đăng),... 

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Tìm hiểu về các bài hát thiếu nhi Việt Nam trong SGK :

– Từng nhóm HS trình bày một vài nhận xét về bài hát thiếu nhi Việt Nam.

– Nội dung các bài hát, một số tác giả chuyên viết cho thiếu nhi. 

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Cả lớp nghe một vài bài hát ở các thể loại khác nhau và có thể hát một vài câu trong 
các bài hát đó.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Cả lớp nghe một vài bài hát ở các thể loại khác nhau. HS nói cảm nhận về các bài hát đó. 

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS về nhà sưu tầm một số bài hát thiếu nhi ở các giai đoạn khác nhau mà em thích.
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Bài 4
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 6 : BỐN MÙA

I - HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP

HS trả lời hoặc thực hiện 1 – 2 câu hỏi và bài tập sau : 

1. Câu hỏi

Câu hỏi 1. Hãy sắp xếp các bài hát sau đây vào cột bên phải cho đúng với tác giả của 
bài hát : 

Đi học, Bác Hồ – Người cho em tất cả, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, 
Đưa cơm cho mẹ đi cày, Cánh én tuổi thơ, Ca ngợi Tổ quốc.

Tác giả Tên bài hát

Phạm Tuyên

Hoàng Long – Hoàng Lân

Hàn Ngọc Bích

Hoàng Vân

Bùi Đình Thảo

Phong Nhã

Hướng dẫn đánh giá :  
Đáp án như sau :

Tác giả Tên bài hát

Phạm Tuyên Cánh én tuổi thơ

Hoàng Long – Hoàng Lân Bác Hồ – Người cho em tất cả

Hàn Ngọc Bích Đưa cơm cho mẹ đi cày

Hoàng Vân Ca ngợi Tổ quốc

Bùi Đình Thảo Đi học

Phong Nhã Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
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Câu hỏi 2. Trong bài Khúc ca bốn mùa, âm hình tiết tấu dưới đây được lặp lại mấy lần ?

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : Bốn lần.

Câu hỏi 3. Trong bài Khúc ca bốn mùa, khi hát cần nhấn vào phách thứ mấy trong 
mỗi nhịp ? 

A. Phách thứ nhất  B. Phách thứ hai  C. Phách thứ ba

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : A. Phách thứ nhất

Câu hỏi 4. Trong bài Khúc ca bốn mùa, tiếng hát nào dưới đây phải hát luyến ?

A. Hạt  B. Đến  C. Khi   D. Bốn

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : B. Đến

Câu hỏi 5. Bài TĐN số 7 có những kí hiệu âm nhạc nào ? 

A. Dấu nối  B. Dấu nhắc lại C. Dấu hoá  D. Khung thay đổi

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : B. Dấu nhắc lại

2. Luyện tập

Các nhóm từ 4 – 6 HS trình bày 1 bài thực hành trong số những bài tập sau : 

Bài tập 1. Hát bài Khúc ca bốn mùa, sử dụng cách hát đối đáp và hoà giọng.

Bài tập 2. Hát bài Khúc ca bốn mùa, sử dụng cách hát lĩnh xướng và hoà giọng.

Bài tập 3. Hát bài Khúc ca bốn mùa, vừa hát vừa đánh nhịp 38 .

Bài tập 4. Hát bài Khúc ca bốn mùa, kết hợp vận động theo nhạc.

Bài tập 5. Tập đọc nhạc bài TĐN số 7, kết hợp gõ đệm theo nhịp 34  hoặc vỗ tay 
theo phách.

II - HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. HS tự đánh giá

Các nhóm tự đánh giá kết quả học tập bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 4 mức độ 
dưới đây : 
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– Hát :

Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ khá

Hát ở mức độ trung bình Hát ở mức độ yếu

– Tập đọc nhạc :

Tập đọc nhạc ở mức độ tốt Tập đọc nhạc ở mức độ khá

Tập đọc nhạc ở mức độ trung bình Tập đọc nhạc ở mức độ yếu

2. HS đánh giá lẫn nhau

HS xem phần trình bày của các bạn, nhận xét và đánh giá về các yêu cầu : 

– Các bạn hát thuộc lời chưa ? Có thể hiện được tình cảm và sắc thái không ? Hát kết 
hợp với gõ đệm hoặc hát kết hợp vận động đạt được ở mức độ nào ? Đánh nhịp 38  đã 
đúng chưa ? 

– Các bạn đã đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu bài TĐN chưa ? Tập đọc nhạc kết hợp 
gõ đệm đạt được ở mức độ nào ? 

3. GV đánh giá

– Bài thực hành số 1, 2, 3, 4 : HS hát thuộc lời, hát có tình cảm và sắc thái, thực hiện 
đúng cách hát theo yêu cầu và biết đánh đúng nhịp 38 .

– Bài thực hành số 5 : HS đọc nhạc theo SGK, đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu, biết 
gõ đệm theo nhịp 34  hoặc vỗ tay theo phách.

III - HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ÂM NHẠC

1. Nghe nhạc

HS nghe hoặc xem video bài Khúc ca bốn mùa, nghe trích 1 – 2 đoạn nhạc không 
lời hoặc bài hát của các nhạc sĩ khác viết về các mùa trong năm : Khát vọng mùa xuân 
(Nhạc : Mô-da – Phỏng dịch lời : Tô Hải), Mùa hoa phượng nở (Hoàng Vân), Chiều thu 
nhớ trường (Cao Minh Khanh),…

2. Hát

HS hát bài Khúc ca bốn mùa theo một vài cách hát : đối đáp, nối tiếp, hát có lĩnh xướng, 
hát với số lượng người hát tăng dần,...

3. Biểu diễn

HS biểu diễn trước lớp bài Khúc ca bốn mùa với các hình thức : đơn ca, song ca, tốp ca,...
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 CHỦ ĐỀ 7 : BẢO VỆ TỔ QUỐC
(4 bài)

I - MỤC TIÊU

– HS hát đúng giai điệu, lời ca bài Ca-chiu-sa, tập hát kết hợp gõ đệm, vận động theo 
nhạc, đánh nhịp,... Tập trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

– Giải thích được đặc điểm của gam trưởng, giọng trưởng, vận dụng chúng vào bài 
tập thực hành hoặc sáng tạo.

– Đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu bài TĐN số 8, tập đọc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp,...

– Nêu được những đóng góp tiêu biểu của nhạc sĩ Huy Du, nêu cảm nhận về bài hát 
Đường chúng ta đi.

II - NỘI DUNG

– Học hát : Bài Ca-chiu-sa.

– Tập đọc nhạc : TĐN số 8 – Chú chim nhỏ dễ thương.

– Nhạc lí : Gam trưởng – Giọng trưởng.

– Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi.

III - CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV

– Hát, đàn thuần thục bài hát Ca-chiu-sa, Đường chúng ta đi và bài TĐN số 8.

– Tranh ảnh và các tư liệu minh hoạ cho bài hát.

– Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng / đĩa nhạc.

– Tham khảo thêm một số bài hát thiếu nhi các nước, một vài bài hát của nhạc sĩ 
Huy Du để giới thiệu cho HS nghe.

2. Chuẩn bị của HS

– SGK môn Âm nhạc lớp 7, vở ghi bài.

– Nhạc cụ gõ : thanh phách, song loan, trống con,...

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
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Bài 1
HỌC HÁT : BÀI CA-CHIU-SA

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV cho HS nghe trích đoạn hoặc 1 – 2 bài hát nước ngoài.

Ví dụ : Bài Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp), bài Hô-la-hê, Hô-la-hô (Dân ca Đức),… 
hoặc bài hát khác do GV tự chọn.

– GV đặt câu hỏi về nội dung các bài hát vừa được nghe. HS trả lời.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

– GV giới thiệu bài Ca-chiu-sa (tác giả, nội dung) và cho HS nghe 1 – 2 lần.
– Nêu những hình ảnh hoặc câu hát gây ấn tượng đối với em.

– HS đọc lời ca, đọc phần giới thiệu bài hát trong SGK.
– Trả lời câu hỏi : 
+ Nội dung (hay chủ đề) bài hát nói về điều gì ? 
+ Em thích hình ảnh nào trong bài hát ? 

– Khởi động giọng.

– Dạy hát từng câu (hoặc GV đàn giai điệu từng câu ngắn cho các em hát lời theo).

– Nối tiếp các câu hát, hát từng đoạn, sau đó hát cả bài.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  

– Luyện tập bài hát (GV đi đến các nhóm giúp các em hát chính xác).
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– 1 – 2 nhóm trình bày bài hát trước lớp (các nhóm khác nhận xét đúng / sai). GV kết luận, 
động viên.

 

– Tập hát đối đáp và hoà giọng :

Người hát Câu hát

HS nam Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ.

HS nữ Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ.

HS nam Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Ca-chiu-sa.

HS nữ Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hoà.

– Tập hát nối tiếp và hoà giọng (cách chia câu hát như trên nhưng phân làm 4 nhóm, 
trong mỗi nhóm có cả nam và nữ, nhóm 1 hát câu 1, nhóm 2 hát tiếp câu 2, nhóm 3 hát 
câu 3, nhóm 4 hát câu 4. Sau đó, cả 4 nhóm cùng hát cả bài).

– Tập hát và kết hợp gõ đệm.

– Tìm động tác vận động phù hợp theo bài hát.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HS hát bài Ca-chiu-sa trong các buổi sinh hoạt ở lớp, ở trường, hát trước khi vào bài 
học mới, hát cho người thân trong gia đình nghe, hát trong sinh hoạt cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS về nhà tự chọn 1 trong 2 việc dưới đây :

– Tìm các bài hát về nước Nga mà em biết.

– Viết cảm nhận về bài hát Ca-chiu-sa.
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Bài 2
ÔN TẬP BÀI HÁT : CA-CHIU-SA

TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 8

NỘI DUNG 1. ÔN TẬP BÀI HÁT : CA-CHIU-SA

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV đàn giai điệu một câu bất kì trong bài Ca-chiu-sa, HS nghe và cho biết đó là câu 
nào trong bài.

– Cả lớp trình bày bài Ca-chiu-sa.
– Một vài HS trình bày cảm nhận về bài hát (đã viết ở tiết học trước).

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

(Nội dung ôn tập, không có hoạt động hình thành kiến thức)

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Trình bày bài Ca-chiu-sa, thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát.
– Tập hát đối đáp và hoà giọng.
– Tập hát nối tiếp và hoà giọng.
– Tập hát có lĩnh xướng.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Hát bài Ca-chiu-sa, kết hợp vận động theo nhạc, luyện tập và trình bày bài hát trước 
lớp theo nhóm.

– Cá nhân, cặp đôi hoặc một vài nhóm xung phong biểu diễn bài hát trước lớp : 
+ Hát bài Ca-chiu-sa, kết hợp các hình thức gõ đệm.
+ Hát bài Ca-chiu-sa, kết hợp vận động theo nhạc.
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HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS tập chép các nốt nhạc trong bài Ca-chiu-sa ứng với câu hát sau : 

  Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ.

NỘI DUNG 2. TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 8

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV đàn giai điệu bài TĐN số 8 – Chú chim nhỏ dễ thương, cả lớp lắng nghe, quan 
sát bản nhạc và nói tên các nốt nhạc trong bài TĐN.

– HS nêu cảm nhận về bài TĐN.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HS tìm hiểu bài TĐN số 8 và trả lời các câu hỏi : 

– Bài TĐN viết ở nhịp nào ? 

– Bài TĐN có những kí hiệu âm nhạc nào ? 

– Bài TĐN có những hình nốt nào ? 

– Trong bài TĐN, nốt nhạc nào cao nhất, nốt nhạc nào thấp nhất ? 

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Luyện tập cao độ : 

Nghe GV đàn, đọc đúng tên và cao độ các nốt nhạc.

– Luyện tập tiết tấu : 

Nghe GV gõ tiết tấu, gõ đúng tiết tấu của bài TĐN.
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– Tập đọc từng câu : 

+ Tập đọc câu thứ nhất : Nghe GV đàn giai điệu, tập đọc vài lần hoà với tiếng đàn.
+ Tập đọc câu thứ hai tương tự câu thứ nhất.
+ Đọc nối tiếp câu thứ nhất với câu thứ hai.
+ Tập những câu tiếp theo tương tự.

– Tập đọc cả bài : 

+ Đọc nhạc cả bài TĐN.
+ Luyện tập từng phần trong bài TĐN.
+ Phát hiện những chỗ đọc sai.
+ Sửa những chỗ đọc sai theo hướng dẫn của GV.

– Tập hát lời ca : 

Một nhóm đọc bài TĐN, đồng thời nhóm khác hát lời ca. Sau đó đổi lại phần trình bày.

– Cả lớp cùng hát lời ca.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách, thể hiện rõ phách mạnh và 
phách nhẹ.

– Các nhóm tự luyện tập, sau đó trình bày trước lớp : một nhóm đọc nhạc, một nhóm 
vỗ tay theo phách. Sau đó, các nhóm khác luân phiên nhau thực hiện.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS trả lời câu hỏi : 

– Trong 2 câu hát đầu của bài TĐN số 8 – Chú chim nhỏ dễ thương có gì khác nhau ?  
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Bài 3
ÔN TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 8. NHẠC LÍ : GAM TRƯỞNG, GIỌNG TRƯỞNG

ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : NHẠC SĨ HUY DU VÀ BÀI HÁT ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

NỘI DUNG 1. ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 8

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV đàn giai điệu bài TĐN số 8 để chuẩn bị cho các em ôn tập.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

(Nội dung ôn tập, không có hoạt động hình thành kiến thức)

(Hai câu hát đầu gần giống nhau, chỉ khác nhau là câu hát thứ nhất kết thúc ở nốt Son, 
câu thứ hai kết thúc ở nốt Đồ).

– Nốt nhạc thấp nhất nằm ở ô nhịp thứ mấy trong bài TĐN số 8 ?  

(Ô nhịp thứ hai (nốt Son) ; Ô nhịp thứ tám (nốt Son))

– Nốt nhạc thấp nhất trong bài TĐN số 8 nằm ở vị trí nào trên khuông nhạc ?  

(Nốt Son thấp nhất đặt dưới dòng kẻ phụ thứ hai phía dưới khuông nhạc) 

– Em hãy tìm hiểu một số thông tin về nước Cộng hoà Pháp (vị trí địa lí, dân số, 
thủ đô, công trình kiến trúc nổi tiếng,...).
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Tập đọc bài TĐN số 8 – Chú chim nhỏ dễ thương : đọc nhạc, gõ đệm, ghép lời bài hát.

– Đại diện từng nhóm trình bày bài TĐN trước lớp, các nhóm nhận xét lẫn nhau, sau 
đó GV nhận xét.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Luyện tập bài TĐN, ghép lời, kết hợp đánh nhịp 44 .

– Một vài HS trình bày trước lớp.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

– Tìm một vài bài hát viết ở nhịp 44 .

– Tìm bài hát có sử dụng dấu quay lại : .

NỘI DUNG 2 . NHẠC LÍ : GAM TRƯỞNG, GIỌNG TRƯỞNG

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV đàn gam Đô trưởng cho HS nghe.  

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HS đọc phần giới thiệu về gam trưởng và giọng trưởng trong SGK, sau đó trả lời các 
câu hỏi : 

 – Gam trưởng có mấy âm ?  
 – Âm ổn định nhất trong gam gọi là gì ?
 – Thế nào là giọng trưởng ?



45

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tập đọc gam Đô trưởng. Chú ý quãng nửa cung Mi – Pha và Si – Đô.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Luyện tập gam Đô trưởng.

– Một vài HS trình bày trước lớp.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

– Tìm một vài bài hát viết ở giọng trưởng. 

– Tìm bài hát viết ở các giọng trưởng khác nhau. 

NỘI DUNG 3. ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : NHẠC SĨ HUY DU VÀ BÀI HÁT 
ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV đàn giai điệu hoặc một đoạn ngắn bài hát Đường chúng ta đi, hỏi HS xem đã được 
nghe bài hát này chưa.   

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 

– HS đọc những thông tin trong SGK về nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi.

 

– GV cho HS nghe bài hát Đường chúng ta đi.



46

Bài 4
 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 7 : BẢO VỆ TỔ QUỐC

I - HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP

HS trả lời hoặc thực hiện 1 – 2 câu hỏi và bài tập sau : 

1. Câu hỏi

Câu hỏi 1. Trong các bài hát sau đây, bài hát nào là của nhạc sĩ Huy Du ?

 Tình ca, Một mùa xuân nho nhỏ, Nhạc rừng, Nổi lửa lên em, Bài ca hi vọng, Tiến quân ca, 
Ca ngợi Tổ quốc.

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : Nổi lửa lên em. 

Câu hỏi 2. Nhạc sĩ Huy Du sáng tác bài hát Đường chúng ta đi vào năm nào ?

 A. 1954  B. 1945  C. 1968  D. 1975
Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : C. 1968

 

– HS trao đổi về những cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát.

 

– Đại diện các nhóm phát biểu ý kiến cảm nhận về bài hát.

– GV cho HS nghe lại bài hát.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

 

HS có thể hát 1 – 2 câu trong bài hát Đường chúng ta đi.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS về nhà tìm thêm một số bài hát của nhạc sĩ Huy Du. 
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Câu hỏi 3. Trong các bài hát sau đây, những bài hát nào là của nước Nga ?

 Nụ cười ; Hô-la-hê, Hô-la-hô ; Hãy để mặt trời chiếu sáng ; Đàn gà con ; Khát vọng 
mùa xuân.

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : Nụ cười, Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng, Đàn gà con.

Câu hỏi 4. Trong bài hát Ca-chiu-sa, kí hiệu âm nhạc nào dưới đây được sử dụng ? 

A. Dấu quay lại  B. Dấu nhắc lại C. Khung thay đổi  D. Dấu nối 

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : B. Dấu nhắc lại

Câu hỏi 5. Bài TĐN số 8 – Chú chim nhỏ dễ thương viết ở nhịp nào, mỗi nhịp có 
mấy phách ? 

Hướng dẫn đánh giá : Nhịp 44 . Mỗi nhịp có 4 phách.

2. Luyện tập
Các nhóm từ 4 – 6 HS trình bày 1 bài thực hành trong số những bài tập sau : 

Bài tập 1. Hát bài Ca-chiu-sa, sử dụng cách hát đối đáp và hoà giọng.

Bài tập 2. Hát bài Ca-chiu-sa, vừa hát vừa đánh nhịp 24 .

Bài tập 3. Hát bài Ca-chiu-sa, kết hợp vận động theo nhạc.

Bài tập 4. Tập đọc nhạc bài TĐN số 8, kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách.

Hát lời bài hát.

II - HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. HS tự đánh giá

Các nhóm tự đánh giá kết quả học tập bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 4 mức độ 
dưới đây : 

– Hát :

Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ khá

Hát ở mức độ trung bình Hát ở mức độ yếu

– Tập đọc nhạc :

Tập đọc nhạc ở mức độ tốt Tập đọc nhạc ở mức độ khá

Tập đọc nhạc ở mức độ trung bình Tập đọc nhạc ở mức độ yếu
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2. HS đánh giá lẫn nhau

HS xem phần trình bày của các bạn, nhận xét và đánh giá về các yêu cầu : 

– Các bạn hát thuộc lời chưa ? Có thể hiện được tình cảm và sắc thái không ? Hát kết 
hợp với gõ đệm hoặc hát kết hợp vận động đạt được ở mức độ nào ? Đánh nhịp 24  đã 
đúng chưa ? 

– Các bạn đã đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu bài TĐN chưa ? Tập đọc nhạc kết hợp 
gõ đệm đạt được ở mức độ nào ? 

3. GV đánh giá

– Bài thực hành số 1, 2, 3 : HS hát thuộc lời, hát có tình cảm và sắc thái, thực hiện 
đúng cách hát theo yêu cầu và biết đánh đúng nhịp 24 .

– Bài thực hành số 4 : HS đọc nhạc theo SGK, đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu, biết 
gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách.

III - HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ÂM NHẠC

1. Nghe nhạc

HS nghe hoặc xem video bài Ca-chiu-sa, nghe trích 1 – 2 đoạn nhạc không lời hoặc 
bài hát của các nhạc sĩ Nga : Nụ cười, Chiều Mát-xcơ-va, trích đoạn nhạc trong vũ kịch 
Hồ thiên nga. 

2. Hát

HS hát bài Ca-chiu-sa theo một vài cách hát : đối đáp, nối tiếp, hát có lĩnh xướng, hát 
với số lượng người hát tăng dần,...

3. Biểu diễn

HS biểu diễn trước lớp bài Ca-chiu-sa với các hình thức : đơn ca, song ca, tốp ca,...
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 CHỦ ĐỀ 8 : MÙA HÈ
(4 bài)

I - MỤC TIÊU

– HS hát đúng giai điệu, lời ca bài Tiếng ve gọi hè, tập hát kết hợp gõ đệm, vận động 
theo nhạc, đánh nhịp,... Tập trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

– Đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu bài TĐN số 9, tập đọc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp,...

– Nêu được những nét đặc trưng dân ca một số dân tộc ít người. 

II - NỘI DUNG

– Học hát : Bài Tiếng ve gọi hè.

– Tập đọc nhạc : TĐN số 9 – Trường làng tôi.

– Âm nhạc thường thức : Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.

III - CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV

– Hát, đàn thuần thục bài hát Tiếng ve gọi hè, Trường làng tôi và bài TĐN số 9.

– Tranh ảnh và các tư liệu minh hoạ cho bài hát.

– Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng / đĩa nhạc.

– Tham khảo thêm một số bài hát viết về mùa hè, một vài bài hát của nhạc sĩ Trịnh 
Công Sơn, Phạm Trọng Cầu để giới thiệu cho HS nghe.

2. Chuẩn bị của HS

– SGK môn Âm nhạc lớp 7, vở ghi bài.

– Nhạc cụ gõ : thanh phách, song loan, trống con,...

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
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Bài 1
HỌC HÁT : BÀI TIẾNG VE GỌI HÈ

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV cho HS nghe trích đoạn hoặc 1 – 2 bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ví dụ : 
Bài Em là bông hồng nhỏ, Tuổi đời mênh mông,... 

– GV đặt câu hỏi về nội dung các bài hát vừa được nghe. HS trả lời.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

– GV giới thiệu bài Tiếng ve gọi hè (tác giả, nội dung) và cho HS nghe 1 – 2 lần.

– Nêu những hình ảnh hoặc câu hát gây ấn tượng đối với em.

– HS đọc lời ca, đọc phần giới thiệu bài hát trong SGK.

– Trả lời câu hỏi : 

+ Nội dung (hay chủ đề) bài hát nói về điều gì ? 

+ Em thích hình ảnh nào trong bài hát ? 

– Khởi động giọng.

– Dạy hát từng câu (hoặc GV đàn giai điệu từng câu ngắn cho các em hát lời theo).

– Nối tiếp các câu hát, sau đó hát cả bài.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  

– Luyện tập bài hát (GV đi đến các nhóm giúp các em hát chính xác).
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– 1 – 2 nhóm trình bày bài hát trước lớp (các nhóm khác nhận xét đúng / sai). GV kết luận, 
động viên.

– Tập hát đối đáp và hoà giọng :

Người hát Câu hát

HS nam Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè.
Và trong những tàn lá ve kêu hè hè hè.

HS nữ Chạy theo tiếng ve từng cơn mưa về.
Giọt mưa âm vang trên lá tiếng ve bay dày trong gió.

HS nam Giọt mưa long lanh trên những cánh hoa phượng thắm như màu ngọn cờ.

HS nữ Em đón mừng tiếng ve những ngày đầu mùa.
Và em vẫy chào tiếng ve sau một mùa hè.

– Tập hát nối tiếp và hoà giọng (cách chia câu hát như trên nhưng phân làm 4 nhóm, 
trong mỗi nhóm có cả nam và nữ, nhóm 1 hát câu 1, nhóm 2 hát tiếp câu 2, nhóm 3 hát 
câu 3, nhóm 4 hát câu 4. Sau đó, cả 4 nhóm cùng hát cả bài).

– Tập hát và kết hợp gõ đệm.

– Tìm động tác vận động phù hợp theo bài hát.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HS hát bài Tiếng ve gọi hè trong các buổi sinh hoạt ở lớp, ở trường, hát trước khi vào 
bài học mới, hát cho người thân trong gia đình nghe, hát trong sinh hoạt cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

  HS về nhà tự chọn 1 trong 2 việc dưới đây :
– Tìm các bài hát của Trịnh Công Sơn mà em biết.
– Viết cảm nhận về bài hát Tiếng ve gọi hè.



52

Bài 2
ÔN TẬP BÀI HÁT : TIẾNG VE GỌI HÈ

TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 9

NỘI DUNG 1. ÔN TẬP BÀI HÁT : TIẾNG VE GỌI HÈ

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV đàn giai điệu một câu bất kì trong bài Tiếng ve gọi hè, HS nghe và cho biết đó là 
câu nào trong bài.

– Cả lớp trình bày bài Tiếng ve gọi hè.

– Một vài HS trình bày cảm nhận về bài hát (đã viết ở tiết học trước).

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

(Nội dung ôn tập, không có hoạt động hình thành kiến thức)

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Trình bày bài Tiếng ve gọi hè, thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát.
– Tập hát đối đáp và hoà giọng.
– Tập hát nối tiếp và hoà giọng.
– Tập hát có lĩnh xướng.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Hát bài Tiếng ve gọi hè, kết hợp vận động theo nhạc, luyện tập và trình bày trước 
lớp theo nhóm.

– Cá nhân, cặp đôi hoặc một vài nhóm xung phong biểu diễn bài hát trước lớp : 

+ Hát bài Tiếng ve gọi hè, kết hợp các hình thức gõ đệm.

+ Hát bài Tiếng ve gọi hè, kết hợp vận động theo nhạc.
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HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS tập chép các nốt nhạc trong bài Tiếng ve gọi hè ứng với câu hát sau : 
Chạy theo tiếng ve, từng cơn mưa về.

NỘI DUNG 2. TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 9

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV đàn giai điệu bài TĐN số 9 – Trường làng tôi, cả lớp lắng nghe, quan sát bản 
nhạc và nói tên các nốt nhạc trong bài TĐN.

– HS nêu cảm nhận về bài TĐN.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HS tìm hiểu bài TĐN số 9 và trả lời các câu hỏi : 

– Bài TĐN viết ở nhịp nào ? 

– Bài TĐN có những kí hiệu âm nhạc nào ? 

– Bài TĐN có những hình nốt nào ? 

– Trong bài TĐN, nốt nhạc nào cao nhất, nốt nhạc nào thấp nhất ? 

– Trong bài TĐN, nốt trắng ngân dài mấy phách, nốt đen ngân dài mấy phách ? 

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Luyện tập cao độ : 

Nghe GV đàn, đọc đúng tên và cao độ các nốt nhạc.

– Luyện tập tiết tấu : 

Nghe GV gõ tiết tấu, gõ đúng tiết tấu của bài TĐN.
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– Tập đọc từng câu : 

+ Tập đọc câu thứ nhất : Nghe GV đàn giai điệu, tập đọc vài lần hoà với tiếng đàn.
+ Tập đọc câu thứ hai tương tự câu thứ nhất.
+ Đọc nối tiếp câu thứ nhất với câu thứ hai.
+ Tập những câu tiếp theo tương tự.

– Tập đọc cả bài : 

+ Đọc nhạc cả bài TĐN.
+ Luyện tập từng phần trong bài TĐN.
+ Phát hiện những chỗ đọc sai.
+ Sửa những chỗ đọc sai theo hướng dẫn của GV.

– Tập hát lời ca : 
Một nhóm đọc bài TĐN, đồng thời nhóm khác hát lời ca. Sau đó đổi lại phần trình bày.
– Cả lớp cùng hát lời ca.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách, thể hiện rõ phách mạnh và 
phách nhẹ.

– Các nhóm tự luyện tập, sau đó trình bày trước lớp : một nhóm đọc nhạc, một nhóm 
vỗ tay theo phách. Sau đó, các nhóm khác luân phiên nhau thực hiện.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

HS trả lời câu hỏi : 

– Trong 2 câu hát đầu của bài TĐN số 9 – Trường làng tôi có gì khác nhau ?  

(Hai câu hát đầu giống nhau về tiết tấu, hình nốt, chỉ khác nhau về cao độ.)

– Về trường độ dùng hình nốt gì ?  

(Hình nốt trắng và nốt đen.)

– Em hãy tìm hiểu một số thông tin về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
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Bài 3
ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 9

ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : VÀI NÉT VỀ DÂN CA MỘT SỐ DÂN TỘC ÍT NGƯỜI

NỘI DUNG 1. ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 9 

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV đàn giai điệu bài TĐN số 9 để chuẩn bị cho các em ôn tập.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

   (Nội dung ôn tập, không có hoạt động hình thành kiến thức)

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Tập đọc bài TĐN số 9 – Trường làng tôi : đọc nhạc, gõ đệm, ghép lời bài hát.

– Đại diện từng nhóm trình bày bài TĐN trước lớp, các nhóm nhận xét lẫn nhau, sau 
đó GV nhận xét.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– Luyện tập bài TĐN, ghép lời, kết hợp đánh nhịp 34 .

– Một vài HS trình bày trước lớp.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

– Tìm một vài bài hát viết ở nhịp 34 .
– Tìm bài hát viết về ngôi trường. 
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NỘI DUNG 2. ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : VÀI NÉT VỀ DÂN CA MỘT SỐ DÂN TỘC 
ÍT NGƯỜI

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV đàn một số bài dân ca của đồng bào dân tộc ít người cho HS nghe.  

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

 HS đọc phần giới thiệu Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người trong SGK, sau đó  
trả lời : 

– Kể tên một số dân tộc ít người mà em biết.  

– Kể tên một số bài dân ca của các dân tộc ít người mà em biết.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

HS nghe và nêu cảm nhận về một số bài dân ca của dân tộc ít người. 

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– Hát một số bài dân ca đã được học.
– Một vài HS trình bày trước lớp.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Tìm một số bài dân ca của các dân tộc ít người mà em biết.
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Bài 4
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 8 : MÙA HÈ

I - HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP

HS trả lời hoặc thực hiện 1 – 2 câu hỏi và bài tập sau : 

1. Câu hỏi

Câu hỏi 1. Trong các bài hát sau đây, bài hát nào được sáng tác không dựa trên chất 
liệu dân ca của các dân tộc ít người ?

Đi học, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác, Như sao sáng ngời, Tiếng chim trong 
vườn Bác, Hành khúc tới trường.

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : Hành khúc tới trường. 

Câu hỏi 2. Hãy chọn tên các bài hát dưới đây và ghi vào cột bên phải cho phù hợp : 
Xoè hoa, Đi cắt lúa, Ru em, Quê hương tươi đẹp, Gà gáy.

Tác giả Tên bài hát

Dân ca Hrê (Tây Nguyên)

Dân ca Thái

Dân ca Nùng

Dân ca Xơ-đăng (Tây Nguyên)

Dân ca Cống

Hướng dẫn đánh giá :

Đáp án như sau :

Tác giả Tên bài hát

Dân ca Hrê (Tây Nguyên) Đi cắt lúa

Dân ca Thái Xoè hoa

Dân ca Nùng Quê hương tươi đẹp 

Dân ca Xơ-đăng (Tây Nguyên) Ru em

Dân ca Cống Gà gáy
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Câu hỏi 3. Trong các bài hát sau đây, những bài hát nào là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ?

Cánh én tuổi thơ, Em là bông hồng nhỏ, Em đi giữa biển vàng, Mùa hoa phượng nở, 
Tuổi đời mênh mông.

Hướng dẫn đánh giá :  
Đáp án : Em là bông hồng nhỏ, Tuổi đời mênh mông.

Câu hỏi 4. Bài hát Tiếng ve gọi hè viết ở nhịp nào, mỗi nhịp có mấy phách ? 

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : Nhịp 24 , mỗi nhịp có 2 phách.

Câu hỏi 5. Bài TĐN số 9 viết ở nhịp nào, mỗi nhịp có mấy phách ? 

Hướng dẫn đánh giá : Đáp án : Nhịp 34 , mỗi nhịp có 3 phách.

2. Luyện tập

Các nhóm từ 4 – 6 HS trình bày 1 bài thực hành trong số những bài tập sau : 

Bài tập 1. Hát bài Tiếng ve gọi hè, sử dụng cách hát đối đáp và hoà giọng.

Bài tập 2. Hát bài Tiếng ve gọi hè, vừa hát vừa đánh nhịp 24 . 

Bài tập 3. Hát bài Tiếng ve gọi hè, kết hợp vận động theo nhạc.

Bài tập 4. Tập đọc nhạc bài TĐN số 9 – Trường làng tôi, kết hợp gõ đệm theo nhịp 34  
hoặc vỗ tay theo phách. Hát lời bài hát.

II - HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. HS tự đánh giá

Các nhóm tự đánh giá kết quả học tập bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 4 mức độ 
dưới đây :

– Hát :

Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ khá

Hát ở mức độ trung bình Hát ở mức độ yếu

– Tập đọc nhạc :

Tập đọc nhạc ở mức độ tốt Tập đọc nhạc ở mức độ khá

Tập đọc nhạc ở mức độ trung bình Tập đọc nhạc ở mức độ yếu
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2. HS đánh giá lẫn nhau

HS xem phần trình bày của các bạn, nhận xét và đánh giá về các yêu cầu : 

– Các bạn hát thuộc lời chưa ? Có thể hiện được tình cảm và sắc thái không ? Hát kết 
hợp với gõ đệm hoặc hát kết hợp vận động đạt được ở mức độ nào ? Đánh nhịp 24  đã 
đúng chưa ? 

– Các bạn đã đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu bài TĐN chưa ? Tập đọc nhạc kết hợp 
gõ đệm đạt được ở mức độ nào ? 

3. GV đánh giá

– Bài thực hành số 1, 2, 3 : HS hát thuộc lời, hát có tình cảm và sắc thái, thực hiện 
đúng cách hát theo yêu cầu và biết đánh đúng nhịp 24 .

– Bài thực hành số 4 : HS đọc nhạc theo SGK, đọc đúng tên nốt nhạc và giai điệu, 
biết gõ đệm theo nhịp 34  hoặc vỗ tay theo phách.

III - HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ÂM NHẠC

1. Nghe nhạc

HS nghe hoặc xem video bài Tiếng ve gọi hè hoặc các bài hát khác của nhạc sĩ Trịnh 
Công Sơn, nghe trích đoạn 1 – 2 đoạn nhạc không lời (tuỳ chọn). 

2. Hát

HS hát bài Tiếng ve gọi hè theo một vài cách hát : đối đáp, nối tiếp, hát có lĩnh xướng, 
hát với số lượng người hát tăng dần,...

3. Biểu diễn

HS biểu diễn trước lớp bài Tiếng ve gọi hè với các hình thức : đơn ca, song ca, tốp ca,...
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HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

MĨ THUẬT LỚP 7

II
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CHỦ ĐỀ 5 : MĨ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 
(4 tiết)

I - MỤC TIÊU

– Hiểu sơ lược về bối cảnh xã hội, sự cống hiến của các các hoạ sĩ, nhà điêu khắc 
Việt Nam giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954.

– Biết sơ lược tiểu sử và tác phẩm của một số hoạ sĩ tiêu biểu trong thời kì này.

– Biết yêu quý, trân trọng các tác phẩm mĩ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng và 
cuộc sống đời thường của nhân dân. 

– Kí hoạ được cây, động vật (đơn giản) bằng nét linh hoạt. Có ý thức ghi chép các hình 
ảnh trong đời sống xã hội. 

– Ứng dụng các ghi chép hình ảnh vào vẽ tranh theo đề tài tự chọn theo cảm nhận riêng 
về thế giới xung quanh.

II - NỘI DUNG

– Chủ đề gồm các bài và hoạt động (dựa theo chương trình, SGK) :
+ Bài 1 : Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến 1954 (Bài 14, 21).
+ Bài 2 : Kí hoạ (Bài 18,19)
+ Hoạt động ôn tập, đánh giá và phát triển năng lực của chủ đề. 

– Kiến thức HS đã biết liên quan đến chủ đề thuộc lĩnh vực : 
+ Lịch sử
+ Địa lí
+ Văn học.

III - CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV  
– SGK, SGV MT7.

+ Các bài nghiên cứu giới thiệu về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn cuối thế kỉ XIX đến 
1954. 

+ Sách tham khảo “Mĩ thuật Việt Nam hiện đại” (1996, Nxb Mĩ thuật) và các tài liệu về 
kí hoạ (nếu có).
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– Tranh ảnh phiên bản về thời kì này.   

+ Ảnh phóng lớn : Chân dung 4 hoạ sĩ và 4 bức tranh (nếu có điều kiện) : Hoạ sĩ 
Nguyễn Phan Chánh – Chơi ô ăn quan ; Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân – Nghỉ chân bên đồi ;  
Hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung – Du kích tập bắn ;  Hoạ sĩ – nhà điêu khắc Diệp Minh Châu – 
Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Bắc, Trung, Nam. 

– Phương tiện trình chiếu, băng hình, khai thác trên mạng internet (nếu có).

– Các câu hỏi, biểu bảng cần thiết cho bài dạy.

2. Chuẩn bị của HS  
– SGK MT7.
– Tranh ảnh liên quan đến bài học sưu tầm được.
– Vở ghi chép.
– Giấy, màu vẽ, bút vẽ,...

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Bài 1
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954 (2 tiết)

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV cho HS xem một số tranh, ảnh vẽ thời kì từ thế kỉ XIX đến năm 1954 và nêu 
câu hỏi :

+ Đề tài của tranh ảnh.
+ Nội dung của tranh ảnh.
+ Em biết gì thêm về tranh của các hoạ sĩ giai đoạn cuối thế kỉ XIX đến 1954 ?

– HS thảo luận.

– GV củng cố kiến thức.

Kế thừa và phát huy truyền thống nghệ thuật dân tộc nói chung và mĩ thuật dân 
gian nói riêng, các hoạ sĩ Việt Nam không ngừng học tập rèn luyện, tìm tòi sáng tạo 
trong hoạt động nghệ thuật để có được những tác phẩm phản ánh công cuộc chiến 
đấu chống thực dân phong kiến, ca ngợi cuộc sống của nhân dân.
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HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Sơ lược bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

– Các nhóm dựa vào nội dung sưu tầm, đọc thông tin “Vài nét về bối cảnh xã hội” 

(trang 110 – SGK) và thảo luận : 

+ Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến năm 1954.

+ Cách mạng tháng Tám (1945)

+ Nêu vài nét về bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954. 

– Các nhóm trình bày.

– GV bổ sung (nếu cần) :

Theo dòng lịch sử, kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng, quật cường của 
dân tộc, mĩ thuật Việt Nam cũng không ngừng đấu tranh và phát triển trên mặt trận 
văn hoá nghệ thuật, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

2. Tìm hiểu một số hoạt động mĩ thuật

– Đọc SGK (trang 110) và trả lời các câu hỏi : 

+ Em biết gì về trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương ? (người sáng lập, thời gian 
thành lập, vị trí, địa điểm).

+ Kể tên các tác giả, tác phẩm nổi tiếng được sáng tác trong thời kì này mà em biết.

– Các nhóm thảo luận và ghi vắn tắt nội dung trả lời.

– GV củng cố, bổ sung thêm (nếu thiếu).



64

– Mỗi nhóm nghiên cứu, trao đổi về một hoạ sĩ và tác phẩm được giới thiệu trong SGK – 
trang 127 – 130 :

+ Trình bày một số nét về hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh và tác phẩm Chơi ô ăn quan. 

+ Trình bày một số nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và tác phẩm Nghỉ chân bên đồi.

+ Trình bày một số nét về hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung và tác phẩm Du kích tập bắn. 

+ Trình bày một số nét về hoạ sĩ, nhà điêu khắc Diệp Minh Châu và tác phẩm Bác Hồ 
với thiếu nhi ba miền Bắc, Trung, Nam. 

3. Tìm hiểu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối 
thế kỉ XIX đến năm 1954

Chân dung hoạ sĩ
Nguyễn Phan Chánh

Chân dung hoạ sĩ
Tô Ngọc Vân

Chân dung hoạ sĩ
Nguyễn Đỗ Cung

Chân dung nhà điêu khắc –
hoạ sĩ Diệp Minh Châu



65

– Sau khi các nhóm trao đổi và báo cáo, GV đưa ra các câu hỏi : 

+ Em còn biết gì thêm về tiểu sử, tài năng và các tác phẩm của các hoạ sĩ trên ?

+ Họ có đóng góp thế nào đối với Mĩ thuật Việt Nam trong thời kì này ?

– Các nhóm báo cáo với GV ý kiến thảo luận của nhóm. GV có thể để một nhóm trình 
bày, cả lớp bổ sung và tóm tắt nội dung :

– GV bổ sung nội dung hiến thức bài học (nếu HS trình bày còn thiếu) :

1. Hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh (1892 – 1984)

Hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh quê ở làng Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh. 

Tranh lụa “Chơi ô ăn quan” được sáng tác năm 1931, miêu tả một trò chơi dân 
gian quen thuộc của trẻ em Việt Nam. Bốn em bé trong trang phục truyền thống 
đang chăm chú chơi ô ăn quan. Cách sắp xếp hình ảnh chặt chẽ, độ đậm nhạt vừa 
phải, gam màu chủ đạo là nâu hồng nhưng cách chuyển màu theo nhiều cung bậc 
tạo sự hấp dẫn trong tranh. 

2. Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân (1906 – 1954)

Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân quê ở làng Xuân Cầu – Nghĩa Trụ – Hưng Yên. Bức tranh 
sơn mài “Nghỉ chân bên đồi” được vẽ thời kì này đã miêu tả hình ảnh các tầng lớp 
nhân dân tham gia kháng chiến với đầy đủ thành phần : anh vệ quốc đoàn, bác 
nông dân, cô gái Thái đang ngồi nghỉ trên đường đi chiến dịch. Cách diễn tả khoẻ 
khoắn, mạch lạc ; các chi tiết như nét mặt, nếp quần áo được diễn tả kĩ cùng với 
không gian tĩnh lặng của miền trung du làm cho bức tranh thêm sinh động. Bức tranh 
là một minh chứng cho tình quân dân thắm thiết. 

3. Hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung (1912 – 1977)

Hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung quê làng Xuân Tảo, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Bức tranh 
màu bột “Du kích tập bắn” được vẽ năm 1947 ghi lại một buổi tập bắn của một tổ du 
kích gồm có cả nông dân, công nhân và những người khác. Con người và thiên nhiên 
trong tranh hoà trong cái nắng chói chang, rực rỡ của vùng Nam Trung Bộ. Màu sắc 
hài hoà, lối vẽ khúc chiết hoà quyện với năm nhân vật ở các tư thế khác nhau trên 
bờ mương đầy nắng tạo nên sự sinh động và tự nhiên trong tranh. Bức tranh diễn 
tả không khí kháng chiến sôi sục của nhân dân. 
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4. Hoạ sĩ Diệp Minh Châu (1919 – 2002)

Hoạ sĩ Diệp Minh Châu sinh tại Nhơn Thạch – Bến Tre. Bức tranh lụa “Bác Hồ 
với thiếu nhi ba miền Bắc, Trung, Nam” được vẽ tại chiến khu Việt Bắc là tác phẩm 
được vẽ bằng máu của chính tác giả. Bức tranh chỉ có một màu song do có độ đậm 
nhạt, độ nhoè của nét vẽ tạo cho tác phẩm trở nên sống động. Tác phẩm tượng 
trưng cho tình cảm chân thành của tác giả đối với vị lãnh tụ kính yêu và tình yêu 
thương của thiếu nhi cả nước với Bác Hồ. 

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Ôn kiến thức về mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

Câu 1 : Điền vào chỗ trống nội dung còn thiếu :

A. Hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh thường vẽ trên chất liệu ................ là chủ yếu.

B. Bức tranh sơn dầu “Thiếu nữ bên hoa huệ” do hoạ sĩ ............................... sáng tác. 

C. Tác phẩm “Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Bắc, Trung, Nam “ được vẽ bằng .................. 
do hoạ sĩ, nhà điêu khắc ........................................... sáng tác.

Câu 2 : Tên gọi của trường Mĩ thuật đầu tiên của Việt Nam là gì ? (Khoanh tròn đáp 
án đúng)

A. Cao đẳng Mĩ thuật
B. Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương
C. Đại học Mĩ thuật Yết Kiêu
D. Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Câu 3 : Viết ngắn gọn cảm nhận của em về một tác phẩm trong giai đoạn này mà em 
thích nhất.

2. Kiến thức về một số tác giả, tác phẩm

– Trao đổi và điền thông tin vào các ô tương ứng dưới đây.
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TT Tên tác phẩm
Sơ lược về tiểu sử

hoạ sĩ
Nội dung
diễn tả 

Một vài đặc điểm
nghệ thuật

1.

Bức tranh
 “Chơi ô ăn quan”
+ Chất liệu :
+ Năm sáng tác : 

Hoạ sĩ 

2.

Bức tranh
“Nghỉ chân bên đồi”
+ Chất liệu :
+ Năm sáng tác : 

Hoạ sĩ, nhà điêu 
khắc 

3.

Bức tranh

 “Bác Hồ với thiếu 
nhi ba miền Bắc, 
Trung, Nam”
+ Chất liệu :
+ Năm sáng tác : 

Hoạ sĩ 

4.

Bức tranh
“Du kích tập bắn”
+ Chất liệu :
+ Năm sáng tác :

Hoạ sĩ 

Các nhóm báo cáo kết quả làm việc. GV góp ý để các nhóm tự điều chỉnh, sửa chữa 
thông tin.

3. Đánh giá kết quả học tập

– HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong nhóm.

+ Ý thức thái độ trong học tập.

+ Sự tham gia trong các hoạt động của bài học.

+ Kiến thức thu nhận được.

– GV nhận xét, đánh giá chung.

+ Không khí làm việc của các nhóm và cả lớp.

+ Chất lượng tiếp thu kiến thức bài học.

+ Khuyến khích, động viên cá nhân, nhóm tích cực tham gia hoạt động và có kết 
quả tốt.
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HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Các nhóm (hoặc cá nhân) HS tìm kiếm thêm các thông tin về Mĩ thuật Việt Nam giai 
đoạn cuối thế kỉ XIX đến năm 1954.

+ Qua thông tin trên sách báo, khai thác công nghệ thông tin.

+ Qua thầy cô giáo, người thân, các hoạ sĩ.

+ Sưu tầm phiên bản, tranh in trên sách báo, ấn phẩm.

– Cùng trao đổi những thông tin mới, tranh ảnh sưu tầm được.

– Ghi chép những thông tin chính để không ngừng bổ sung kiến thức.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Lựa chọn một trong hai hình thức sau :

– Tìm kiếm thêm các thông tin khác về giai đoạn cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 của 
Mĩ thuật Việt Nam để đưa ra nhận định :

+ Về bối cảnh lịch sử mĩ thuật Việt Nam giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 
để củng cố thêm kiến thức lịch sử.

+ Thấy được các cống hiến của các văn nghệ sĩ thuộc giới mĩ thuật trong bối cảnh xã 
hội Việt Nam thông qua một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu, đóng góp vào kho tàng 
văn hoá dân tộc. 

 – Viết những nhận xét, cảm nhận riêng về các tác phẩm mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 
từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954. Tham khảo ý kiến đóng góp của thầy cô giáo, cha mẹ 
để bồi đắp thêm về cảm thụ thẩm mĩ.
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Bài 2
KÍ HOẠ (2 tiết)

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1. GV có thể đưa ra câu hỏi để HS liên tưởng bài học trước :

– Giai đoạn Mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến năm 1954, các hoạ sĩ có thường sử 
dụng kí hoạ để sáng tác không ? 

– Kể tên một tác phẩm kí hoạ của các hoạ sĩ Việt Nam trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX 
đến năm 1954 mà em biết.

– Các cách giới thiệu bài học để HS tìm thấy được vai trò của kí hoạ trong mĩ thuật. 

2. GV có thể đưa ra các hình thức :

– Trình chiếu một vài đoạn băng hình hoặc tranh ảnh liên quan đến đồ vật, cây cối 
trong thiên nhiên, hoạt động của con người liên quan đến bài học để HS có thể quan sát, 
nhận xét hoặc chuẩn bị sẵn các đồ vật thật. 

– Cho HS ra ngoài trời quan sát cỏ cây trong thiên nhiên, hoạt động của con người 
(sân trường, vườn trường,...).

– Xem một tranh kí hoạ của hoạ sĩ hoặc HS đã vẽ.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Tìm hiểu về kí hoạ

GV chia nhóm và giao nhiệm vụ, HS đọc và tìm hiểu phần 1 (trang 119 – SGK), suy nghĩ 
và thảo luận các câu hỏi. Ví dụ :

+ Thế nào là kí hoạ ? 

+ Kí hoạ và vẽ theo mẫu có gì giống nhau, khác nhau ? 
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+ Có thể kí hoạ bằng chất liệu gì ? 

+ Hình ảnh con người, sự vật, hiện tượng (cỏ cây, hoa lá) đóng vai trò như thế nào 
trong kí hoạ ?

– HS trao đổi với GV và các bạn trong lớp về kết quả thảo luận sau khi đã kết thúc 
hoạt động nhóm.

– Các nhóm trình bày những nhận thức của mình. 

– GV mời một số nhóm lên trình bày trước :

+ Ưu tiên các nhóm thảo luận sôi nổi, có khả năng diễn đạt tốt.

+ Yêu cầu các nhóm, khác tranh luận bổ sung, nhận xét những kiến thức chính. 

– GV nhận xét những trình bày của các nhóm và không khí thảo luận của cả lớp. 
Kết luận các nội dung sau :

+ Khái niệm về kí hoạ :  

Là hình thức vẽ nhanh, nhằm ghi lại những nét chính, chủ yếu nhất, đồng thời ghi 
lại những cảm xúc của người vẽ về con người, cảnh vật, thiên nhiên, đồ vật,... 
“Kí” là ghi, hoạ” là vẽ. “Kí hoạ” là ghi chép thực tế bằng nét vẽ.

+ Mục đích của kí hoạ :

Tập khả năng quan sát nhanh, nhận xét hình dáng, kích thước, độ đậm nhạt của 
sự vật, hiện tượng xung quanh, tăng cường cảm thụ vẻ đẹp của sự vật, hiện tượng 
phục vụ cho các bài học vẽ theo mẫu, vẽ tranh, làm tài liệu cho sáng tác.

+ Chất liệu thông dụng của kí hoạ :

Bút chì, bút sắt, mực nho, màu nước,... (thường được sử dụng phổ biến trong 
kí hoạ).

– GV yêu cầu HS quan sát, nhận xét hình vẽ trang 119, 120, 121, 122 – SGK MT7. 
Chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận với các câu hỏi gợi ý :

+ Các bức tranh vẽ gì ?
+ Hình dáng đối tượng được thể hiện.
+ Đặc điểm của đối tượng được thể hiện.

– GV gợi ý về nội dung trình bày của các nhóm trước lớp (không hạn chế cách thể hiện, 
có thể : diễn giải, thị phạm, miêu tả,…).
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Trong khi các nhóm thảo luận, GV quan sát và có thể tham gia ý kiến nếu có đề nghị 
trợ giúp bằng thẻ.

2. Trình bày nhận thức về cách kí hoạ

– GV yêu cầu các nhóm nêu những hiểu biết của mình về kí hoạ. 

– GV có thể gợi ý nếu các nhóm trả lời còn thiếu.

– GV có thể đưa ra những hình ảnh minh hoạ về kí hoạ cho HS quan sát.

“Đốt đuốc đi học”
Kí hoạ màu nước của Tô Ngọc Vân 

Kí hoạ màu nước của Nguyễn Đức Nùng 

“Xã Thành Thới, Bến Tre”
Kí hoạ chì than của Huỳnh Phương Đông

“Ba cô gái Thái”
Kí hoạ màu nước của Tô Ngọc Vân 

3. HS tìm hiểu cách vẽ kí hoạ

– HS xem một số bài kí hoạ (kí hoạ đồ vật, kí hoạ cây, kí hoạ người, con vật,...). 
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– HS nghiên cứu nội dung, cách kí hoạ trong hình vẽ GV đưa ra hoặc quan sát trong 
SGK trang 119, 120, 121; thảo luận trong nhóm :

+ Nêu cảm nhận về cách vẽ của các bức kí hoạ trên.

+ Kí hoạ có cần thiết phải tiến hành như các bước vẽ theo mẫu hay không ?

(Sau khi thảo luận xong, nhóm báo cáo kết quả với GV)

– GV nhận xét và kết luận để HS ghi nhớ vận dụng vào bài học sao cho phù hợp với 
nội dung cần minh hoạ.

+ Quan sát, nhận xét về hình dáng, đường nét, độ đậm nhạt của đối tượng cần 
kí hoạ.

+ Chọn hình dáng đẹp, điển hình để kí hoạ.

+ Vẽ những đường nét chính trước rồi mới vẽ chi tiết cần thiết sau.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– HS thực hiện các bước theo hướng dẫn của GV (ở hoạt động dành cho cả lớp). 

– GV lựa chọn một trong các hình thức dạy học sau :

+ Hoạt động thực hành trong lớp học

HS vẽ theo mẫu đồ vật được các nhóm chuẩn bị sẵn ở trong phòng học.

Đây là hoạt động thực hành, HS phải vận dụng những hiểu biết đã học để giải quyết 
bài tập cụ thể thông qua bài vẽ cá nhân. 

+ Hoạt động thực hành ngoài trời :

Quan sát và chọn cho mình một sự vật, hiện tượng trước mắt trong thiên nhiên như : 
Một dáng cây ; Khóm cây ; Con gà ; Con trâu, bò đang gặm cỏ... ; Dáng người (đi, đứng, 
chạy nhảy, cúi...), những hình ảnh đem lại sự thích thú cho các em.

– GV yêu cầu HS vẽ kí hoạ (dáng đơn, nhóm) ; khổ giấy A4 hoặc A3 ; chất liệu tuỳ chọn.
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– HS thảo luận, đánh giá kết quả bài vẽ cá nhân trong nhóm. 

– GV bổ sung, chốt kiến thức. 

Kết thúc hoạt động nhóm, GV sẽ trao đổi với HS để được bổ sung, uốn nắn những nội 
dung kĩ thuật, kĩ năng chưa tốt.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HS làm việc độc lập, tập kí hoạ đồ vật, kí hoạ dáng tĩnh, dáng động.  

HS tự tìm chọn đồ vật, dáng người hoặc cảnh vật để kí hoạ ; có thể tự vẽ cá nhân 
hoặc cùng nhóm bạn ở gần nhau, trao đổi và thảo luận để cùng nhau rèn luyện kĩ năng 
vẽ kí hoạ.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

(Thực hiện kí hoạ ở nhà làm tư liệu vận dụng vào những bài sau)

– GV khuyến khích các nhóm/cá nhân tăng cường quan sát, cùng nhau nhận xét các 
sự vật hiện tượng trong thiên nhiên và con người để cảm nhận sự gần gũi trong cuộc 
sống hằng ngày nhằm phục vụ cho chủ đề tiếp theo. 

– HS sử dụng kí hoạ để vẽ tranh.

V - HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA CHỦ ĐỀ

A. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP

Các dạng câu hỏi gợi ý 

Câu 1 : Hãy nối tên hoạ sĩ ở cột A với tên tác phẩm ở cột B cho đúng.
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A B

1. Nguyễn Phan Chánh A. Nghỉ chân bên đồi 

2. Tô Ngọc Vân B. Du kích tập bắn

3. Nguyễn Đỗ Cung C. Chơi ô ăn quan

4. Diệp Minh Châu D. Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Bắc, Trung, Nam

Câu 2 : Hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh chủ yếu thể hiện tranh bằng chất liệu gì ? 
(Khoanh tròn đáp án đúng)

A. Sơn dầu   B. Sơn mài

C. Bột màu   D. Lụa

Câu 3 : Tác phẩm “Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Bắc, Trung, Nam “do hoạ sĩ – nhà điêu 
khắc Diệp Minh Châu vẽ bằng chất liệu gì ? (Khoanh tròn đáp án đúng)

A. Thuốc nước  B. Máu

C. Bột màu   D. Sơn dầu

B. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. Hình thức và nội dung đánh giá của HS (tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau)

 

– GV có thể hướng dẫn, gợi ý để HS tự biên soạn nội dung, hình thức tổ chức đánh 
giá và xếp loại học tập.

– Kết quả đánh giá phân loại mức độ “Đạt”, “Chưa đạt”.

– Một số gợi ý nội dung đánh giá :

+ Tiếp thu kiến thức của chủ đề.

+ Tiếp thu kĩ năng thể hiện

+ Bài tập thực hành.

+ Sự sáng tạo.

+ Tinh thần, thái độ học tập.
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2. GV đánh giá

– Bài 1 : Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954.

+ Hiệu quả của hoạt động nhóm.

+ Tinh thần tham gia các hoạt động.

+ Nắm bắt kiến thức cơ bản.

– Bài 2 : Kí hoạ.

+ Kết quả của bài vẽ tranh.

+ Sự sáng tạo cá nhân thể hiện trên bài vẽ.

– Đánh giá chung về đáp ứng mục tiêu chủ đề.

C. HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Có thể chọn một trong các dạng bài tập sau :

1. Sưu tầm bài viết, tranh tượng phiên bản trên báo chí, mạng internet về các hoạ sĩ 
Việt Nam (cuối thế kỉ XIX đến năm 1954) để làm rõ đóng góp của họ với công cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp.

2. Sưu tầm bài viết, phiên bản tranh của các hoạ sĩ để viết về :

– Cuộc đời và tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh.

– Cuộc đời và tác phẩm của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.

– Cuộc đời và tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung.

– Cuộc đời và tác phẩm của hoạ sĩ – nhà điêu khắc Diệp Minh Châu.

3. Vẽ, chép lại một bức tranh của hoạ sĩ Việt Nam (cuối thế kỉ XIX đến năm 1954) 
mà em yêu thích.

4. Viết thu hoạch về cảm nhận sâu sắc nhất của em sau khi học xong chủ đề Mĩ thuật 
Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954.
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CHỦ ĐỀ 6 : CHỮ TRONG ĐỜI SỐNG 
(4 tiết)

I - MỤC TIÊU

– Hiểu hơn về mẫu chữ cơ bản, sự khác biệt giữa mẫu chữ cơ bản và mẫu chữ trang trí.

– Biết được sự phong phú, đa dạng về hình thức và vai trò thẩm mĩ của chữ trong đời 
sống xã hội.

– Sáng tạo và ứng dụng được kiểu chữ trang trí phù hợp với nội dung và hình thức 
sản phẩm được trang trí.

– Sử dụng chữ trang trí để tạo được đầu báo tường, bìa lịch treo tường.

– Có ý thức sử dụng chữ trang trí trong học tập và làm đẹp cuộc sống.

II - NỘI DUNG

– Chủ đề gồm các bài và hoạt động (dựa theo chương trình, SGK giảm tải)

+ Bài 1 : Chữ trang trí (Bài 15 – SGK)

+ Bài 2 : Ứng dụng của chữ trang trí (Bài 28, 18)

  • Trang trí đầu báo tường.

  • Trang trí bìa lịch treo tường.

+ Hoạt động ôn tập, đánh giá và phát triển năng lực của chủ đề.

– Kiến thức HS đã biết liên quan đến chủ đề :

+ Tìm hiểu về chữ nét đều (MT4)

+ Tìm hiểu kiểu chữ in hoa, nét thanh nét đậm (MT5)

+ Trang trí đầu báo tường (MT5)

+ Chủ đề 7 : Chữ trong cuộc sống (MT6)

III - CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV
– Một số mẫu chữ cơ bản (Chữ nét đều ; Chữ nét thanh, nét đậm).

– Một số mẫu chữ đã cách điệu, trang trí.

– Một số kiểu chữ của các đầu báo viết, báo tường.
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Hình a Hình b

Hình c Hình d

– Một số bìa lịch treo tường được trang trí khác nhau.

– SGK, SGV.

– Câu hỏi, biểu bảng cần thiết cho bài học.

2. Chuẩn bị của HS
– SGK.

– Các kiểu chữ in, chữ trang trí, đầu báo, bìa lịch sưu tầm được.

– Bút, màu, giấy màu, giấy vẽ, hồ dán,...

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Bài 1
CHỮ TRANG TRÍ (1 tiết)

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Trên cơ sở kiến thức HS đã học, GV yêu cầu HS quan sát các dòng chữ dưới (hoặc mẫu 
chữ GV đã chuẩn bị) và đặt câu hỏi.    
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+ Em hãy gọi đúng tên kiểu mẫu chữ ở các hình a, b, c, d. Nêu một vài đặc điểm của 
mẫu chữ này.

+ Em có nhận xét gì về mẫu chữ (mẫu d).

+ Em thấy các mẫu chữ này thường được sử dụng ở đâu ?

– Một vài HS trả lời, GV nhận xét về hai mẫu chữ cơ bản (chữ in, chữ hoa, chữ thường 
đã học ở lớp 6). 

– Cho HS đọc phần “Quan sát, nhận xét” và xem các hình minh hoạ 1 (trang 108 – 
SGK MT7) cùng các mẫu chữ đã chuẩn bị được của nhóm để thảo luận và tiếp tục đặt 
câu hỏi vào bài mới.

+ Nhóm sưu tầm được bao nhiêu mẫu chữ trang trí ?

+ Ngoài các mẫu chữ trên, em còn thấy có các mẫu chữ nào khác ? Các mẫu chữ ấy 
có đa dạng, phong phú không ?

– Các nhóm thảo luận, báo cáo kết quả với GV (ý kiến của nhóm, mẫu chữ sưu 
tầm được).

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Tìm hiểu về chữ trang trí 

GV tóm tắt, HS nghe và ghi nhớ :

+ Chữ nét đều, nét thanh nét đậm (Hình a, b, c, d - trang 172) là những mẫu 
chữ cơ bản ; được quy định chung về kiểu dáng theo những công thức nhất định 
(đã học ở lớp 6).

+ Từ các mẫu chữ cơ bản này có thể tạo thành nhiều kiểu chữ trang trí khác nhau 
nhằm đáp ứng sáng tạo của con người và để phù hợp với nội dung, yêu cầu của 
sản phẩm trang trí, tạo được ấn tượng cho người xem. 
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– GV cho HS xem các hình minh hoạ 1 (trang 108 – SGK MT7), thảo luận để trả lời 
các câu hỏi :

+ Các chữ trang trí (hình 1) dùng để trang trí cho các sản phẩm nào ? Có gần với mẫu 
chữ cơ bản không ?

+ Điểm nào thể hiện tính trang trí ở các mẫu chữ trên ? 

(GV có thể mở rộng nội dung với ĐDDH đã được chuẩn bị để giúp HS tìm hiểu kĩ hơn 
về chữ trang trí).

– Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả thảo luận. GV nhận xét và nhấn mạnh :

+ Chữ trang trí được sử dụng nhiều trên các sản phẩm in ấn, báo chí, làm hấp 
dẫn và sinh động hơn cho sản phẩm, cho cuộc sống.

+ Chữ trang trí thường dựa trên các kiểu chữ cơ bản, là sáng tạo của hoạ sĩ 
nhằm đáp ứng nội dung, yêu cầu của sản phẩm để tăng tính hấp dẫn.

2. Cách sử dụng chữ trang trí

HS tìm hiểu “Cách sử dụng chữ trong trang trí” và hình minh hoạ 2 (trang 109 – 
SGK MT7), quan sát một số mẫu chữ trong ĐDDH, suy nghĩ và trả lời câu hỏi :

+ Các kiểu chữ có giống nhau không, giống mẫu chữ cơ bản nào ?
+ Tại sao khi chọn kiểu chữ trong trang trí lại có yêu cầu phải gắn với nội dung và đối 

tượng sử dụng ?

– Dựa vào dòng chữ trang trí ở hình 2 (trang 109 - SGK MT7) và một vài mẫu khác 
(trong ĐDDH), trình bày về hình thức của chữ, kiểu chữ, cách sắp xếp, tính sinh động 
và hấp dẫn...
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– Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp.

– GV nhận xét và nhấn mạnh một vài ý để HS nắm bắt được.

+ Các chữ cùng nội dung được cách điệu một cách nhất quán, giống nhau. Tuy 
các chữ được thay đổi hình dáng, nét và các chi tiết song người xem vẫn dễ dàng 
nhận dạng được chúng.

+ Tuỳ theo các hiện vật trang trí (đầu báo tường, bưu thiếp, bìa sách, các đề mục 
của báo chí...) và đối tượng sử dụng (trẻ em, người lớn ; văn nghệ, khoa học kĩ 
thuật...) để có cách cách điệu và sử dụng kích thước, vị trí của các dòng chữ cho 
hợp lí.

+ Có thể kết hợp dòng chữ với các hình vẽ cho sinh động và hấp dẫn.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Tạo mẫu chữ trang trí

– Xem hình minh hoạ dưới đây để tham khảo, tự sáng tạo một vài mẫu chữ vào vở vẽ 
và tô màu vào chữ cho sinh động hơn.

Hình 2
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Một số kiểu chữ thường được dùng trong trang trí 

2. Tạo dòng chữ trang trí

– Sử dụng kiểu mẫu chữ trang trí tạo thành một dòng chữ ngắn có nội dung, đối tượng 
sử dụng cụ thể (ví dụ : măng non, học tập, vui chơi,...).

+ Kích thước dòng chữ : 8cm x 15cm (hoặc GV tự chọn).

+ Có thể vẽ thêm các hình phù hợp để trang trí.

– Tô màu vào dòng chữ và hình vẽ theo ý thích.
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3. Nhận xét, đánh giá

– Các nhóm trao đổi, nhận xét và đánh giá bài lẫn nhau :

+ Về sáng tạo mẫu chữ.

+ Hình thức trang trí.

+ Sự hài hoà của chữ và hình vẽ trang trí.

– Đại diện nhóm lên trình bày kết quả đánh giá của nhóm, các nhóm khác tham gia 
đóng góp ý kiến.

– GV nhận xét và kết luận ; đánh giá chung và phân loại kết quả.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Có thể chọn một trong các hình thức sau :

– Tập viết dòng chữ trang trí ngắn để treo ở góc học tập.

– Tập sáng tạo chữ trang trí trên cơ sở mẫu chữ cơ bản cho riêng mình.

– Tập trang trí một nhãn hộp (bánh, kẹo,...) sử dụng chữ trang trí..

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Có thể chọn một trong các hình thức sau :

1. Cùng sưu tập trên báo chí, ấn phẩm những dòng chữ trang trí khác nhau.

2. Phân loại các mẫu chữ trang trí theo nội dung, đặc điểm công việc và lứa tuổi (Ví dụ : 
Dòng chữ dùng cho nội dung nào ? Đặc điểm của nội dung đó là gì ? Mẫu chữ dành cho 
thiếu nhi, thanh niên hay tuổi già ?...).

3. Viết nhận xét về bộ sưu tập.
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Hình a Hình b

Hình c Hình d

Bài 2
ỨNG DỤNG CỦA CHỮ TRANG TRÍ (3 tiết)

(Trang trí đầu báo tường - Trang trí bìa lịch treo tường)

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1. Làm quen với chữ trang trí trên đầu báo tường và bìa lịch

Dựa vào các hình dưới và sự hiểu biết của em, trả lời theo các gợi ý :
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+ Gọi tên các sản phẩm có sử dụng chữ trang trí.

+ Nêu mục đích và tác dụng của mỗi sản phẩm.

+ Nhận xét về sự khác nhau của chữ trang trí trong các sản phẩm trên.

2. Trao đổi về vai trò của chữ trang trí

– HS xem thêm các mẫu trong ĐDDH, trao đổi những hiểu biết của mình trong nhóm. 
Chú ý các nội dung :

+ Vị trí của chữ trong các đầu báo, bìa lịch. 

+ Các kiểu chữ trang trí được sử dụng thế nào ?

+ Ở sản phẩm nào chữ trang trí có vai trò nổi bật hơn ? Tại sao ?

– Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận, GV bổ sung và nhấn mạnh :

+ Trong trang trí báo tường (và cả báo viết), bìa lịch treo tường, chữ có vai trò 
quan trọng để định hướng cho người xem. (ví dụ : tên của tờ báo, năm xuất bản 
của lịch,...).

+ Mảng chữ chỉ chiếm vị trí nhất định trên mỗi sản phẩm song chữ cần thiết để 
làm rõ nội dung, mục đích của sản phẩm.

+ Tuỳ vào chức năng và yêu cầu mà chữ trang trí dùng trên báo tường và bìa lịch 
được sử dụng khác nhau, đa dạng về kiểu chữ.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Tìm hiểu trang trí đầu báo tường

– GV yêu cầu HS tự nghiên cứu phần I “Quan sát, nhận xét”, phần II “Cách trang trí” 
(trang 150, 151 – SGK MT7) và ghi nhớ theo các gợi ý sau :
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+ Báo tường dùng để làm gì ?
+ Đầu báo tường thường đặt ở vị trí nào trên tờ báo ?
+ Ngoài tên báo còn phải ghi thêm nội dung gì nữa ?
+ Nêu vai trò của kiểu chữ trong tên báo.
+ Phân bố vị trí dòng chữ thế nào cho hợp lí trong đầu báo và cả tờ báo tường ?
+ Vai trò của màu sắc trong đầu báo tường.
+ Em có nhận xét gì giữa đầu báo in và đầu báo tường ?

– Cùng quan sát các đầu báo trong ĐDDH và xem hình minh hoạ 4 (trang 151 – 
SGK MT7) ; kết hợp với hiểu biết cá nhân, trao đổi trong nhóm theo câu hỏi gợi ý của GV.

Giới thiệu đầu báo in, tạp chí và đầu báo tường 

+ Em hiểu thế nào là báo tường ? Báo tường khác báo in ở điểm nào ?

+ Tại sao tên báo được viết với kích thước to, màu sắc nổi bật ?

+ Tại sao ngoài chữ ghi tên của tờ báo tường còn phải ghi thêm các nội dung, hình 
ảnh khác kèm theo ?

+ Nêu các bước tiến hành trang trí đầu báo tường.
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– Sau khi một số nhóm trình bày kết quả thảo luận và đóng góp ý kiến của lớp, GV bổ sung 
và nêu một số ý trọng tâm :

+ Báo tường là tờ báo riêng của mỗi lớp, trường học; cơ quan, đoàn thể,... do các 
thành viên trong đơn vị tự viết nhân dịp các ngày lễ tết, ngày kỉ niệm,... để chào mừng. 
Báo thường được treo trên tường để mọi người cùng đọc nên được gọi là báo tường.

+ Đầu báo có viết tên báo, các hình ảnh và nội dung cần thiết để làm nổi nội dung 
tờ báo, tăng tính hấp dẫn và thường dùng chữ có kích thước to, được cách điệu, 
màu sắc rực rỡ. Việc ghi thêm các nội dung khác như : tên ngày kỉ niệm, tên đơn vị 
ra báo, hình ảnh minh hoạ nhằm mục đích hỗ trợ để làm rõ hơn ý nghĩa của tờ báo.

+ Cách sắp xếp hình mảng, các thông tin ; tìm kiểu chữ, màu sắc cho tên báo 
cần được trao đổi, tính toán kĩ (có thể làm nhiều phác thảo) trước khi lựa chọn để 
thể hiện chính thức.

2. Tìm hiểu trang trí bìa lịch treo tường

GV đặt câu hỏi gợi ý và chia nhóm thảo luận :
+ Ở nhà em có lịch treo tường không ?
+ Gia đình thường mua lịch treo tường vào thời điểm nào ?
+ Hãy kể nội dung và hình thức một bìa lịch treo tường mà em biết.

– GV cho HS đọc phần I “Quan sát, nhận xét” và xem các hình ảnh minh hoạ về bìa 
lịch treo tường (trang 116, 117 - SGK MT7) ; bìa lịch trong ĐDDH thảo luận để trả lời các 
câu hỏi sau :

+ Lịch treo tường có vai trò gì trong đời sống ?

+ Bìa lịch treo tường thường có mấy phần chính ? Mỗi phần có vai trò như thế nào ?

+ Bìa lịch treo tường có phong phú về kích thước và hình thức trang trí không ? 
Nêu một vài hiểu biết của em về bìa lịch hiện hành.

+ Chữ trong bìa lịch treo tường có vai trò như thế nào ?

+ Nêu cách tiến hành trang trí bìa lịch.
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Gợi ý cách trang trí bìa lịch treo tường

Lịch treo tường

a) Phác thảo đặt mảng b) Thể hiện hoàn chỉnh

– Dựa trên báo cáo của các nhóm HS về kết quả thảo luận, GV chia sẻ và nhấn mạnh.

+ Lịch treo tường luôn có mặt trong đời sống của mỗi gia đình ; vừa là để trang trí, 
vừa là phương tiện để xem ngày, tháng (dương lịch, âm lịch) và một số thông tin 
khác nên nó là nhu cầu, là nếp sống văn hoá phổ biến của nhân dân ta.

+ Có nhiều lịch treo tường được trang trí đẹp, hình thức phong phú, hình ảnh, 
chủ đề nội dung khác nhau theo mỗi năm và yêu cầu của cơ sở in ấn. Tuy các loại 
lịch treo tường (lịch blốc) có kích thước khác nhau song đều có bố cục chung là : 
phần hình ảnh, phần chữ và phần lịch ghi ngày, tháng (blốc).
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+ Trong bìa lịch bắt buộc phải có chữ. Đó là những nội dung như : Chúc mừng 
năm mới, tên và số của năm in lịch không cố định... Vị trí của chữ trên bìa lịch 
thường được bố trí hợp lí với trang trí bìa lịch, không cố định.

+ Về cơ bản, để tiến hành làm bìa lịch cần :

• Xác định khuôn khổ bìa lịch.

• Chọn hình ảnh và các nội dung chữ để trang trí.

• Chọn vị trí để blốc lịch.

3. Vai trò của chữ trang trí ở “Đầu báo tường” và “Bìa lịch treo tường”

– Cho HS xem các hình minh hoạ trong SGK và ĐDDH, nêu câu hỏi :

+ Chữ trang trí có vai trò gì trong hai sản phẩm trên ?

+ Hãy tìm sự giống nhau, khác nhau của chữ trong trang trí “Đầu báo tường” và “Bìa 
lịch treo tường”.

(GV yêu cầu mỗi nhóm tìm ra từ một đến hai điểm giống và khác nhau giữa trang trí 
“Đầu báo tường” và “Bìa lịch treo tường”).

– Các nhóm thảo luận, lựa chọn câu trả lời và báo cáo kết quả. GV nhận xét :

+ Các điểm giống và khác nhau được nhiều nhóm đề cập tới.

+ Sự cần thiết của chữ đối với hai sản phẩm trên.

+ Sở dĩ có sự khác nhau là vì mục đích, yêu cầu về nội dung và hình thức của hai sản 
phẩm trên khác nhau. 

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Sử dụng chữ trang trí vào bài tập

– Trang trí “Báo tường” (trong đó có trình bày đầu báo tường)
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+ Khuôn khổ : 40cm x 80cm (hoặc do GV quyết định).

+ Tự chọn tên báo, tên đơn vị, ngày kỉ niệm,...

+ Có hình ảnh minh hoạ (nếu thấy cần thiết).

+ Tự chọn màu sắc (có thể sử dụng giấy màu để cắt, xé dán).

(Các bài viết trong thân báo có thể sử dụng bài báo cũ hoặc giấy màu. Chủ yếu là sử 
dụng chữ và trang trí)

– Trang trí “Bìa lịch treo tường” cho gia đình

+ Khuôn khổ : 20cm x 28cm.

+ Tự chọn nội dung chữ, chữ số, năm,...

+ Vẽ tranh minh hoạ phù hợp với nội dung lịch (có thể làm tranh xé dán giấy).

+ Màu sắc theo ý thích.

– Ghi chú : Có thể sử dụng giấy màu để cắt dán cho cả hai hoạt động luyện tập a và b.

2. Nhận xét, đánh giá

– GV đưa ra các gợi ý về tiêu chí đánh giá kết quả bài vẽ, như :
+ Cách sắp xếp bố cục
+ Sự hợp lí của các hình, mảng ; tranh vẽ,...
+ Sáng tạo trong mẫu chữ.
+ Màu sắc phù hợp với yêu cầu của nội dung.

– Các nhóm trao đổi, nhận xét, đánh giá lẫn nhau và tự phân loại trong nhóm.

– GV cùng tham gia trao đổi (nếu cần) và nhận xét, kết luận. 

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HS có thể lựa chọn một trong các hoạt động sau :

1. Vẽ tiếp bài còn lại trong “Hoạt động luyện tập” (nếu ở lớp vẽ chưa hoàn chỉnh).
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2. Nhóm (hoặc lớp) tổ chức ra báo tường.

3. Trang trí một bìa lịch treo trong nhà.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

– HS có thể lựa chọn một trong các hình thức sau :

1. Dựa trên mẫu chữ cơ bản để sáng tạo thêm các mẫu chữ trang trí theo ý thích.

2. Làm bưu thiếp chúc mừng cha mẹ, thầy cô giáo, những người thân nhân ngày kỉ niệm 
(ngày 8 tháng 3, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày sinh nhật,...).

3. Cùng nhau (có thể nhờ người thân, thầy cô giáo) trao đổi để hiểu sâu hơn về mục đích, 
ý nghĩa và cái đẹp của “Báo tường” (còn gọi là “Bích báo”) và “Lịch treo tường” : Tại sao 
lịch treo tường lại thay đổi hằng năm ? Các hình ảnh trên bìa lịch nói lên điều gì ?

V - HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA CHỦ ĐỀ

A. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP

Câu hỏi ôn tập

Câu 1 : Tại sao lại gọi là kiểu chữ cơ bản và chữ trang trí ?

Câu 2 : Có ý kiến cho rằng : “Trên sách báo, ấn phẩm và các sản phẩm hàng hoá có 
nhiều kiểu dáng chữ trang trí khác nhau. Trong những trường hợp đó, chữ không chỉ có 
vai trò thông tin về nội dung mà còn đem lại cảm xúc thẩm mĩ, tác động rất nhiều đến cảm 
nhận của mọi người”.

Em thấy nhận định đó đúng không ? Tại sao ?

Câu 3 : Hãy nêu một số mẫu chữ trang trí mà em biết được sử dụng trên sản phẩm 
hợp lí với nội dung, đối tượng sử dụng.

Câu 4 : Chữ trang trí có vai trò thế nào trong “Đầu báo tường” và “Bìa lịch treo tường” ?

Câu 5 : Hãy nêu cách sắp xếp các thông tin trên “Đầu báo tường”.

Câu 6 : Để trang trí một bài “Bìa lịch treo tường”, cần có các bước tiến hành như thế nào ?

Câu 7 : Nêu vai trò của chữ trang trí trong “Bìa lịch treo tường”.
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B. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. Hình thức và nội dung đánh giá của HS (tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau)

– GV gợi ý để HS tự xác định yêu cầu và xếp loại đánh giá thông qua mục tiêu của 
chủ đề.

– GV hướng dẫn HS đánh giá lẫn nhau về năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

2. GV đánh giá 

– Dựa trên kết quả học tập của chủ đề.
+ Nắm kiến thức cơ bản của chủ đề.
+ Ý thức tham gia các hoạt động trong chủ đề của HS.
+ Sự tiến bộ cần được ghi nhận của HS qua từng hoạt động.

– Đánh giá kiến thức, kĩ năng HS theo hướng hoàn thiện năng lực học, nhất là tự học ; 
năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

C. HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Các nhóm HS lựa chọn một trong các hoạt động sau :

– Cùng tìm kiếm và sưu tầm bài viết, tranh ảnh liên quan đến chủ đề “Chữ trong 
đời sống”.

– Trao đổi với nhau về những kiểu chữ trang trí mới, có tính sáng tạo và làm cho sản 
phẩm trang trí thêm đẹp, hấp dẫn.

– Cùng nhau sưu tầm và tạo nên một bộ sưu tập mẫu các “Đầu báo tường” và “Lịch 
treo tường”

– Tổ chức cùng sáng tạo kiểu chữ trang trí mới, kẻ những dòng chữ trang trí để 
treo ở nhà, ở lớp học hoặc trang trí phông nền cho một buổi liên hoan văn nghệ, ngày tết 
Trung thu, sinh hoạt lớp, ... (có thể tham khảo kiểu thư pháp Việt Nam).
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CHỦ ĐỀ 7 : TINH HOA MĨ THUẬT THẾ GIỚI 
(4 tiết)

I - MỤC TIÊU

– Hiểu được một vài nét về sự ra đời của Mĩ thuật Ý (Italia) thời kì Phục Hưng.

– Tìm được giá trị nhân văn của Mĩ thuật thời kì này thông qua một số tác giả, tác phẩm 
tiêu biểu.

– Biết được sơ lược tiểu sử và tác phẩm của các hoạ sĩ :

+ Lê-ô-na đơ Vanh-xi và bức tranh “Mô-na li-da”

+ Mi-ken-lăng-giơ và bức tượng “Đa-vít”

+ Ra-pha-en và bức tranh “Trường học A-ten”

– Cảm thụ được vẻ đẹp của các tác phẩm mĩ thuật được giới thiệu.

– Thực hiện chép lại tranh hoặc lựa chọn nội dung đề tài, hình thức thể hiện theo cách 
nhìn, cách cảm của các họa sĩ thời kì Phục Hưng.

– Trân trọng, yêu mến các thành tựu nghệ thuật nhân loại, trong đó có Mĩ thuật thời kì 
Phục Hưng.

II - NỘI DUNG

– Chủ đề gồm các bài và hoạt động (dựa trên chương trình, SGK giảm tải)

+ Bài 1 : Sơ lược về Mĩ thuật Ý (Italia) thời kì Phục Hưng (Bài 26, 27 – SGK MT7).

+ Bài 2 : Vẽ tranh tự chọn (Bài 15,16 – SGK MT7)

+ Hoạt động ôn tập, đánh giá và phát triển năng lực của chủ đề. 

– Kiến thức HS đã biết liên quan đến chủ đề :

+ Lịch sử lớp 7 : Xã hội phong kiến Tây Âu (văn hoá Phục Hưng...)

+ Địa lí : 
• Lớp 5 : Một số đặc điểm của từng châu lục
• Lớp 7 : Châu Âu và một số khu vực của châu Âu.

+ Mĩ thuật 6 :

• Chủ đề 1 : Tìm hiểu kiến thức cơ bản (cách vẽ tranh)
• Chủ đề 2 : Mĩ thuật cổ đại (Ai Cập, Hi Lạp, La Mã)
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III - CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV 
– SGK, SGV MT7.

– Tài liệu tranh ảnh liên quan đến Mĩ thuật thời Phục Hưng

– Bản đồ châu Âu, bản đồ nước Ý (nếu có).

– Ảnh phóng lớn : chân dung 3 hoạ sĩ và 3 bức tranh giới thiệu trong bài (nếu có 
điều kiện).

– Phương tiện trình chiếu, băng hình, khai thác trên mạng (nếu có).

– Một số tranh đề tài, tranh chân dung,...

– Các câu hỏi, biểu bảng cần thiết cho bài dạy.

2. Chuẩn bị của HS
– SGK MT7.

– Tranh ảnh liên quan đến bài học sưu tầm được.

– Vở ghi chép.

– Giấy, màu vẽ, bút vẽ,...

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Bài 1
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT Ý (ITALIA) THỜI KÌ PHỤC HƯNG (2 tiết)

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV nhắc lại kiến thức đã học :

Mĩ thuật cổ đại Ai Cập, Hi Lạp, La Mã phát triển rực rỡ, để lại nhiều công trình 
kiến trúc, tác phẩm hội hoạ, điêu khắc nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhân loại. 
Các tác phẩm điêu khắc được thể hiện sát với tỉ lệ cơ thể người theo phương pháp 
tả thực và lí tưởng hoá về cái đẹp.
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a) Tượng “Viên thư lại”

c) Tượng “Vệ nữ Mi-lô”

b) Tượng “Người ném đĩa”

d) Tượng “Ô-guýt”

+ Nối cho đúng tên của các pho tượng trong mĩ thuật cổ đại :

1. Tượng Ô-guýt hình a

2. Tượng Viên thư lại hình b

3. Tượng Vệ nữ Mi-lô hình c

4. Tượng Người ném đĩa hình d

– Xem các hình ảnh dưới đây và thực hiện các yêu cầu ở dưới :
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+ Nối cho đúng tên pho tượng với nền mĩ thuật.

1. Tượng Ô-guýt a. Hi Lạp cổ đại

2. Tượng Viên thư lại b. La Mã cổ đại

3. Tượng Vệ nữ Mi-lô c. Ai Cập cổ đại

4. Tượng Người ném đĩa d. Hi Lạp cổ đại

– GV đưa ra đáp án để HS tự đánh giá kết quả và đánh giá lẫn nhau. Sau đó, GV tiếp 
tục đặt câu hỏi :

+ Tại sao Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng lại có mối quan hệ với Mĩ thuật cổ đại Hi Lạp, 
La Mã ?

+ Em biết gì về thời kì Phục Hưng và Mĩ thuật thời kì Phục Hưng ở Ý ?

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Làm quen với Mĩ thuật Ý thời Phục Hưng

– GV cung cấp thông tin :

+ Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng có mối quan hệ gần gũi với Mĩ thuật cổ đại Hi Lạp, 
La Mã do vị trí địa lí của mình. Từ thế kỉ XIV, Ý đã trở thành một quốc gia phát triển. 
Giai cấp tư sản đang lên mang một tư tưởng mới, tư tưởng nhân văn chủ nghĩa 
được thể hiện ở lòng yêu thương con người, đề cao giá trị vật chất và tinh thần của 
con người. Họ bắt gặp những tư tưởng này trong nghệ thuật cổ đại Hi Lạp, La Mã ; 
vốn đã bị sự thống trị của nhà thờ Thiên Chúa Giáo kìm hãm, độc đoán hơn 10 thế kỉ 
và muốn phục hồi lại nền văn hoá đó ; đồng thời nâng cao hơn trong hoàn cảnh mới.

+ Thời kì Phục Hưng được coi như một bước ngoặt vĩ đại của nhân loại. 
Phong trào Phục Hưng có ý nghĩa là khôi phục lại và làm cho thịnh vượng hơn nền 
văn hoá Hi Lạp, La Mã cổ đại.
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– GV cho HS đọc thêm thông tin “Các giai đoạn phát triển của Mĩ thuật Ý thời kì 
Phục Hưng” (trang 142, 146 – SGK), trao đổi và trả lời các câu hỏi :

+ Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng được chia làm mấy giai đoạn phát triển ? Nêu tóm tắt 
các giai đoạn đó.

+ Dựa vào điều kiện nào để nói nước Ý là đỉnh cao sáng chói của Mĩ thuật thời kì 
Phục Hưng ?

+ Nội dung các bức tranh dưới đây vẽ về chủ đề gì ? Hãy nói cảm nhận của em về các 
bức tranh đó.

– Một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác lắng nghe và trao đổi, 
bổ sung. GV nhận xét và nêu một số ý :

“Đức Mẹ và Chúa hài đồng” 
(Tranh sơn dầu của
Lê-ô-na đơ Vanh-xi)

“Ma-đôn-na”
(Tranh sơn dầu của Ra-pha-en)

“Mùa xuân” (Tranh sơn dầu của Bốt-ti-xen-li) 
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GV chia nhóm (đề nghị mỗi nhóm nghiên cứu, trao đổi về một hoạ sĩ và tác phẩm) 
được giới thiệu dưới đây :

a. Hoạ sĩ : 
+ Sơ lược về tiểu sử :
+ Những tài năng :
+ Một số tác phẩm tiêu biểu :

b. Tác phẩm được lựa chọn :
+ Nội dung, đề tài :
+ Năm sáng tác :
+ Thể loại :
+ Chất liệu :

+ Mĩ thuật Phục Hưng Ý được chia thành ba giai đoạn :

• Giai đoạn đầu (thế kỉ XIV) : Đánh dấu bước đi theo xu thế hiện thực mới (kế 
thừa từ Mĩ thuật Hi Lạp, La Mã cổ đại). Tiêu biểu là hoạ sĩ Xi-ma-buy và Giốt-tô.

• Giai đoạn Phục Hưng (thế kỉ XV) : Các hoạ sĩ thường dùng đề tài tôn giáo và 
kinh thánh để vẽ tranh, tái tạo nên khung cảnh hiện thực và con người thời bấy giờ. 
Tiêu biểu là hoạ sĩ Ma-dắc-xi-ô và Bốt-ti-xen-li.

• Giai đoạn Phục Hưng cực thịnh (thế kỉ XVI) : Nghệ thuật phát triển đến đỉnh cao 
sáng tạo. Có nhiều hoạ sĩ tài năng và đa tài, uyên bác. Tiêu biểu là hoạ sĩ Lê-ô-na 
đơ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en, Ti-xiêng,...

• Các hoạ sĩ thường khai thác chủ đề tôn giáo, các nhân vật trong kinh thánh 
hoặc thần thoại để tạo nên khung cảnh hiện thực và con người đương thời trong 
sáng tác.

+ Thời kì Phục Hưng là thời kì khoa học - kĩ thuật, văn hoá - nghệ thuật phát triển 
rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.

2. Tìm hiểu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu

Đọc “Một số tác giả”, “Một số tác phẩm” (trang 154, 155 - SGK), chọn một tác giả và 
một tác phẩm ; ghi vắn tắt một số ý chính vào phiếu theo mẫu sau dưới đây :
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Tượng “Đa-vít”

Chân dung hoạ sĩ 
Ra-pha-en

Tác phẩm
“Trường học A-ten”

Chân dung hoạ sĩ 
Lê-ô-na đơ vanh-xi

Tác phẩm “Mô-na Li-da”
(hay còn gọi là “La Giô-công-đơ”)

Chân dung hoạ sĩ 
Mi-ken-lăng-giơ

– Trình bày một số nét về hoạ sĩ Lê-ô-na đơ Vanh-xi và tác phẩm “Mô-na Li-da”.

– Trình bày một số nét về hoạ sĩ, nhà điêu khắc Mi-ken-lăng-giơ và tác phẩm tượng 
“Đa-vít”.

– Trình bày một số nét về hoạ sĩ Ra-pha-en và tác phẩm “Trường học A-ten”.

– Em còn biết gì thêm về tiểu sử, tài năng và các tác phẩm của các hoạ sĩ trên ?

– Ba hoạ sĩ nằm trong giai đoạn phát triển nào của thời kì Phục Hưng ?
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Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, cả lớp lắng nghe và tham gia ý kiến đóng góp. 
GV nhận xét và bổ sung :

+ Trong mỗi giai đoạn phát triển của Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng đều có những 
hoạ sĩ nổi tiếng. Một số hoạ sĩ đã để lại nhiều dấu ấn trong tác phẩm, tạo ra một 
phong cách hiện thực mẫu mực, hoàn thiện. Các tác phẩm của họ trở thành những 
di sản nghệ thuật quý giá cho cả nhân loại.

+ Các hoạ sĩ Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en là những người 
có nhiều tác phẩm lớn đóng góp cho sự phát triển rực rỡ của Mĩ thuật Ý thời kì 
Phục Hưng.

3. Tìm hiểu đặc điểm Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng

– Đọc phần II “Một vài đặc điểm của Mĩ thuật thời kì Phục Hưng” (trang 145 – SGK), 
kết hợp với kiến thức thu nhận được để trả lời các câu hỏi :

+ Nước Ý là cái nôi, là đỉnh cao sáng chói của Mĩ thuật Phục Hưng. Đúng hay sai ? 
Nêu lí do.

+ Các hoạ sĩ thường dùng đề tài gì để sáng tác ? Nêu một số tác phẩm dẫn chứng.

+ Hình ảnh con người được thể hiện thế nào trong tranh, tượng ?

– Các nhóm báo cáo với GV ý kiến thảo luận của nhóm. GV có thể yêu cầu một nhóm 
trình bày, cả lớp bổ sung và kết luận :

+ Nước Ý là quốc gia đang trên đà phát triển đã tiếp thu và phát triển tư tưởng 
nhân văn của Hi Lạp, La Mã cổ đại. Nhiều cơ sở đào tạo mĩ thuật ra đời, xuất hiện 
nhiều hoạ sĩ tài năng. Từ nước Ý, tư tưởng Phục Hưng mới phát triển sang các 
quốc gia lân cận.
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+ Đề tài tôn giáo và thần thoại được các hoạ sĩ khai thác song lại lồng vào đó là 
khung cảnh cuộc sống và con người đương thời. Các nhân vật trong tranh được 
diễn tả có tỉ lệ cân đối, hài hoà, biểu hiện nội tâm sâu sắc. Ánh sáng, chiều sâu của 
không gian cũng được các hoạ sĩ chú ý thể hiện. Các tác phẩm được thể hiện sống 
động, gần gũi với cuộc sống đương thời.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Kiến thức chung về Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng

+ Suy nghĩ và trả lời câu hỏi :

+ Mỗi thời kì phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng gắn với một thế kỉ phát triển. 
Đó là những thế kỉ nào ?

+ Viết tiếp cho hoàn thiện nội dung :

 Giốt-tô là hoạ sĩ giai đoạn ...................., còn hoạ sĩ Lê-ô-na đơ Vanh-xi lại ở giai đoạn 

.................... của Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng.

 Pho tượng đá cẩm thạch “Môi-dơ” do hoạ sĩ, nhà điêu khắc .............................. sáng 

tác.

 Ngoài sáng tác tượng, ông còn là tác giả của bức tranh tường cỡ lớn “.....................

............” nổi tiếng.

 Bức tranh sơn dầu “Mùa xuân” do hoạ sĩ ................................... thuộc giai đoạn 

.................. của Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng sáng tác.

 Các hoạ sĩ Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en đều thuộc giai đoạn .....

của Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng.

– Viết ngắn gọn cảm nhận về một điểm nào đó trong Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng mà 
em thích nhất.
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2. Kiến thức về một số tác giả, tác phẩm

– Trao đổi và điền thông tin theo các ô tương ứng dưới đây.

TT Tên tác phẩm
Sơ lược

về tiểu sử
Nội dung
diễn tả 

Một vài đặc điểm
nghệ thuật

1.

Bức tranh
 “Mô-na Li-da”
(Còn gọi là :.......)
+ Chất liệu :
+ Năm sáng tác : 

Hoạ sĩ :

2.
Pho tượng “Đa-vít”
+ Chất liệu :
+ Năm sáng tác : 

Hoạ sĩ, nhà điêu 
khắc : 

3.

Bức tranh
 “Trường học A-ten”
+ Chất liệu :
+ Năm sáng tác : 

Hoạ sĩ : 

Em biết gì thêm về cuộc đời và các tác phẩm của ba hoạ sĩ trên ? 

– Các nhóm báo cáo kết quả làm việc. GV trao đổi để các nhóm góp ý lẫn nhau và 
cung cấp thêm thông tin để tự sửa chữa.

3. Đánh giá kết quả học tập

– HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong nhóm :

+ Ý thức thái độ trong học tập.

+ Sự tham gia trong các hoạt động của bài học.

+ Kiến thức thu nhận được.

– GV nhận xét, đánh giá chung :

+ Không khí làm việc của các nhóm và cả lớp.
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+ Chất lượng tiếp thu kiến thức bài học.

+ Khuyến khích, động viên cá nhân, nhóm tích cực tham gia hoạt động và có kết 
quả tốt.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Các nhóm (hoặc cá nhân) HS tìm kiếm thêm các thông tin về Mĩ thuật Ý thời kì 
Phục Hưng.

+ Qua thầy cô giáo, người thân, các hoạ sĩ.

+ Qua sách báo, khai thác công nghệ thông tin.

+ Sưu tầm phiên bản, tranh in trên sách báo, ấn phẩm (khoảng 10 tư liệu).

– Cùng trao đổi những thông tin mới, tranh ảnh sưu tầm được.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Lựa chọn một trong hai hình thức sau :

1. Tìm kiếm thêm các thông tin về Văn học, Nghệ thuật, Khoa học, Xã hội,... thời kì 
Phục Hưng để xác định :

+ Văn hoá Phục Hưng hướng người ta say mê cái đẹp của con người, sự kì vĩ của 
thiên nhiên ; say mê nghiên cứu, khám phá khoa học.

+ Con người sống lạc quan, yêu đời và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hoá thế giới 
cổ đại.

2. Viết những nhận xét, cảm nhận riêng về vẻ đẹp của một tác phẩm Mĩ thuật thời kì 
Phục Hưng. 
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Bài 2
VẼ TRANH TỰ CHỌN (2 tiết)

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– HS trả lời câu hỏi :

+ Ở bài 1, 2 giới thiệu tranh của các hoạ sĩ Ý thời kì Phục Hưng, em thấy những nội 
dung thường thể hiện là gì ?

+ Em hiểu thế nào là Vẽ tranh tự chọn ?

+ Các bức tranh dưới đây thuộc nội dung đề tài nào ?

“Phong cảnh nông thôn” (Tranh sơn mài
của hoạ sĩ Nguyễn Văn Bình)

“Hoa loa kèn” (Tranh khắc gỗ 
của hoạ sĩ Phạm Văn Đôn)

“Đánh vật” 
(Tranh dân gian Đông Hồ)

“Trồng và chăm sóc cây để bảo vệ môi trường” 
(Tranh sáp màu của học sinh)
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HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Tìm hiểu vẽ tranh tự chọn

– GV lắng nghe các nhóm báo cáo và nhấn mạnh :

+ Thông thường vẽ tranh dựa vào nội dung và các đề tài từ thực tiễn cuộc sống. 
Ví dụ : Vẽ chân dung ; Đề tài học tập ; Trò chơi dân gian,...

+ Vẽ tranh tự chọn cũng là vẽ tranh có nội dung, đề tài, song hoàn toàn do HS 
(hoặc GV) chọn nội dung, đề tài để thể hiện.

– Bài vẽ nằm trong chủ đề Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng nên GV có thể gợi ý những 
nội dung đề tài và hình thức thể hiện trong tranh vẽ của các hoạ sĩ ở bài 1 để HS vận 
dụng vào bài tập.

2. Làm quen với cách vẽ theo tranh

– GV đề nghị các nhóm suy nghĩ và trả lời các ý sau :

+ Em đã bao giờ chép lại tranh mà mình yêu thích chưa ? Hãy nêu cách chép tranh 
của em.

+ Em hiểu thế nào là vẽ theo tranh ? 

+ Vẽ theo tranh với chép tranh có giống nhau không ? Nêu ý kiến của em.

+ Có thể vẽ một bức tranh phỏng theo nội dung hoặc cách vẽ (bố cục, hình, màu, cách 
thể hiện...) của hoạ sĩ thời kì Phục Hưng Ý không ?

– Các nhóm báo cáo GV ý kiến của nhóm. Sau khi trao đổi ở lớp, GV kết luận :

+ Vẽ theo tranh có thể là chép lại hoặc là dựa vào cách sắp xếp bố cục, cách vẽ 
của một bức tranh đã có để vẽ một bức tranh theo ý thích.
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+ Vẽ theo tranh và chép tranh đều dựa trên cơ sở một bức tranh (hoặc ảnh) có 
sẵn. Nếu chép tranh đòi hỏi phải vẽ đúng và giống với bản mẫu thì vẽ theo tranh 
có thể chỉ dựa vào cách thức bố cục, cách vẽ của tranh đó để tạo ra một bức tranh 
khác theo ý của người vẽ.

+ Chép tranh thường sử dụng phương pháp kẻ ô vuông, kẻ ô chéo bàn cờ để 
đảm bảo tính chính xác; còn vẽ theo tranh không cần sử dụng các kĩ thuật đó.

+ Rất nhiều hoạ sĩ Việt Nam đã khai thác, phát huy nét đẹp của mĩ thuật truyền 
thống dân tộc vào sáng tác và tạo nên những bức tranh đẹp.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Vẽ tranh

Suy nghĩ lựa chọn một trong hai hình thức sau :

a) Vẽ tranh tự chọn

(Dựa vào đề tài hoặc cách thể hiện của hoạ sĩ Ý thời kì Phục Hưng, song với 
nội dung mới)

b) Vẽ lại một tranh của hoạ sĩ thời kì Phục Hưng.

+ Khổ giấy : giấy A4 hoặc A3.

+ Chất liệu : màu bột, màu nước, màu sáp,...

2. Đánh giá kết quả học tập

– GV gợi ý định hướng đánh giá ; lưu ý đến khai thác nội dung đề tài và cách thể hiện. 
Yêu cầu của chép tranh ở mức độ nắm bắt được tinh thần của bố cục và cách thể hiện 
chung trong tranh của hoạ sĩ thời kì Phục Hưng.

– HS báo cáo kết quả đánh giá với GV và cả lớp, nêu rõ lí do xếp loại trong nhóm. Các 
nhóm khác lắng nghe và tham gia ý kiến.

– GV nhận xét, đánh giá tiết học.
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HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

– Tham khảo ý kiến của cha mẹ, người thân về sự lựa chọn và thể hiện trong hoạt 
động luyện tập của bản thân. Chép lại một bức tranh của hoạ sĩ thời Phục Hưng.

– Tạo một bức tranh bằng các vật liệu sẵn có như: tranh xé dán bằng giấy hoạ báo, 
lá khô, vải màu, len, sợi các màu,... về đề tài gia đình và người mẹ.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Chọn một trong các hoạt động sau :

1. Sưu tầm tranh của hoạ sĩ thời kì Phục Hưng in trên sách báo, ấn phẩm (10 tranh 
trở lên). Sau đó :

+ Sắp xếp tranh theo các nội dung của chủ đề.

+ Tìm hiểu thêm cách lựa chọn nội dung và hình thức thể hiện của tranh.

2. Cùng trao đổi, nhận xét về một bức tranh của hoạ sĩ mà nhóm yêu thích.

3. Sưu tầm tranh của hoạ sĩ vẽ dựa vào theo phong cách dân gian (nếu có điều kiện).

V - HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ 

A. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP

Câu hỏi ôn tập

Có thể chọn ở mỗi dạng một - hai câu hỏi : 

– Câu hỏi tự luận

Câu 1 : Điều kiện nào tạo cho nước Ý trở thành cái nôi của Mĩ thuật thời kì Phục Hưng ?

Câu 2 : Hãy nêu sơ lược các giai đoạn phát triển của Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng.

Câu 3 : Bức tranh “Mô-na Li-da” do hoạ sĩ nào vẽ ? Nét đặc sắc của bức tranh là gì ?

Câu 4 : Pho tượng “Đa-vít” là đề tài được lấy từ đâu ? Ai là tác giả ? Hãy nêu sơ lược 
về nghệ thuật của pho tượng này.

Câu 5 : Bức tranh “Trường học A-ten” của hoạ sĩ Ra-pha-en thể hiện nội dung gì ?

Câu 6 : Nêu một vài đặc điểm của Mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng.
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– Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Bức tranh sơn dầu “Trên trần điện Xích-xtin” do hoạ sĩ nào sáng tác ?

A. Giốt-tô     B. Ra-pha-en 

C. Mi-ken-lăng-giơ   D. Ti-xiêng

(Đáp án : C. Mi-ken-lăng-giơ)

Câu 2 : Bức tranh sơn dầu “Mùa xuân” do hoạ sĩ nào sáng tác ?

A. Giốt-tô    B. Bốt-ti-xen-li  

C. Ti-xiêng    Đ. Lê-ô-na đơ Vanh-xi

(Đáp án : B. Bốt-ti-xen-li)

Câu 3 : Bức tượng “Môi-dơ” được sáng tác bằng chất liệu gì ?

A. Thạch cao    B. Gỗ

C. Đá cẩm thạch   D. Đất nung

(Đáp án : C. Đá cẩm thạch)

Câu 4 : Giai đoạn nào dưới đây còn được gọi là giai đoạn tiền Phục Hưng ?

A. Giai đoạn đầu tiên (thế kỉ XIV).

B. Giai đoạn thứ hai (thế kỉ XV).

C. Giai đoạn thứ ba (thế kỉ XVI).

(Đáp án : B. Giai đoạn thứ hai (thế kỉ XV))

Câu 5 : Nối cho đúng tên hoạ sĩ ở cột A với tác phẩm ở cột B :

A B

Tên hoạ sĩ Tên tác phẩm

1. Ra-pha-en a. Đa-vít

2. Mi-ken-lăng-giơ b. Lễ thăng thiên và gia miện của Đức Mẹ

3. Lê-ô-na đơ Vanh-xi c. Trường học A-ten

4. Ti-xiêng d. Mô-na Li-da

(Đáp án : 1.c ; 2.a ; 3.d ; 4.b)
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Câu 6 : Đề tài nào dưới đây không có trong Mĩ thuật thời kì Phục Hưng ?

 A. Tôn giáo    B. Thần thoại

 C. Phong cảnh   D. Chân dung.

(Đáp án : C. Phong cảnh)

B. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. Hình thức và nội dung đánh giá của HS (tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau)

– GV có thể hướng dẫn, gợi ý để HS tự biên soạn nội dung, hình thức tổ chức đánh 
giá và xếp loại học tập.

– Một số gợi ý nội dung đánh giá :

+ Tiếp thu kiến thức của chủ đề.

+ Tiếp thu kĩ năng thể hiện.

+ Bài tập thực hành.

+ Sự sáng tạo.

+ Tinh thần, thái độ học tập.

2. GV đánh giá

– Bài 1: Sơ lược Mĩ thuật thời kì Phục Hưng.

+ Hiệu quả của hoạt động nhóm.

+ Tinh thần tham gia các hoạt động.

+ Nắm bắt kiến thức cơ bản.

– Bài 2 : Vẽ tranh tự chọn.

+ Kết quả của bài vẽ tranh.

+ Sự sáng tạo cá nhân thể hiện trên bài vẽ.

– Đánh giá chung về đáp ứng mục tiêu chủ đề.
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C. HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Có thể chọn một trong các dạng bài tập sau.

1. Tìm kiếm thông tin, phụ bản tranh, tượng trên báo chí, trên mạng về Mĩ thuật Ý 
thời kì Phục Hưng và Mĩ thuật Hi Lạp cổ đại để chứng minh nhận định : “Mĩ thuật Ý 
thời kì Phục Hưng với mong muốn làm hồi sinh lại Mĩ thuật Hi Lạp nhưng được phát 
triển, nâng cao hơn trong hoàn cảnh mới”.

2. Sưu tầm bài viết, phụ bản tranh của các hoạ sĩ theo nội dung :

– Hoạ sĩ Lê-ô-na đơ Vanh-xi : Cuộc đời và tác phẩm.

– Hoạ sĩ Mi-ken-lăng-giơ: Cuộc đời và tác phẩm.

– Hoạ sĩ Ra-pha-en: Cuộc đời và tác phẩm.

3. Viết thu hoạch : Cảm nhận sâu sắc nhất của em sau khi học xong chủ đề. 
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CHỦ ĐỀ 8 : NHỮNG NGÀY HÈ SÔI ĐỘNG 
(4 tiết)

I - MỤC TIÊU

– Nhận biết được sự phong phú, đa dạng của hình thức tổ chức, sinh hoạt, vui chơi 
trong ngày hè ở các vùng miền khác nhau. 

– Biết được sự cần thiết phải chấp hành và đảm bảo an toàn giao thông trong các hoạt 
động hè.

– Vẽ được tranh phản ánh một hoạt động trong kì nghỉ hè và tranh tham gia hoạt động 
“An toàn giao thông” theo cảm xúc cá nhân.

– Có ý thức khi tham gia và chấp hành quy định trong các hoạt động cộng đồng.

II - NỘI DUNG

– Chủ đề gồm các bài và hoạt động (dựa theo chương trình, SGK giảm tải)

+ Bài 1 : Vẽ tranh “Hoạt động trong ngày hè” (Bài 34 – SGK)

+ Bài 2 : Vẽ tranh “An toàn giao thông” (Bài 29, 30 – SGK)

+ Hoạt động ôn tập, đánh giá và phát triển năng lực của chủ đề.

– Kiến thức HS đã biết liên quan đến chủ đề:

+ Mĩ thuật 4 :

  • Vẽ tranh : “An toàn giao thông” (Bài 29)

  • Vẽ tranh : “Vui chơi trong mùa hè” (Bài 33)

+ Mĩ thuật 5 :

  • An toàn giao thông (Bài 7)

+ Mĩ thuật 6 :

  • Chủ đề 1 : Tìm hiểu kiến thức cơ bản (Tiết 3 : Cách vẽ tranh)

Các bài vẽ tranh đã học trong chương trình.

III - CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV 

– SGK, SGV MT7.
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– Sưu tập tranh vẽ của hoạ sĩ và học sinh về nội dung chủ đề.

– Ảnh về cảnh đẹp đất nước, các hoạt động trong ngày hè, cảnh giao thông ở đường 
phố,... đặc biệt là ảnh có gắn với địa phương.

– Máy chiếu, băng hình về các hoạt động ngày hè và giao thông, hình ảnh sinh hoạt 
và tranh vẽ của thiếu nhi (nếu có).

2. Chuẩn bị của HS

– SGK MT7.

– Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề sưu tầm được.

– Giấy, màu, bút vẽ...

– Giấy màu, hoạ báo in màu, hồ dán,... có thể sử dụng được cho sáng tác tranh.

– Vở ghi chép.

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Bài 1
VẼ TRANH “HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY HÈ” (2 tiết)

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– Xem tranh, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

a. Tranh “Vui chơi”
(Tranh của học sinh)

b. Tranh “Chào mừng ngày 22-12”
(Tranh của học sinh)
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– Tranh vẽ về hoạt động nào ?

– Trong các hoạt động trên, hoạt động nào không thuộc đề tài “Hoạt động trong 
ngày hè” ?

– GV treo tranh, ảnh trong ĐDDH (hoặc chiếu băng hình nếu có).

– Có thể tổ chức trò chơi tìm chọn theo nội dung đề tài hoặc trả lời câu hỏi :

+ Trong các hoạt động trên, hoạt động nào em đã biết ? Hoạt động nào không đúng 
nội dung đề tài bài học ?

+ Em còn biết hoạt động nào khác nữa trong những ngày hè ?

+ Em có thấy “Hoạt động trong ngày hè” phong phú, đa dạng không ?

+ Cảm nhận của em về không khí trong các hoạt động hè.

– GV chọn một - hai nhóm báo cáo, các nhóm khác bổ sung, góp ý.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Tìm hiểu nội dung đề tài

– GV cung cấp thông tin để HS nhận biết :

c. Tranh “Đi chơi công viên”
(Tranh của học sinh)

d. Tranh “Trồng và chăm sóc cây                                                                             
để bảo vệ môi trường”
(Tranh của học sinh)
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+ HS rất yêu thích những ngày hè. Đó là kì nghỉ sau những ngày tháng học tập 
vất vả. Mùa hè có ánh nắng chói chang, có rất nhiều hoạt động diễn ra cuốn hút HS 
tham gia.

+ Mỗi HS đều có những kỉ niệm về ngày hè, chúng ta hãy tưởng tượng lại các 
hoạt động đó và thể hiện trên bài vẽ.

– Thảo luận và tập hợp nội dung đề tài trong nhóm theo các gợi ý :

+ Hè vừa qua em có đi nghỉ ở đâu không ? Hoạt động nào để lại cho em nhiều ấn 
tượng nhất ?

+ Hãy kể lại khung cảnh, không khí hoạt động, màu sắc chung của hoạt động mà em 
đã trải qua.

– Nhóm tham gia ý kiến và chia sẻ thêm với mỗi đề xuất. GV có thể tham gia góp ý với 
các nhóm. Trên cơ sở nội dung đề tài của các nhóm, GV kết luận :

+ Ngày hè có rất nhiều nội dung hoạt động :

• Đi tham quan, nghỉ mát cùng với gia đình như : tắm biển, lên núi, đến các khu 
du lịch sinh thái,...

• Cùng đội thiếu nhi đi cắm trại, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, vệ 
sinh môi trường,...

• Về thăm quê hương, thăm các di tích lịch sử, bảo tàng, triển lãm, danh lam 
thắng cảnh,...

+ Tuy nhiên, các em nên nghĩ về những hoạt động gần gũi, gắn bó với mình nhất.

2. Ôn lại các bước tiến hành bài vẽ tranh

GV có thể dùng các câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra cũng như củng cố lại kiến thức vẽ 
tranh đã học. Thời gian và số câu hỏi tuỳ thuộc vào thực tế nhận thức của HS.
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3. Chất liệu và cách vẽ màu

– GV đặt câu hỏi ôn lại kiến thức về chất liệu và cách sử dụng (đã học ở lớp 6) :
+ Màu bột  + Màu Acrilic
+ Màu nước  + ...

– Các nhóm thảo luận và trả lời. GV củng cố thêm nhận thức về chất liệu (đã học 
ở lớp 6) :

+ Vẽ màu bột : Pha màu với hồ (hoặc keo) loãng, vẽ từ nhạt đến đậm, từ mỏng 
đến dày. Có thể vẽ chồng màu lên nhau khi muốn thay đổi hoặc sửa chữa. 
Nước pha màu, rửa bút cần luôn sạch. Màu ướt (mới vẽ) và khi khô sẽ khác nhau ; 
khi khô, màu bạc đi.

+ Vẽ màu Acrilic (có sẵn trong hộp) không phải pha hồ (hoặc keo) : Có thể vẽ dày 
và chồng màu như màu bột, sơn dầu và vẽ mảng như màu nước.

+ Vẽ màu nước : Cần vẽ kĩ hình bằng chì hoặc bút mực vì màu nước phải vẽ 
loãng, không dùng màu để sửa hình, mảng được. Nước rửa bút, pha màu phải rất 
sạch. Vẽ từ nhạt đến đậm, không chồng màu được nhiều lần.

+ Vẽ màu sáp : Vẽ nhẹ tay, vẽ từ màu nhạt đến màu đậm. Không vẽ chồng 
màu được. Có thể dùng các nét dày - thưa, nhẹ tay - nhấn mạnh để tạo hiệu quả 
khác nhau của màu.

– Xem tranh (với chất liệu vẽ khác nhau), thảo luận và trả lời các câu hỏi ở dưới :

“Để mãi mãi màu xanh”
(Tranh sáp màu của học sinh)
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+ Để có một bức tranh đẹp, màu sắc trong tranh cần thể hiện thế nào ?

+ Chất liệu vẽ có ảnh hưởng đến chất lượng bài vẽ không ? Hãy nêu cảm nhận về chất 
liệu của các bức tranh trên.

+ Màu sắc trong vẽ tranh đề tài có cần phải đúng như thật không ?

– Báo cáo GV kết quả thảo luận của nhóm.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. Vẽ tranh

a) Suy nghĩ, tưởng tượng để chọn nội dung đề tài. Lưu ý :

+ Nên vẽ hoạt động nào.
+ Nhóm chính, nhóm phụ của hoạt động.
+ Bối cảnh của hoạt động đó.
+ Cảnh sắc thiên nhiên.

b) Vẽ tranh đề tài “Hoạt động trong ngày hè”

+ Giấy vẽ : A4 (tuỳ điều kiện có thể vẽ khổ giấy lớn hơn).

“Tĩnh vật”
(Tranh bột màu của hoạ sĩ Mai Anh)

“Con trâu quả thực”
(Kí hoạ màu nước của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân)
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+ Màu vẽ : màu bột, màu nước, sáp màu...

+ Màu sắc : vẽ màu theo ý thích.

2. Đánh giá kết quả học tập

– Các nhóm trao đổi và xác định mức độ yêu cầu cần đạt :

+ Chọn nội dung đề tài.

+ Bố cục bài vẽ.

+ Vẽ hình, mảng, đậm nhạt.

+ Màu sắc : Sự hài hoà trong tranh vẽ.
         Thể hiện năng lực cá nhân.

– Dựa vào chuẩn đánh giá, HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. GV có thể cùng tham 
gia đánh giá với HS.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Chọn 1 trong 3 hoạt động sau :

1. Sử dụng phế liệu, bìa cứng, tranh ảnh có sẵn để tạo một mô hình về một “Hoạt động 
trong ngày hè” (tạo không gian ba chiều)

2. Sử dụng giấy màu xé dán tranh theo đề tài trên.

3. Tổ chức đi vẽ tranh phong cảnh nơi mình ở, dựa vào đó để nghĩ và vẽ thêm hoạt 
động phù hợp với đề tài “Hoạt động trong ngày hè”.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

1. Sưu tầm tranh vẽ của hoạ sĩ và thiếu nhi liên quan đến đề tài mùa hè.

2. Viết cảm nhận về một bức tranh mình yêu thích.

3. Sưu tầm tài liệu viết về chất liệu hội hoạ để bổ sung kiến thức.
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Bài 2
VẼ TRANH AN TOÀN GIAO THÔNG (2 tiết)

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– Xem tranh vẽ về an toàn giao thông, thảo luận và trả lời câu hỏi ở dưới.

+ Các tranh trên vẽ về hoạt động nào ?

+ Nêu nội dung và địa điểm đã diễn tả của các bức tranh.

+ Ngoài giao thông trên đường phố, giao thông ở nông thôn, miền núi, trên sông, 
trên biển có cần phải đảm bảo an toàn giao thông không ? Kể tên một số vi phạm 
giao thông thường xảy ra ở địa phương.

– Báo cáo kết quả thảo luận nhóm với GV, trao đổi chung giữa các nhóm.

“Giao thông”
(Tranh bột màu của học sinh)

“Tai nạn giao thông”
(Tranh của học sinh)

“Giao thông trên đường phố”
(Tranh của học sinh)

“Không vượt đèn đỏ”
(Tranh của học sinh)
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HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Tìm hiểu nội dung đề tài

GV cung cấp thông tin :

+ Giao thông và an toàn giao thông đang là mối quan tâm chung của xã hội. 
Tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, làm nhiều người trở 
thành tàn tật, gây đau khổ cho nhiều gia đình.

+ Đề tài giao thông và an toàn giao thông rất rộng, không chỉ ở đường phố mà 
còn ở ngay đường làng, đường miền núi, ở trên sông, mặt biển... Ở đường phố có 
đèn xanh, đèn đỏ, có công an chỉ đường nên chúng ta dễ nhận ra. Song ở nông thôn, 
miền núi, trên sông, mặt biển cũng có quy định về an toàn giao thông và chúng ta 
cần phải ghi nhớ.

+ Những vi phạm an toàn giao thông như: đi giữa đường, đi xe đạp đèo nhiều 
người, thả trâu, phơi rơm trên mặt đường, tắm gần nơi thuyền bè hoạt động, ngồi 
sau xe máy không đội mũ bảo hiểm...

– Trao đổi theo đề nghị của GV (nếu cần).

2. Ôn tập các bước tiến hành tranh xé dán giấy màu

– Trao đổi, thảo luận và sắp xếp các bước tiến hành tranh xé dán giấy màu cho đúng 
trật tự :

a. Chọn giấy làm nền, giấy màu khác nhau để diễn tả.
b. Chọn nội dung đề tài.
c. Xếp hình mảng lên giấy nền.
d. Vẽ phác hình và xé hình mảng.
e. Dán hồ các hình vào giấy nền.
g. Hoàn chỉnh bài.

Đáp án : a – b – đ – c – e – g
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– Trả lời câu hỏi :

+ Các bước tiến hành bài xé tranh dán giấy màu có điểm nào giống, điểm nào khác 
với bài vẽ tranh ?

+ Tranh xé dán giấy màu có nhất thiết phải giống nhau trong tất cả các bài tập không ?

+ Ngoài giấy màu (giấy thủ công) có thể dùng tranh, ảnh, tạp chí in màu để làm tranh 
xé dán giấy không ?

– Báo cáo kết quả thảo luận nhóm hai HS với GV. GV cung cấp đáp án, thông tin để 
các cặp đôi đánh giá.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Tranh xé dán giấy (hoặc chất liệu khác)

– GV cho HS xem một số tranh xé dán giấy, dán vải, dán lá cây hoặc bằng chất liệu 
sẵn có trong tự nhiên (trong ĐDDH); phân tích và giới thiệu đôi nét về vai trò của chất liệu 
trong tranh để HS nhận thức được.

“Chăn trâu thả diều”
(Tranh cắt dán giấy, kết hợp vẽ nét ;

Tranh thiếu nhi)

Tranh cắt dán giấy
của hoạ sĩ Ma-tít-xơ

– Gợi ý nội dung đề tài “An toàn giao thông” sẵn có ở địa phương với HS.

– Xé dán giấy tranh “An toàn giao thông” (hoặc chất liệu tự tìm kiếm) :

+ Khuôn khổ : giấy A4 (hoặc A3).
+ Màu sắc : theo ý thích.
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2. Đánh giá kết quả dạy học

– GV định hướng nội dung đánh giá, nhóm thảo luận xác định yêu cầu của bài tranh 
xé dán.

– GV nhận xét, đánh giá; phân tích một số bài đạt, còn thiếu sót, chưa đạt để rút 
kinh nghiệm.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Chọn một trong các hoạt động sau :

1. Sử dụng các chất liệu sẵn có (vải, lá cây, giấy hoạ báo...) làm tranh liên quan đến 
đề tài giao thông và an toàn giao thông.

2. Thi vẽ tranh về đề tài “An toàn giao thông”.

3. Cùng nhau làm mô hình bằng giấy bìa, hoạ báo (cắt hình có sẵn), phế liệu về đề tài 
“An toàn giao thông”.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Chọn một trong các hoạt động sau :

1. Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi và hoạ sĩ liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.

2. Thi viết bài về hậu quả do vi phạm an toàn giao thông khi đi ra đường.

3. Trao đổi về ý nghĩa của vẽ tranh về giao thông và đảm bảo an toàn giao thông.
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V - HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

A. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP

Câu hỏi ôn tập

– Câu hỏi tự luận :

Câu 1 : Trong vẽ tranh, đề tài có vai trò thế nào ? Cần phải thể hiện toàn bộ nội dung 
đề tài hay chỉ một hoạt động của đề tài đó ?

Câu 2 : Trong vẽ tranh, có nhất thiết phải vẽ đúng luật phối cảnh không ? Cho biết loại 
hình nào trong tranh dân gian không vẽ theo đúng phối cảnh mà vẫn thuận mắt, vẫn đẹp. 
Dẫn chứng một tranh vẽ dân gian làm ví dụ.

Câu 3 : Có nhất thiết phải thực hiện đúng các bước tiến hành vẽ tranh không ? Nêu 
rõ lí do.

Câu 4 : Sự giống nhau và khác nhau trong cách vẽ tranh và xé dán giấy. Tại sao lại 
có những điểm ấy ?

Câu 5 : Hãy nêu những điểm đạt và chưa đạt của tranh vẽ “Hoạt động trong ngày hè” 
của em.

Câu 6 : Hãy nêu những điểm đạt và chưa đạt của em trong tranh xé dán giấy “An toàn 
giao thông”.

– Câu hỏi trắc nghiệm khách quan :

Câu 1 : Những hoạt động nào sau đây thuộc đề tài “Hoạt động trong ngày hè” 
(đánh dấu x).

a. Đi nghỉ mát cùng gia đình    
b. Tham gia trại hè     
c. Tham gia Tết trồng cây    
d. Đi vẽ tranh phong cảnh ở thực tế. 

(Đáp án : a, b, d)

Câu 2 : Những hành động nào sau đây thuộc đề tài “An toàn giao thông” ?

a. Chờ đèn đỏ, đèn xanh ở ngã tư đường phố  
b. Tổ chức vui chơi ở sân trường   
c. Tổ chức đá bóng ngoài đường   
d. Đi xe đạp hàng ba, hàng bốn ngoài đường. 

(Đáp án : a, c, d.)
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Câu 3 : Khi tiến hành bố cục tranh, điểm nào phải chú ý đầu tiên ?

a. Vẽ hình chi tiết.

b. Vẽ màu.

c. Vẽ phác khung hình mảng chính, mảng phụ.

d. Hoàn chỉnh bài vẽ.

(Đáp án : c. Vẽ phác khung hình mảng chính, mảng phụ)

Câu 4 : Khi vẽ màu, điểm nào dưới đây cần được lưu ý thực hiện ?

a. Vẽ đúng như màu thực tế.

b. Vẽ màu theo cách nhìn, cách cảm nhận.

c. Vẽ màu phải tươi tắn.

d. Vẽ màu phải đều, gọn gàng.

(Đáp án : b. Vẽ màu theo cách nhìn, cách cảm nhận)

Câu 5 : Bố cục của tranh dân gian và tranh vẽ thiếu nhi có điểm nào giống nhau ?

a. Tranh vẽ theo luật xa gần.

b. Tranh vẽ cảnh và người đúng với thực tế.

c. Diễn tả đậm nhạt, sáng tối dựa vào ánh sáng. 

d. Cách sắp xếp cảnh và người thuận mắt (liệt kê các hoạt động).

(Đáp án : d. Cách sắp xếp cảnh và người thuận mắt (liệt kê các hoạt động).)

B. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1. Hình thức và nội dung đánh giá của HS (tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau)

– Dựa vào những câu hỏi ôn tập, đánh giá và đánh giá kết quả học tập của các tiết 
học của chủ đề.

– GV có thể hướng dẫn thêm về nội dung và phương pháp đánh giá để các nhóm 
thảo luận. Sau đó tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau theo xếp hạng A, B, C, D với các 
ý sau :

+ Khai thác nội dung đề tài đáp ứng yêu cầu của chủ đề.
+ Kết quả đánh giá nhận thức.
+ Kết quả bài thực hành.
+ Tinh thần thái độ tham gia các hoạt động nhóm, phát biểu.
+ Sự tiến bộ so với bản thân, nhóm.
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2. Hình thức và nội dung đánh giá của GV

– Trên cơ sở tập hợp đánh giá của các nhóm HS.

– Dựa vào các câu hỏi đánh giá.

– Dựa vào kết quả bài thực hành :

+ Đánh giá chung.

+ Lựa chọn một số bài A, B, C, D để phân tích, nhận xét.

– Không khí, thái độ của HS trong học tập.

C. HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Các nhóm HS có thể chọn một trong các dạng bài tập sau :

1. Khai thác thêm các nội dung đề tài “Hoạt động trong ngày hè” tại địa phương để 
cùng vẽ hoặc xé dán giấy, cắt dán vải, lá cây hoặc các chất liệu tìm kiếm được và tìm 
cách thể hiện khác với bài vẽ trong các tiết học.

2. Thảo luận và cùng vẽ tranh hướng dẫn HS tham gia thực hiện Luật giao thông.

3. Xây dựng kịch bản ngắn về “An toàn giao thông” và vẽ bối cảnh cho tiểu phẩm 
của nhóm.

TRANH THAM KHẢO THÊM VỀ CHẤT LIỆU

“Con dê”
(Tranh dán lá cây trên trang mạng

của hoạ sĩ Ngô Cao Long

“Chăn trâu thổi sáo”
(Tranh ghép vỏ trai)
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I - MỤC ĐÍCH TRƯNG BÀY

– Báo cáo kết quả học tập môn Mĩ thuật trong năm học.

– Giúp cho HS làm quen với công việc chuẩn bị, tổ chức trưng bày tranh, sản phẩm 
Mĩ thuật.

– GV có điều kiện hướng dẫn HS thảo luận, nhận xét, đánh giá kết quả học tập của 
cả lớp và bản thân.

II - TỔ CHỨC TRƯNG BÀY
Chuẩn bị

– GV :

+ Cùng các nhóm HS lựa chọn các bài vẽ (cố gắng có đầy đủ tranh của HS trong lớp).

+ Hướng dẫn HS cách xén tranh, dán bo tranh (nên thống nhất để bo tranh khoảng 
5 – 10 cm/mỗi chiều).

+ Chuẩn bị phòng, phương tiện cần thiết để trưng bày.

– HS :

+ Tham gia lựa chọn tranh cùng nhóm, GV.

+ Chuẩn bị cho việc trưng bày tranh.

III - TRƯNG BÀY TRANH

– Làm pa-nô (trên giấy A0) giới thiệu tiêu đề của phòng trưng bày.

– Đính các bài vẽ lên giấy A0 và treo lên tường (căng giấy, dính bằng băng dính), lưu ý 
đến hình thức trưng bày đẹp, thuận mắt.

– Ghi tên tranh, tên HS vẽ (dán dưới tranh).

– Ghi chú :

+ Có thể trưng bày trong phòng học hoặc 
hành lang khu lớp học.

+ Có thể trình bày tranh theo chủ đề, thể 
loại hoặc chất liệu…

TRƯNG BÀY KẾT QUẢ HỌC TẬP CUỐI NĂM
(1 tiết)
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HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

GIÁO DỤC THỂ DỤC LỚP 7

III
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I - MỤC TIÊU

– Biết cách thực hiện : Tư thế chuẩn bị ; Di chuyển bước đơn sang phải, sang trái ; 
Tâng cầu bằng mu bàn chân ; Chuyền cầu bằng mu bàn chân ; Phát cầu thấp chân chính 
diện bằng mu bàn chân.

– Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu. 

– Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.

– Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu. 

II - NỘI DUNG

Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Tư thế 
chuẩn bị. Di chuyển bước đơn sang phải, sang trái. Tâng cầu bằng mu bàn chân. 
Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số 
điểm trong Luật Đá cầu.

III - CHUẨN BỊ 

– GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, còi, cờ nhỏ… theo yêu cầu của nội dung 
chủ đề.

– HS : Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yêu cầu của GV.

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

CHỦ ĐỀ 6 : ĐÁ CẦU 
(10 tiết)

– Nhảy đổi chân ; Nhảy ô tiếp sức, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông.
– Đá lăng các hướng khác nhau.
– Di chuyển đơn bước các hướng (sang ngang, chếch phải, trái).
– Làm quen với cầu, Tung cầu và bắt cầu bằng tay, Tung cầu và đỡ cầu bằng đùi, Tâng 

cầu bằng đùi.

Bài 1
BÀI TẬP BỔ TRỢ ĐÁ CẦU (2 tiết)
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HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV tập trung số lượng HS trong lớp thành 4 hàng ngang, giới thiệu tên một số trò 
chơi các em đã được học ở Tiểu học (gợi ý để HS nhớ) : “Nhảy ô tiếp sức” ; “Nhảy đổi chân” ; 
“Nhảy cừu” ; “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” ; “Bật xa”,...

– Chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ, giao nhiệm vụ : Mỗi nhóm tự tổ chức 
2 – 3 trò chơi vận động. GV biểu dương những HS điều khiển tốt.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

– Tập hợp số lượng HS trong lớp thành 4 hàng ngang (mỗi bên 2 hàng) quay mặt về 
phía GV, quan sát GV làm mẫu động tác : Ép dẻo cổ chân ; Đá lăng các hướng ; Di chuyển 
đơn bước các hướng (sang ngang, chếch phải, trái).

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

GV phổ biến nhiệm vụ tập luyện

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Hai hàng một quay mặt vào nhau, GV làm mẫu

– HS tự nghiên cứu và thực hiện 1 – 3 lần.
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Chia số lượng HS trong lớp làm 4 nhóm/tổ, phân công trưởng nhóm rồi cho các nhóm 
di chuyển về 4 góc sân, GV đứng ở giữa sân quan sát HS thực hiện động tác nêu trên.

GV giới thiệu động tác, giao nhiệm vụ cho các nhóm tự nghiên cứu, tập luyện : 

– Tung cầu và bắt cầu bằng tay.

– Tung cầu và đỡ cầu bằng đùi.

– Tâng cầu bằng đùi.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

HS tự điều khiển tổ, nhóm/tổ thực hiện động tác : 

+ Di chuyển theo các hướng.

+ Tung cầu và bắt cầu bằng tay.

+ Tung cầu và đỡ cầu bằng đùi.

+ Tâng cầu bằng đùi.

– GV quan sát và sửa lỗi sai cho HS.

Từng nhóm tự đánh giá kết quả thu hoạch của cá nhân theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt.

Tổ (nhóm) 1 Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 3 Tổ (nhóm) 4

GV

Tổ trưởng điều khiển tổ
luyện tập
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GV

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

(chia số lượng HS trong lớp thành 2 nhóm) 

– GV làm thăm, mỗi nhóm bắt thăm và tự tập luyện để điều khiển thực hiện các động 
tác đã học. 

– Sau khi các nhóm trình diễn xong, GV và HS cùng quan sát và đánh giá theo 2 mức : 
Đạt ; Chưa đạt.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

GV giao cho mỗi nhóm về nhà tự viết các nội dung về đá cầu đã học và tự tập các nội 
dung của bài tập.

Thảo luận nhóm và mỗi cá nhân sẽ chọn những bài tập để tự tập hằng ngày theo 
các động tác sau :

Tổ (nhóm) 1

Tổ (nhóm) 3

Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 4

Từng cặp tung và đỡ cầu
bằng đùi 
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– Nhảy đổi chân ; Nhảy ô tiếp sức,... ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông ; Xoạc dọc, 
xoạc ngang.

– Đá lăng các hướng khác nhau.
– Di chuyển đơn bước, đa bước ra các hướng khác nhau.
– Tâng cầu bằng đùi.
– Làm quen : Tâng cầu bằng má trong bàn chân.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV tập trung số lượng HS trong lớp thành vòng tròn 
hoặc hàng dọc hoặc hàng ngang để tổ chức điều khiển 
trò chơi. Mỗi nhóm trưởng điều khiển lớp chơi một trò 
chơi vận động, ví dụ chọn các trò chơi sau : “Nhanh lên 
bạn ơi” ; “Ai nhanh và khéo hơn” ; “Chạy nhanh theo số” ; 
“Thỏ nhảy” ; “Lò cò tiếp sức”,…

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

GV giới thiệu nội dung, HS quan sát, nghiên cứu theo nhóm các động tác sau :

Bài 2
BÀI TẬP BỔ TRỢ ĐÁ CẦU (2 tiết)

– Di chuyển theo các hướng.

– Tung cầu và bắt cầu bằng tay. 

– Tung cầu và đỡ cầu bằng đùi.

– Tâng cầu bằng đùi.

GV
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Đá lăng các hướng, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông,...
– Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch phải, trái).
– Tâng cầu bằng đùi.
– Làm quen tâng cầu bằng má trong bàn chân.
– Trò chơi (trò chơi phát triển sức nhanh, sức mạnh).

Mỗi nhóm chia thành nhiều cặp (2 người/1 cặp) tự ôn luyện các động tác trên ; một 
người tập, người còn lại quan sát nhận xét và ngược lại.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trên cơ sở những hiểu biết về động tác, mỗi HS trong nhóm tham gia điều khiển nhóm 
1 lần các động tác :

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Hai hàng một quay mặt vào nhau, GV làm mẫu

Tổ (nhóm) 1 Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 3 Tổ (nhóm) 4

GV

Tổ trưởng điều khiển tổ
luyện tập
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– Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch phải, trái).

– Tâng cầu bằng đùi.

– Tâng cầu bằng má trong bàn chân.

Từng nhóm tự đánh giá kết quả thu hoạch của cá nhân theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

(chia số lượng HS trong lớp thành 2 nhóm) 

– GV làm thăm, mỗi nhóm bắt thăm và tự tập luyện để thực hiện các nội dung sau : 

+ Đá lăng các hướng, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông,...

+ Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch phải, trái).

+ Tâng cầu bằng đùi.

+ Làm quen tâng cầu bằng má trong bàn chân.

+ Trò chơi. 

– Mỗi nhóm trưởng điều khiển nhóm/tổ thực hiện 2 – 3 động tác, GV và HS cùng đánh 
giá theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt.

Tổ (nhóm) 1 Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 3 Tổ (nhóm) 4

GV

Tổ trưởng điều khiển tổ
 chơi trò chơi
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HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Tuần tới, HS gửi phiếu cho GV trước giờ hoạt động GDTD.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1 Đá lăng các hướng

2 Ép dẻo cổ chân

3 Bài tập dẻo lưng, hông

4 Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch 
phải, trái)

5 Tâng cầu bằng đùi

6 Tâng cầu bằng má trong bàn chân

7 Trò chơi 

– Bật nhảy đổi chân, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông.

– Đá lăng các hướng khác nhau, xoạc dọc, xoạc ngang.

– Di chuyển đa bước ra các hướng khác nhau.

– Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.

– Tâng cầu tổng hợp.

Bài 3
BÀI TẬP BỔ TRỢ ĐÁ CẦU (2 tiết)
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HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV tập trung lớp thành vòng tròn hoặc hàng dọc hoặc hàng ngang để tổ chức điều 
khiển trò chơi. Mỗi nhóm trưởng điều khiển lớp chơi một trò chơi vận động, ví dụ : chọn 
các trò chơi sau : “Cắm cờ trên dinh Độc Lập” ; “Ai nhanh và khéo hơn” ; “Chạy đổi chỗ, 
vỗ tay nhau” ; “Thỏ nhảy” ; “Lò cò tiếp sức”…

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

GV giới thiệu nội dung động tác mới và ôn động tác đã học. HS quan sát tự nghiên cứu 
theo nhóm các động tác sau :

– Đá lăng các hướng, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông,...
– Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch phải, trái).
– Tâng cầu bằng đùi.

– Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
– Tâng cầu tổng hợp.
– Trò chơi.

Mỗi nhóm chia thành nhiều cặp (2 người/1 cặp) tự ôn luyện các động tác nêu trên. 

Một người tập, người còn lại quan sát và nhận xét.

Tổ (nhóm) 1 Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 3 Tổ (nhóm) 4

GV

Tổ trưởng điều khiển tổ
 luyện tập
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

HS trong nhóm thay nhau điều khiển nhóm 1 lần các động tác : 

– Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch phải, trái).

– Tâng cầu bằng đùi.

– Tâng cầu bằng má trong bàn chân.

– Tâng cầu tổng hợp.

Từng nhóm tự đánh giá kết quả thu hoạch của cá nhân theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

(chia số lượng HS trong lớp thành 2 nhóm)

– GV làm thăm, mỗi nhóm bắt thăm và tự tập luyện để thực hiện các nội dung sau : 

+ Đá lăng các hướng, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông,...

+ Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch phải, trái).
+ Tâng cầu bằng đùi.

Điều khiển các cặp 
đôi tự ôn luyện tập 

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

GV
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+ Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
+ Tâng cầu tổng hợp.
+ Trò chơi.

– Mỗi nhóm trưởng điều khiển nhóm/tổ thực hiện 2 – 3 động tác, GV và HS cùng đánh 
giá theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoàn thành phiếu, tuần tới gửi phiếu cho GV trước giờ hoạt động GDTD.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1 Đá lăng theo các hướng

2 Ép dẻo cổ chân

3 Bài tập dẻo lưng, hông

Tổ 2/nhóm A

Tổ 4/nhóm B

Tổ 1/nhóm A

Tổ 3/nhóm B

Tổ/ nhóm A điều khiển nhóm tập luyện

Tổ/ nhóm B điều khiển nhóm tập luyện

GV quan sát giúp đỡ



137

– Bật nhảy đổi chân, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông.

– Đá lăng các hướng khác nhau, xoạc dọc, xoạc ngang.

– Di chuyển đa bước ra các hướng khác nhau.

– Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.

– Tâng cầu tổng hợp.

– Chuyền cầu với nhau.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV tập trung lớp thành vòng tròn hoặc hàng dọc hoặc 
hàng ngang để tổ chức điều khiển trò chơi. Mỗi nhóm 
trưởng điều khiển lớp chơi một trò chơi vận động, ví dụ : 
chọn một trong số các trò chơi sau : “Lò cò tiếp sức” ; 
“Chuyền bóng nhanh” ; “Ai nhanh và khéo hơn” ; “Chạy đổi 
chỗ, vỗ tay nhau” ; “Thỏ nhảy”, …

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

GV giới thiệu nội dung động tác mới và ôn động tác đã học. HS quan sát, nghiên cứu 
theo nhóm các động tác sau :

Bài 4
BÀI TẬP BỔ TRỢ ĐÁ CẦU (2 tiết)

4 Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch 
phải, trái)

5 Tâng cầu bằng đùi

6 Tâng cầu bằng má trong bàn chân

7 Tâng cầu tổng hợp

8 Trò chơi 

GV
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– Tâng cầu bằng đùi.

– Tâng cầu bằng má trong bàn chân.

– Tâng cầu tổng hợp.

– Chuyền cầu theo nhóm (2 – 3 người).

– Trò chơi.

Mỗi nhóm chia thành nhiều cặp (2 người/1 cặp) tự ôn luyện các động tác nêu trên. 
Một người tập, người còn lại quan sát nhận xét và ngược lại.

2 người/cặp (một người tập, 
một người nhận xét)

2 người/cặp (một người tập, 
một người nhận xét)

2 người/cặp (một người tập, 
một người nhận xét)

GV điều khiển chung

– Từng cặp tại chỗ chuyền cầu qua lại cho nhau.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trên cơ sở những hiểu biết về động tác, mỗi HS trong nhóm tham gia điều khiển nhóm 
1 lần các động tác : 

– Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch phải, trái).

– Tâng cầu tổng hợp.

– Chuyền cầu theo nhóm (2 – 3 người).
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Từng nhóm tự đánh giá kết quả thu hoạch của cá nhân theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

(chia số lượng HS trong lớp thành 2 hoặc 4 nhóm) 

– GV làm thăm, mỗi nhóm bắt thăm và tự tập luyện để thực hiện các nội dung sau : 

+ Đá lăng các hướng, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông,...

+ Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch phải, trái).

+ Tâng cầu tổng hợp.

Điều khiển các nhóm 
luyện tập 

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

GVTổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

+ Chuyền cầu theo nhóm (2 – 3 người).

+ Trò chơi. 

– Mỗi nhóm điều khiển lớp thực hiện 2 – 3 động tác, GV và HS cùng đánh giá theo 
2 mức : Đạt ; Chưa đạt.
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HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Tuần tới HS gửi phiếu cho GV trước giờ hoạt động GDTD.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1 Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch 
phải, trái)

2 Ép dẻo cổ chân

3 Bài tập dẻo lưng, hông

4 Tâng cầu bằng đùi

5 Tâng cầu bằng má trong bàn chân

6 Tâng cầu tổng hợp

7 Chuyền cầu theo nhóm (2 – 3 người)

8 Trò chơi 

– Bật nhảy đổi chân, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông ; xoạc dọc, xoạc ngang.

– Di chuyển đa bước ra các hướng khác nhau.

– Tâng cầu tổng hợp.

– Chuyền cầu theo nhóm.

– Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động.

Bài 5
BÀI TẬP BỔ TRỢ ĐÁ CẦU
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HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV tập trung lớp thành vòng tròn hoặc hàng dọc hoặc hàng ngang để tổ chức điều 
khiển trò chơi. Mỗi nhóm trưởng điều khiển lớp chơi một trò chơi vận động, ví dụ : 
chọn một trong số các trò chơi sau : “Chuyền bóng nhanh” ; “Cắm cờ trên dinh Độc Lập” ; 
“Ai nhanh và khéo hơn” ; “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”  ; “Lò cò tiếp sức” ; “Thỏ nhảy”,…

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

GV giới thiệu nội dung động tác mới và ôn động tác đã học. HS quan sát, nghiên cứu 
theo nhóm các động tác sau :

– Tâng cầu bằng đùi.
– Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
– Tâng cầu tổng hợp.
– Chuyền cầu theo nhóm (nhóm 2 – 3 người).
– Trò chơi.
– Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động.

Điều khiển các nhóm 
luyện tập 

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

GVTổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4
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Mỗi nhóm chia thành nhiều cặp (2 người/ 1 cặp) tự ôn luyện các động tác nêu trên. 
Một người tập, người còn lại quan sát nhận xét và ngược lại. 

– Từng cặp tại chỗ chuyền cầu qua lại cho nhau.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trên cơ sở những hiểu biết về động tác, mỗi HS trong nhóm tham gia điều khiển nhóm 
1 lần các động tác : 

– Di chuyển đa bước (sang ngang, chếch phải, trái). 

– Tâng cầu tổng hợp.

– Chuyền cầu theo nhóm (2 – 3 người).

– Từng nhóm tự đánh giá kết quả thu hoạch của cá nhân theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt. 

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá các hoạt động.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá các hoạt động. GV chia số lượng HS trong lớp thành 2 
nhóm/tổ, mỗi nhóm thay nhau cử người lên điều khiển và đánh giá kết quả cho bạn.

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

Số thăm Thực hiện bài tập Điều khiển một trò chơi đã học

1 Di chuyển đa bước (sang ngang, 
chếch phải, trái) “Nhanh lên bạn ơi” (hoặc tự chọn)
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2 Tâng cầu bằng đùi “Ai nhanh và khéo hơn” (hoặc tự chọn)

3 Tâng cầu bằng má trong bàn chân “Bật xa tiếp sức” (hoặc tự chọn)

4 Tâng cầu tổng hợp “Nhảy ô tiếp sức” (hoặc tự chọn)

5 Chuyền cầu theo nhóm (nhóm 2 – 3 
người) “Nhảy lò cò” (hoặc tự chọn)

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

GV giao cho HS về nhà tự chọn một số bài tập và trò chơi để vận dụng tự tập hằng ngày. 

BẢN KẾ HOẠCH TỰ TẬP LUYỆN Ở NHÀ

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung tự tập Tập luyện vào thời điểm 
nào trong ngày

Em có hài lòng về bài tập này 
không ? (HS tự liên hệ và ghi 
hài lòng hoặc chưa hài lòng)

1

2

3

4

....



144

I - MỤC TIÊU

– Biết cách thực hiện một số bài tập bổ trợ, phát triển sức bền : Nhảy dây bền ; 
Tâng cầu bền ; Chạy theo đội hình quy định ; Một số động tác hồi tĩnh.

– Biết cách thực hiện : Phân phối sức khi chạy ; “Thở dốc” và cách khắc phục ; 
“Đau sóc” và cách khắc phục.

– Vận dụng những kiến thức nêu trên khi tập luyện.

– Đạt chuẩn đánh giá thể lực (chạy tuỳ sức 5 phút). 

II - NỘI DUNG

Phân phối sức khi chạy. “Thở dốc” và cách khắc phục. “Đau sóc” và cách khắc phục. 
Cách kiểm tra mạch đập trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ. Chạy trên địa hình tự 
nhiên theo nhóm sức khoẻ, giới tính, cự li tăng dần từ 300 (nữ) – 400m (nam) không 
tính thời gian.

III - CHUẨN BỊ 

– GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, còi, cờ nhỏ… theo yêu cầu của nội dung 
chủ đề.

– HS : Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yêu cầu của GV.

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

CHỦ ĐỀ 7 : CHẠY BỀN
(4 tiết)

– Trò chơi. 
– Thở một cách hợp lí. 
– Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
– Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

Bài 1
CHẠY BỀN (2 tiết)
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HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ, gợi ý nội dung các động tác bổ trợ 
đã học trong chạy ngắn, HS tự nghiên cứu, nhớ lại và từng nhóm/tổ thực hiện các động 
tác sau :

– Chạy bước nhỏ.

– Chạy đạp sau.

– Chạy nâng cao đùi.

 Theo đội hình 4 nhóm.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

GV cho HS cả lớp chạy thành 1 vòng khoảng 150 – 
200m (tốc độ trung bình), sau đó về theo nhóm/tổ của 
mình vẫn chạy chậm thành 1 vòng tròn ; đồng thời tập 
các động tác hít – thở đi hoặc chạy chậm ngược chiều 
kim đồng hồ.

GV giới thiệu làm mẫu động tác phân phối sức khi chạy ; “Thở dốc” và cách khắc phục ; 
“Đau sóc” và cách khắc phục trong chạy bền.

Mỗi HS tự nghiên cứu tập lại.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

GV cho từng nhóm tự điều khiển chạy trên địa hình tự nhiên khoảng 150 – 200m 
phân phối sức khi chạy.

GV
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HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

GV chia và giao nhiệm vụ cho các nhóm lập kế hoạch tập luyện chạy bền trên địa hình 
tự nhiên tối thiểu 1 tuần 2 lần với các hình thức : Chạy trên địa hình tự nhiên ; Đá cầu bền ; 
Nhảy dây bền.

Kiểm tra theo mẫu phiếu gồm các nội dung sau :

KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN CHẠY BỀN

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung tự tập Tập luyện vào thời điểm 
nào trong ngày

Em có hài lòng về bài tập 
này không ?

1

2

3

4

....

– Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy. 
– Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
– Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV giao nhiệm vụ cho cả lớp, cán sự điều khiển lớp thực hiện các nội dung :

– Chạy bước nhỏ.

Bài 2 
CHẠY BỀN (2 tiết)
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– Chạy đạp sau.

– Chạy nâng cao đùi.

Theo đội hình 4 nhóm.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Đội hình 4 nhóm.

 GV cho HS cả lớp chạy thành 1 vòng khoảng 150 –  200m (tốc độ trung bình), sau đó về 
nhóm/tổ của mình vẫn chạy chậm thành 1 vòng tròn ; đồng thời tập các động tác hít – thở 
đi hoặc chạy chậm ngược chiều kim đồng hồ. 

Mỗi HS tự nghiên cứu tập lại các nội dung sau :

– Chạy bước nhỏ.

– Chạy đạp sau. 

– Chạy nâng cao đùi.

– Hít thở kết hợp với bước chạy.

– Đánh tay khi chạy.

– Thả lỏng hồi tĩnh.

GV quan sát và nhận xét động tác hít thở với bước chạy trong chạy bền.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trên cơ sở những hiểu biết và về cách hít thở trong khi chạy, GV cho từng nhóm tự 
điều khiển chạy trên địa hình tự nhiên khoảng 150 – 200m, sau khi về nhóm tiếp tục chạy 
chậm và tập hít thở sâu, thực hiện một số động tác hồi tĩnh.
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HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

GV nêu câu hỏi : 

1. Ngoài chạy bền trên địa hình tự nhiên, còn những bài tập nào có thể rèn luyện được 
sức bền ? Em hãy kể tên bài tập mà em biết. 

2. Để có sức bền chúng ta có cần tập luyện thường xuyên hay mỗi tuần chỉ chạy 1 lần 
là đủ.

3. Theo em có thể sử dụng nội dung đá cầu bền, nhảy dây bền và bơi đường dài để 
rèn luyện sức bền được không ?

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Trên cơ sở những hiểu biết về sức bền, HS sẽ sưu tầm tư liệu (tranh ảnh, bài viết) 
về chạy bền, rèn luyện sức bền và thống kê vào bảng dưới đây :

SƯU TẦM THÊM BÀI TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ BÀI TẬP RÈN LUYỆN SỨC BỀN

Họ và tên :............................................... ;    Nhóm :.................... ;    Lớp : 7............

TT
Nội dung 

rèn luyện sức bền
Tự nhận xét 

về hiệu quả bài tập
Đề xuất bài tập 

rèn luyện sức bền

1 Nhảy dây bền 

2 Đá cầu bền, bài viết về rèn luyện 
sức bền

3 Bơi 

4 Thường xuyên chạy trên địa hình 
tự nhiên tăng dần cự li chạy

5 …

GV gợi ý : có thể tìm hiểu hoặc tham khảo với GV, nhà chuyên môn hoặc tìm kiếm 
thông tin trên mạng về rèn luyện sức bền.
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I - MỤC TIÊU

– Biết cách thực hiện : Đệm bóng ; Phát bóng thấp tay chính diện ; Một số động 
tác bổ trợ. 

– Hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni.

– Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.

– Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.  

II - NỘI DUNG

Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Đệm bóng. Phát bóng thấp 
tay chính diện. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni.

III - CHUẨN BỊ 

– GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, còi, cờ nhỏ… theo yêu cầu của nội dung 
chủ đề.

– HS : Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yêu cầu của GV.

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

CHỦ ĐỀ 8 : BÓNG CHUYỀN MI NI 
(14 tiết)

– Trò chơi.

– Một số động tác bổ trợ. 

– Đệm bóng.

 

Bài 1
ĐỆM BÓNG - TRÒ CHƠI (2 tiết)
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HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV tập hợp số lượng HS trong lớp thành 4 hàng 
ngang phổ biến và giao nhiệm vụ. Sau đó, giao cho cán 
sự điều khiển HS cả lớp đứng thành vòng tròn chơi trò 
chơi : “Người thừa thứ ba” ; “Lăn bóng tiếp sức” hoặc trò 
chơi khác do HS đề xuất.

GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ và nêu câu hỏi : Mỗi nhóm/tổ thực 
hiện 2 – 3 bài tập hoặc động tác về kĩ thuật bóng chuyền (GV gợi ý nội dung các động tác 
bổ trợ nội dung Bóng chuyền) và chuyền bóng cao tay.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Đội hình 4 nhóm

GV

Điều khiển các nhóm 
luyện tập 

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

GVTổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4
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GV giao cho 2 – 3 HS/ 1 quả bóng chuyền bắt đầu tung bóng và bắt bóng theo nhóm.

GV giới thiệu làm mẫu : Tư thế chuẩn bị và động tác đệm bóng.

Mỗi HS tự nghiên cứu và tập thử (nhóm 2 HS) tung và đệm bóng bằng 2 tay, GV quan 
sát và sửa sai.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Điều khiển các nhóm 
luyện tập 

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

GV
Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

HS tập theo nhóm 2 người (một người tung, một người đệm bóng) tung từ chậm đến 
nhanh dần.
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HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– GV chia số lượng HS trong lớp thành nhiều nhóm/tổ, mỗi nhóm 2 người thực hiện 
chuyền bóng cao tay kết hợp di chuyển và đệm bóng. 

– Chơi trò chơi không để bóng rơi.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

GV giao nhiệm vụ : HS về tự nghiên cứu kĩ thuật đệm bóng và trả lời vì sao khi bóng 
tiếp xúc với tay, hai tay phải thẳng ? Lực đánh bóng xuất phát từ hai tay hay xuất phát từ 
lực duỗi hai chân đạp đất ? 

– Trò chơi.

– Một số động tác bổ trợ. 

– Đệm bóng.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV giao nhiệm vụ cho cán sự lớp điều khiển trò chơi : “Kết bạn” ; “Chuyền và bắt bóng 
tiếp sức” ; “Lăn bóng tiếp sức”.

GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ và nêu câu hỏi và nhiệm vụ :

Bài 2
ĐỆM BÓNG - TRÒ CHƠI (2 tiết)
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1. Em hãy cho biết kĩ thuật đệm bóng, khi tiếp xúc với bóng để đánh bóng đi, lực xuất 
phát từ đâu. Từ hai tay hay lực duỗi hai chân đạp đất ?

2. Lần lượt từng nhóm/tổ thực hiện 2 – 3 lần kĩ thuật đệm bóng.

GV quan sát những lỗi sai thường mắc, HS các nhóm còn lại quan sát và nhận xét. 

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

GV làm mẫu động tác đệm bóng và một số lỗi sai thường mắc. Trong mỗi nhóm giao 
cho 2 HS/1 quả bóng thực hiện đệm bóng.

Tổ (nhóm) 1 Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 3 Tổ (nhóm) 4

GV nêu câu hỏi 
và giao nhiệm vụ

Điều khiển các nhóm 
luyện tập 

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

Nhóm 2 người

GV
Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– 2 HS chuyền bóng cao tay – đệm bóng và đổi nhiệm vụ cho nhau. 

– 2 HS đệm bóng. 

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– Mỗi nhóm (2 – 3 HS) thực hiện : Chuyền bóng cao tay và đệm bóng, kết hợp di 
chuyển (từ chậm đến nhanh dần).

– Chơi trò chơi không để bóng rơi.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

GV giao nhiệm vụ : Mỗi HS chọn 1 – 2 bài tập bổ trợ để sửa lỗi sai thường mắc khi 
tập kĩ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng ; sưu tầm tranh ảnh về thi đấu, kĩ thuật 
bóng chuyền.

Điều khiển các nhóm 
luyện tập 

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

GVTổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4
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– Trò chơi. 
– Đệm bóng, chuyền bóng.
– Phát bóng thấp tay chính diện.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV giao nhiệm vụ cho cán sự lớp điều khiển trò chơi : Trò chơi với bóng chuyền do 
HS tự chọn.

– GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ và nêu câu hỏi : Mỗi nhóm/tổ thực 
hiện 1 – 2 bài tập hoặc động tác kĩ thuật chuyền bóng, đệm bóng (yêu cầu về kĩ thuật 
cao hơn).

Bài 3
PHÁT BÓNG, CHUYỀN BÓNG - TRÒ CHƠI (2 tiết)

Tổ (nhóm) 1 Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 3 Tổ (nhóm) 4

GV nêu câu hỏi 
và giao nhiệm vụ

– Các nhóm còn lại quan sát và nhận xét.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Đội hình nhóm đứng 4 góc 

– GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ, GV điều hành chung và 4 nhóm 
trưởng mỗi nhóm/tổ thực hiện 1 – 2 bài tập hoặc động tác về kĩ thuật bóng chuyền. 
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– 2 – 3 HS/1 quả bóng chuyền. Các em thực hiện chuyền bóng, đệm bóng và tự chọn 
để tập luyện những nội dung còn yếu. 

– GV giới thiệu, làm mẫu động phát bóng thấp tay chính diện (làm mẫu không bóng 
và có bóng).

– Mỗi HS tự nghiên cứu và tập thử (nhóm 2 – 3 HS) chuyền bóng cao tay và đệm bóng 
và kết hợp di chuyển (từ chậm đến nhanh dần).

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trên cơ sở những hiểu biết về chuyền bóng cao tay, HS tập theo nhóm 2 người, 
kết hợp di chuyển bước thường, sang ngang, chạy.

Điều khiển các nhóm 
luyện tập 

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

Nhóm 3 người Nhóm 3 người

Nhóm 2 người Nhóm 2 người

GVTổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4
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Điều khiển các nhóm 
3 người thực hiện 

chuyền và bắt bóng 
qua người ở giữa 

Nhóm 3 người

Nhóm 3 người

Nhóm 3 người

Nhóm 3 người

Nhóm 3 người

Nhóm 3 người

Nhóm 3 người

Nhóm 3 người

GV
Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– GV chia số lượng HS trong lớp thành nhóm, mỗi nhóm 3 người thực hiện chuyền 
và bắt bóng qua người ở giữa, có kết hợp di chuyển (bước thường, sang ngang, chạy).

– Chơi trò chơi không để bóng rơi.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Gợi ý : HS sưu tầm tranh ảnh chuyên đề : Tập luyện, thi đấu và kĩ thuật bóng chuyền. 

– Phát bóng thấp tay chính diện.
– Chuyền bóng cao tay, đệm bóng. 
– Một số điểm cơ bản của Luật Bóng chuyền mi ni.

Bài 4
BÓNG CHUYỀN MI NI (2 tiết)  
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HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV giao nhiệm vụ cho nhóm trưởng các nhóm/tổ thực hiện một số trò chơi với 
bóng chuyền (mỗi nhóm tự chọn 1 – 2 trò chơi với bóng).

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

(4 nhóm) 

– Các nhóm tự tổ chức cho nhóm mình tập các nội dung chuyền bóng, đệm bóng ; phát 
bóng thấp tay trước mặt.

– GV giới thiệu kích thước sân bóng chuyền mi ni, chiều cao của lưới bóng chuyền mi 
ni đối với nữ và nam.

– Chu vi và trọng lượng của bóng chuyền mi ni.

– Các hình thức thi đấu bóng chuyền mi ni và vị trí các đấu thủ trên sân.

Mỗi nhóm cử 1 thư kí, 2 HS hỗ trợ chuyên môn, số còn lại được cử là vận động viên 
của nhóm (chia làm 2 đội).

Các nhóm nghiên cứu về luật (do GV vừa giới thiệu) và cho sắp xếp vào đội hình. 

Tổ (nhóm) 1

Tổ (nhóm) 3

Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 4

A                    đến                    B

A                    đến                    B

A                    đến                    B

A                    đến                    B

Từng tổ 
luyện tập

GV



159

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

GV giao nhiệm vụ cho các đội sắp xếp đội hình và tự tập : chuyền bóng, đệm bóng và 
phát bóng để quen vị trí trong sân (đấu tập theo nhóm).

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– GV giao cho mỗi nhóm cử 1 đội để tổ chức đấu tập.

– Người điều hành lớp tổ chức đấu tập (GV làm trọng tài và giới thiệu luôn một số điều 
luật trong thi đấu). 

– HS không tham gia đấu tập còn lại quan sát, nhận xét và cỗ vũ. 

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG THỰC HIỆN KĨ THUẬT BÓNG CHUYỀN MI NI

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1

2

3

4

5

Sau khi tự đánh giá qua phiếu này, HS gửi GV để lưu và chuẩn bị phân nhóm theo 
trình độ tập luyện.
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– Một số điều luật.

– Trò chơi phát triển thể lực, bổ trợ chuyên môn Bóng chuyền.

– Đấu tập.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV tập trung số lượng HS trong lớp thành 4 hàng, 
cử người điều hành, phân nhóm lại (theo trình độ tập 
luyện), giao nhiệm vụ cho nhóm trưởng, thư kí và ban 
chuyên môn (phân bổ đều nam nữ và số HS khá của lớp).

– Cả lớp chạy thành một vòng tròn khoảng 250 – 300m, 
sau đó đứng theo đội hình vòng tròn để tổ chức chơi trò 
chơi với bóng (2 – 3 trò chơi do HS đề xuất). 

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Các nhóm tự tổ chức cho nhóm mình tập luyện các nội dung : chuyền bóng cao tay 
bằng hai tay và di chuyển (phân vai thư kí, ban chuyên môn, vận động viên).

GV giao nhiệm vụ cho người điều hành lớp tổ chức bắt thăm và đấu tập.

– Đấu tập theo Luật. 

– GV làm trọng tài chính, mỗi nhóm cử 1 giám biên. 

– HS còn lại quan sát, chuẩn bị cho đấu tập. 

Bài 5
BÓNG CHUYỀN MI NI (2 tiết)

GV
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– GV giao cho ban chuyên môn các nhóm lần lượt làm trọng tài, thư kí, người điều 
hành sẽ tổ chức cho các đội đấu tập (trọng tài thuộc ban chuyên môn, thư kí ghi chép 
đầy đủ). 

– GV và những HS còn lại quan sát, nhận xét. 

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– GV giao cho người điều hành chọn đội để đấu tập và trọng tài, tổ thư kí để giám sát 
ghi chép kết quả trận đấu (3 hiệp).

– GV và HS còn lại quan sát và nhận xét.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà tự tập 3 kĩ thuật : chuyền bóng, đệm bóng và phát bóng ; 
tìm hiểu thêm Luật Bóng chuyền mi ni.

– Xây dựng tiêu chí kiểm tra kiến thức, kĩ năng và sự tiến bộ của người tập. 
– Chuẩn bị danh sách nhóm tổ và các nội dung cần kiểm tra. 
– Tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV phân nhóm và đưa ra một danh sách các nội dung đã học, coi như việc kiểm tra 
do HS tự tiến hành, mỗi nhóm phác thảo ra những công việc cần thiết và cách tiến hành 
kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động theo mẫu sau :

Bài 6
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BÓNG CHUYỀN (2 tiết)
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– Hình thức kiểm tra : Chuyền bóng ; Phát bóng và Đệm bóng. 

– Vị trí chuyền bóng, đệm bóng và người phục vụ.

– Thư kí ghi chép : danh sách lớp, thành tích và kĩ thuật. 

– Ban chuyên môn đề xuất các tiêu chí đánh giá kĩ thuật và thành tích. 

– Ban chuẩn bị cơ sở vật chất, sân tập sân. Lưới và vị trí của người kiểm tra, vị trí 
chuyền bóng và đệm bóng.

– Mỗi nội dung kiểm tra, thực hiện 3 hoặc 5 lần – do HS lựa chọn.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

GV giải thích và hướng dẫn Bảng đánh giá kết quả học tập

PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
CHỦ ĐỀ BÓNG CHUYỀN MI NI

Nhóm/tổ :...................................... ;     Lớp : 7............

TT HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG KIỂM TRA

Chuyền bóng
(Đạt/ Chưa đạt)

Đệm bóng 
(Đạt/ Chưa đạt)

Phát bóng 
(Đạt/ Chưa đạt)

Tham gia 
đấu tập

(Đạt/ Chưa đạt)

Người điều hành sẽ phân công từng nhóm công việc : Ban thư kí, Ban chuyên môn, 
Ban chuẩn bị cơ sở vật chất. Mỗi nhóm cử đủ người lập Danh sách gửi người 
điều hành.
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Người điều hành tập trung 3 ban để giao nhiệm vụ. 

HS khác sẽ là người chuẩn bị tham gia kiểm tra.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– Người điều hành sắp xếp 3 khu vực kiểm tra : kiểm tra chuyền bóng, đệm bóng và 
phát bóng (mỗi nhóm có đủ thư kí, ban kĩ thuật). 

– Kiểm tra thử : mỗi nhóm kiểm tra 2 – 3 HS. 

– GV quan sát và nhận xét về : tổ chức, kĩ thuật kiểm tra, thư kí ghi chép và công tác 
điều hành, tổ chức kiểm tra.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

GV giao nhiệm vụ về nhà : Mỗi HS trong một ban (đã được phân công) thảo luận trong 
ban của mình rồi ghi chép phương án gửi cho người điều hành và GV duyệt.

– Xây dựng tiêu chí kiểm tra kiến thức, kĩ năng và sự tiến bộ của người tập. 
– Chuẩn bị danh sách nhóm tổ và các nội dung cần kiểm tra. 
– Cách tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động.

 

Bài 7
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BÓNG CHUYỀN MI NI (2 tiết)
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HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV nhận các kế hoạch hành động của các ban và mẫu danh sách kiểm tra.

GV phổ biến mục tiêu, nội dung kiểm tra, hình thức tổ chức kiểm tra, giao nhiệm vụ cụ 
thể cho từng ban.

PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
CHỦ ĐỀ BÓNG CHUYỀN MI NI

Nhóm/tổ :...................................... ;     Lớp : 7............

TT HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG KIỂM TRA

Chuyền bóng
(Đạt/ Chưa đạt)

Đệm bóng 
(Đạt/ Chưa đạt)

Phát bóng 
(Đạt/ Chưa đạt)

Tham gia 
đấu tập

(Đạt/ Chưa đạt)

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Người điều hành giao nhiệm vụ cho các ban về vị trí đã được phân công triển khai 
công việc và kiểm tra về các công việc đã được giao còn thiếu sót gì không.

Các HS tham gia kiểm tra bắt đầu khởi động chung và chuyên môn.
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Các ban về vị trí thực hiện nhiệm vụ (công việc được giao). 

Các HS tham gia kiểm tra bắt đầu khởi động chung và chuyên môn.

Thư kí gọi tên và kiểm tra thử : mỗi nội dung gọi 1 – 2 HS.

GV quan sát và nhận xét công tác tổ chức và kiểm tra. 

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

Các ban bắt đầu chính thức thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát và góp ý khi thật cần thiết. 

Hoạt động cả lớp sau khi kiểm tra xong, GV nhận kết quả từ người điều hành và nhận 
xét công tác kiểm tra, công bố chính thức kết quả của HS. 

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

GV giao cho mỗi HS về viết một nhận xét về công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá 
kết quả, những băn khoăn, kiến nghị để gửi cho GV. 
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I - MỤC TIÊU

– Biết cách thực hiện : Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân ; Đá bóng bằng mu giữa 
bàn chân ; Dừng bóng bằng má trong bàn chân.

– Hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người.

– Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.

– Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu. 

II - NỘI DUNG

Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Dẫn bóng bằng má ngoài bàn 
chân. Đá bóng bằng mu giữa bàn chân. Dừng bóng bằng má trong bàn chân. Một số điểm 
trong Luật Bóng đá 5 người.

III - CHUẨN BỊ 

– GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, còi, cờ, bóng đá… theo yêu cầu của nội 
dung chủ đề.

– HS : Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yêu cầu của GV.

IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

CHỦ ĐỀ 9 : BÓNG ĐÁ MI NI 
(14 tiết)

– Dẫn bóng về đích tiếp sức ; Chạy luồn cột...
– Di chuyển theo các hướng (không bóng nhiều tư thế và các hướng khác nhau).
– Đá bóng bằng lòng bàn chân vào tường.
– Đá bóng bằng mu giữa bàn chân vào tường.
– Lăn bóng theo tổ hoặc nhóm (2 – 3 người).
– Tâng bóng bằng mu giữa bàn chân.

Bài 1
BÓNG ĐÁ - TRÒ CHƠI (2 tiết)
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HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV cho HS chơi trò chơi : Dẫn bóng về đích tiếp sức ; Chạy luồn cột... 

– GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ và nêu câu hỏi :

– Mỗi nhóm kể tên những động tác, bài tập, điều Luật Bóng đá mà em biết.

– Mỗi nhóm/tổ thực hiện 2 – 3 bài tập hoặc động tác về kĩ thuật bóng đá (gợi ý nội dung 
các động tác bổ trợ đã học hỗ trợ cho môn Bóng đá liên quan trong chạy ngắn, đến bật 
nhảy). HS tự nghiên cứu, nhớ lại và từng nhóm/tổ thực hiện các động tác : di chuyển, 
trò chơi, động tác kĩ thuật trong bóng đá.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Tập hợp số lượng HS trong lớp thành 4 hàng ngang (mỗi bên 2 hàng) quay mặt về 
phía GV, quan sát GV làm mẫu. 

GV giới thiệu làm mẫu : Tư thế chuẩn bị và động tác của bài học. 

Tổ (nhóm) 1 Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 3 Tổ (nhóm) 4

GV nêu câu hỏi 
và giao nhiệm vụ

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Hai hàng một quay mặt vào nhau, GV làm mẫu
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Mỗi HS tự nghiên cứu và tập thử (theo nhóm), GV quan sát và sửa sai.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trên cơ sở những hiểu biết về động tác, mỗi HS trong nhóm tham gia điều khiển nhóm 
1 lần các động tác : 

– Di chuyển không bóng (nhiều tư thế và các hướng khác nhau).

– Đá bóng bằng lòng bàn chân vào tường.

– Đá bằng mu giữa bàn chân vào tường.

– Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau.

– Lăn bóng theo tổ hoặc nhóm (2 – 3 người).

– Tâng bóng bằng mu giữa bàn chân.

– Từng nhóm tự đánh giá kết quả thu hoạch của cá nhân theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

HS tuỳ chọn một trong các nhóm bài tập đã học.

GV

Từng cặp đôi đá bóng 
bằng lòng và mu giữa 

bàn chân cho nhau 

Tổ (nhóm) 1

Tổ (nhóm) 3

Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 4
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– HS chia nhóm (2 người/nhóm) thực hiện : Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và 
mu giữa bàn chân cho nhau.

– Dẫn bóng bằng mu giữa bàn chân cả 2 chân (chân phải và trái).

– Chơi trò chơi “Giành cờ đá bóng”.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG THỰC HIỆN KĨ THUẬT BÓNG ĐÁ

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1

2

3

4

5

– Dẫn bóng về đích tiếp sức ; Chạy luồn cột.

– Di chuyển các hướng.

– Đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau.

– Tâng bóng bằng mu giữa bàn chân.

– Tâng bóng bằng đùi.

Bài 2
BÓNG ĐÁ - TRÒ CHƠI (2 tiết)
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HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV cho HS chơi trò chơi : Dẫn bóng về đích tiếp sức ; Chạy luồn cột...

Biểu dương các HS thực hiện tốt yêu cầu cầu trò chơi. 

GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ và nêu câu hỏi :

– Em hãy cho biết chủ đề buổi học trước ta đã học nội dung gì. (Mỗi nhóm kể tên 
những động tác, bài tập đã học từ tuần trước).

– Mỗi nhóm/tổ thực hiện 2 – 3 bài tập hoặc động tác về kĩ thuật bóng đá đã học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Các nhóm cho từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau.

Tập hợp số lượng HS trong lớp thành 4 hàng ngang (mỗi bên 2 hàng) quay mặt về 
phía GV, quan sát GV làm mẫu. 

GV giới thiệu làm mẫu động tác mới : Tâng bóng bằng đùi (tư thế chuẩn bị và yếu lĩnh 
kĩ thuật động tác).

Tổ (nhóm) 1 Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 3 Tổ (nhóm) 4

GV nêu câu hỏi 
và giao nhiệm vụ



171

Mỗi HS tự nghiên cứu và tập thử (theo nhóm), GV quan sát và sửa sai.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trên cơ sở những hiểu biết về động tác, mỗi HS trong nhóm tham gia điều khiển nhóm 
1 lần các động tác : 

– Di chuyển không bóng (nhiều tư thế và các hướng khác nhau).

– Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau (yêu cầu về 
kĩ thuật cao hơn).

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Hai hàng một quay mặt vào nhau, GV làm mẫu

GV

Từng cặp đôi đá bóng 
bằng lòng và mu giữa 

bàn chân cho nhau Tổ (nhóm) 1

Tổ (nhóm) 3

Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 4
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– Lăn bóng theo tổ hoặc nhóm (2 – 3 người).

– Tâng bóng bằng mu giữa bàn chân.

– Tâng bóng bằng đùi.

– Từng nhóm tự đánh giá kết quả cá nhân theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– HS chia nhóm (2 người/nhóm) thực hiện : từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và 
mu giữa bàn chân cho nhau.

– Dẫn bóng bằng mu giữa bàn chân cả 2 chân (chân phải và trái).

– Dẫn bóng bằng lòng bàn chân cả 2 chân (chân phải và trái).

– Chơi trò chơi “Giành cờ đá bóng”.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG THỰC HIỆN KĨ THUẬT BÓNG ĐÁ

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1

2

3

4

5
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– Dẫn bóng về đích tiếp sức ; Chạy luồn cột.

– Di chuyển không bóng. 

– Đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau.

– Tâng bóng bằng mu giữa bàn chân.

– Tâng bóng bằng đùi.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

– GV cho HS chơi trò chơi : Dẫn bóng về đích tiếp sức ; Chạy luồn cột... 

– GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ và nêu câu hỏi :

+ Em hãy cho biết chủ đề buổi học trước ta đã học nội dung gì. (Mỗi nhóm kể tên những 
động tác, bài tập đã học từ tuần trước). 

+ Mỗi nhóm/tổ thực hiện 1 – 2 bài tập hoặc động tác về kĩ thuật bóng đá đã học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Theo đội hình 4 tổ (nhóm). GV giao nhiệm vụ

Bài 3
BÓNG ĐÁ - TRÒ CHƠI (2 tiết)

Tổ (nhóm) 1 Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 3 Tổ (nhóm) 4

GV giao nhiệm vụ

Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau.
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Tập hợp số lượng HS trong lớp thành 4 hàng ngang (mỗi bên 2 hàng) quay mặt về 
phía GV, quan sát GV làm mẫu.

GV phân tích làm mẫu động tác : Tâng bóng bằng mu giữa bàn chân ; Tâng bóng 
bằng đùi (tư thế chuẩn bị và yếu lĩnh kĩ thuật động tác).

Mỗi HS tự nghiên cứu và tập thử (theo nhóm), GV quan sát và sửa sai.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau (yêu cầu về 
kĩ thuật cao hơn).

– Lăn bóng theo tổ hoặc nhóm (2 – 3 người, yêu cầu về kĩ thuật cao hơn).

– Tâng bóng bằng mu giữa bàn chân.

– Tâng bóng bằng đùi.

– Từng nhóm tự đánh giá kết quả thu hoạch của cá nhân theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt.

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Hai hàng một quay mặt vào nhau, GV làm mẫu
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HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

HS chia nhóm (2 người/nhóm) thực hiện : Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và 
mu giữa bàn chân cho nhau.

– Dẫn bóng bằng mu giữa bàn chân cả 2 chân (chân phải và trái).

– Dẫn bóng bằng lòng bàn chân cả 2 chân (chân phải và trái).

– Chơi trò chơi “Giành cờ đá bóng”.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG THỰC HIỆN KĨ THUẬT BÓNG ĐÁ

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1

2

3

4

5

Tổ (nhóm) 1

Tổ (nhóm) 3

Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 4

A                    đến                    B

A                    đến                    B

A                    đến                    B

A                    đến                    B

Từng tổ 
luyện tập dẫn bóng

GV
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– Di chuyển các hướng.

– Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau.

– Tâng bóng (bằng mu giữa bàn chân, bằng đùi).

– Dẫn bóng bằng má trong bàn chân.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV cho HS chơi trò chơi : Dẫn bóng về đích tiếp sức ; Chạy luồn cột.

GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ và nêu câu hỏi :

– Em hãy cho biết chủ đề buổi học trước ta đã học nội dung gì. (Mỗi nhóm kể tên 
những động tác, bài tập đã học từ tuần trước).

– Mỗi nhóm/tổ thực hiện 2 – 3 bài tập hoặc động tác về kĩ thuật bóng đá đã học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

– Theo đội hình 4 tổ (nhóm). GV giao cho mỗi tổ 1 quả bóng đá tung và bắt bóng bằng 
2 tay theo nhóm… 

– Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau.

Tập hợp số lượng HS trong lớp thành 4 hàng ngang (mỗi bên 2 hàng) quay mặt về 
phía GV, quan sát GV làm mẫu.

Bài 4
BÓNG ĐÁ - TRÒ CHƠI (2 tiết)
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GV giới thiệu làm mẫu động tác mới : Dẫn bóng bằng má trong bàn chân (tư thế chuẩn 
bị và yếu lĩnh kĩ thuật động tác).

Mỗi HS tự nghiên cứu và tập thử (theo nhóm). GV quan sát và sửa sai.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Trên cơ sở những hiểu biết về động tác, mỗi HS trong nhóm tham gia điều khiển 
nhóm 1 lần các động tác : 

– Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau (yêu cầu về 
kĩ thuật cao hơn).

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Hai hàng một quay mặt vào nhau, GV làm mẫu

GV

Từng cặp đôi đá bóng 
bằng lòng và mu giữa 

bàn chân cho nhau 

Tổ (nhóm) 1

Tổ (nhóm) 3

Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 4
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– Tâng bóng bằng mu giữa bàn chân (yêu cầu về kĩ thuật cao hơn).

– Tâng bóng bằng đùi (yêu cầu về kĩ thuật cao hơn).

– Dẫn bóng bằng má trong bàn chân. 

– Từng nhóm tự đánh giá kết quả thu hoạch của cá nhân theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– HS tuỳ chọn một trong các nhóm bài tập đã học :

– HS chia nhóm (2 người/nhóm) thực hiện : Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và 
mu giữa bàn chân cho nhau.

– Dẫn bóng bằng mu giữa bàn chân cả 2 chân (chân phải và trái).

– Dẫn bóng bằng má trong cả 2 chân (chân phải và trái).

– Chơi trò chơi “Giành cờ đá bóng”.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG THỰC HIỆN KĨ THUẬT BÓNG ĐÁ

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1

2

3

4

5
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– Di chuyển các hướng.

– Đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau.

– Tâng bóng bằng (mu giữa bàn chân, bằng đùi).

– Dẫn bóng bằng má trong bàn chân. 

– Dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV cho HS chơi trò chơi : Dẫn bóng về đích tiếp sức ; Chạy luồn cột...

GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ và nêu câu hỏi :

– Em hãy cho biết chủ đề buổi học trước ta đã học nội dung gì. (Mỗi nhóm kể tên 
những động tác, bài tập đã học).

– Mỗi nhóm/tổ thực hiện 2 – 3 bài tập hoặc động tác về kĩ thuật bóng đá đã học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

– Đội hình 4 tổ (nhóm).

– Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau.

– Từng cặp tâng bóng (bằng mu giữa bàn chân, bằng đùi).  

– Dẫn bóng bằng má trong bàn chân.

– Dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

Bài 5
BÓNG ĐÁ - TRÒ CHƠI (2 tiết)
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HS trong lớp thành 4 hàng ngang (mỗi bên 2 hàng) quay mặt về phía GV, quan sát GV 
làm mẫu.

GV chỉ dẫn và làm mẫu hệ thống lại những động tác đã học : Tâng bóng bằng mu giữa 
bàn chân ; Tâng bóng bằng đùi ; Dẫn bóng bằng má trong bàn chân ; Dẫn bóng bằng lòng 
bàn chân (tư thế chuẩn bị và yếu lĩnh kĩ thuật động tác).

Mỗi HS tự nghiên cứu và tập thử (theo nhóm), GV quan sát và sửa sai. 

Tổ/nhóm 2

Tổ/nhóm 4

Tổ/nhóm 1

Tổ/nhóm 3

Hai hàng một quay mặt vào nhau, GV làm mẫu

GV

Từng cặp đôi đá bóng 
bằng lòng và mu giữa 

bàn chân cho nhau Tổ (nhóm) 1

Tổ (nhóm) 3

Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 4
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau (yêu cầu về 
kĩ thuật cao hơn).

– Tâng bóng bằng mu giữa bàn chân (yêu cầu về kĩ thuật cao hơn).

– Tâng bóng bằng đùi (yêu cầu về kĩ thuật cao hơn).

– Dẫn bóng bằng má trong bàn chân. Dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

– Từng nhóm tự đánh giá kết quả thu hoạch của cá nhân theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt. 

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

– HS chia nhóm (2 người/nhóm) thực hiện :

– Dẫn bóng bằng mu giữa bàn chân cả 2 chân (chân phải và trái).

– Dẫn bóng bằng má trong cả 2 chân (chân phải và trái).

– Dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

– Từng cặp đá bóng bằng lòng bàn chân và mu giữa bàn chân cho nhau. Đá bóng 
trúng đích.

– Chơi trò chơi “Giành cờ đá bóng”.

Tổ (nhóm) 1

Tổ (nhóm) 3

Tổ (nhóm) 2

Tổ (nhóm) 4

A                    đến                    B

A                    đến                    B

A                    đến                    B

A                    đến                    B

Từng tổ 
luyện tập

GV
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– Chuẩn bị và kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động thực hiện chủ đề bóng đá mi ni.

– Cách kiểm tra đánh giá hoạt động.

– Chuẩn bị danh sách nhóm tổ và các nội dung cần kiểm tra.

– Xây dựng tiêu chí kiểm tra kiến thức, kĩ năng và sự tiến bộ của người tập. 

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV phân nhóm và đưa ra một danh sách các nội dung đã học, coi như việc kiểm tra 
do HS tự tiến hành, mỗi nhóm phác thảo ra những công việc cần thiết và cách tiến hành 
kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động theo mẫu sau :

Bài 6
BÓNG ĐÁ - TRÒ CHƠI (2 tiết)

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG THỰC HIỆN KĨ THUẬT BÓNG ĐÁ

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1

2

3

4

5
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BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ BÓNG ĐÁ MI NI

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG KIỂM TRA

Tâng bóng
(Đạt/ Chưa đạt)

Đánh giá
(Đạt/ Chưa đạt)

Điều khiển
trò chơi

Tham gia 
đấu tập

(Đạt/ Chưa đạt)

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Trên cơ sở kết quả trải nghiệm chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ :

– Hoạt động 1 : Từng nhóm chọn nội dung kiểm tra, đánh giá. 

– Hoạt động 2 : Xây dựng tiêu chí đánh giá.

– Hoạt động 3 : Hoạt động cả lớp, GV cùng HS chọn số lượng nội dung cần kiểm tra 
và lựa chọn tiêu chí Đạt và Chưa đạt. 

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trên cơ sở những hiểu biết về hình thức tổ chức và nội dung, kế hoạch kiểm tra, 
đánh giá, GV chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm. 

HS tiến hành kiểm tra, tổ chức đánh giá theo nhóm.



184

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

GV phát mẫu phiếu tự đánh giá kĩ năng các nội dung hoạt động cho cả lớp.

HS tự đánh giá khả năng của mình vào bảng dưới đây. 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1

2

3

4

5

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

GV giao nhiệm vụ về nhà : Mỗi HS tự trang bị cho mình kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh 
giá lẫn nhau về các nội dung hoạt động như :

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá.
– Chuẩn bị danh sách.
– Chuẩn bị nội dung cần đánh giá.
– Xây dựng tiêu chí đánh giá. 
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– Chuẩn bị kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động thực hiện chủ đề bóng đá mi ni.

– Tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động.

 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

GV nhận bản kế hoạch của từng HS đã chuẩn bị ở nhà, theo mẫu sau :

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ BÓNG ĐÁ MI NI

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG KIỂM TRA

Tâng bóng
(Đạt/ Chưa đạt)

Đánh giá
(Đạt/ Chưa đạt)

Điều khiển
trò chơi

Tham gia 
đấu tập

(Đạt/ Chưa đạt)

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Chia số lượng HS trong lớp thành 4 nhóm/tổ :

GV cho bắt thăm theo nhóm. 

Mỗi nhóm cử 1 đại diện cùng tham gia kiểm tra, đánh giá với GV. HS sử dụng danh 
sách đã chuẩn bị ở nhà, mỗi nhóm tự đánh giá 2 – 3 HS. Sau đó, đổi người để quay trở 
về nhóm mình thực hiện bài kiểm tra (ghi kết quả độc lập vào phiếu của mình). 

Bài 7
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ MI NI (2 tiết)
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Các nhóm sau khi đã kiểm tra đánh giá xong, mỗi nhóm cử một thư kí lên tổng hợp 
kết quả. 

GV và 4 thư kí cùng duyệt kết quả kiểm tra. 

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 

Viết nhận xét về công việc tham gia kiểm tra đánh giá kết quả cho bạn mình.

HS tự đánh giá khả năng của mình vào bảng dưới đây. 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên :............................................................................. ;     Lớp : 7............

TT Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện

Thực hiện 
được

Thực hiện 
cơ bản đúng

Chưa thực 
hiện được

1

2

3

4

5

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

GV giao nhiệm vụ về nhà : Mỗi HS tiếp tục tự trang bị cho mình kiến thức về hoạt động 
các môn thể thao nói chung và đặc biệt môn Bóng đá nói riêng. Xây dựng kế hoạch tập 
luyện nâng cao thành tích về môn Bóng đá cho cá nhân. 
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Trang

PHẦN THỨ NHẤT
Một số vấn đề chung về hoạt động giáo dục lớp 7 trong mô hình Trường học mới 
Việt Nam

3

PHẦN THỨ HAI
Hướng đẫn tổ chức các hoạt động giáo dục lớp 7 trong mô hình Trường học mới 
Việt Nam

9

I. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC LỚP 7 10

Chủ đề 5 : NÚI RỪNG QUÊ HƯƠNG 11

Chủ đề 6 : BỐN MÙA 25

Chủ đề 7 : BẢO VỆ TỔ QUỐC 37

Chủ đề 8 : MÙA HÈ 49

II. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MĨ THUẬT LỚP 7 60

Chủ đề 5 : MĨ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 61

Chủ đề 6 : CHỮ TRONG ĐỜI SỐNG 76

Chủ đề 7 : TINH HOA MĨ THUẬT THẾ GIỚI 92

Chủ đề 8 : NHỮNG NGÀY HÈ SÔI ĐỘNG 110

III. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC LỚP 7 125

Chủ đề 6 : ĐÁ CẦU 126

Chủ đề 7 : CHẠY BỀN 144

Chủ đề 8 : BÓNG CHUYỀN MI NI 149

Chủ đề 9 : BÓNG ĐÁ MI NI 166

MỤC LỤC
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Chịu trách nhiệm xuất bản :

Chủ tịch Hội đồng Thành viên MẠC VĂN THIỆN

Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS. VŨ VĂN HÙNG

Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung :

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học VŨ ĐÌNH CHUẨN

Phó Tổng biên tập PHẠM THỊ HỒNG

Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội VŨ BÁ KHÁNH

Biên tập nội dung :

LÊ THỊ HỒNG VÂN - NGÔ THỊ THANH HƯƠNG - PHẠM VĨNH THÔNG

Trình bày bìa :

MINH PHƯƠNG

Thiết kế sách :

MINH HÀ

Sửa bản in :

LÊ THỊ HỒNG VÂN - NGÔ THỊ THANH HƯƠNG - PHẠM VĨNH THÔNG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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